
TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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dùng
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đăng ký

1 DOXY 200 AQUA
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra do 

vi khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng

DN.TS14-

01

2 DOXY 500 AQUA
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra do 

vi khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng

DN.TS14-

02

3
OXYTETRA 700-

S

 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ trên cá do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila và Pseudomonas 

fluorescens gây ra

24 tháng
DN.TS14-

03

4 DOXY 100-F  Doxycyline hyclate
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng

DN.TS14-

04

5 FLOR 500-F  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị nhiễm trùng huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, 

cá basa

24 tháng
DN.TS14-

05

Phụ lục IC. DANH MỤC THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /TT-BNNPTNT ngày        tháng       năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. DANH MỤC THUỐC THÚ Y THỦY SẢN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 
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dùng
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đăng ký

6 FENBEN AQUA  Fenbendazol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây trên cá
24 tháng

DN.TS14-

06

7
PARAZIL 100 

AQUA
 Praziquantel

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận; nội ký sinh trùng trên cá: sán lá gan, 

sán dây trên cá

24 tháng
DN.TS14-

07

8 FLOR 400-S  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Gói, Bao

5ml, 10ml, 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 Lít.

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra 

và cá basa

24 tháng
DN.TS14-

08

9 FLORSOL 200-F  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

5ml, 10ml, 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 Lít.

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra 

và cá basa

24 tháng
DN.TS14-

09

10
FOSFOMYCIN 

400-F
 Fosfomycin

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

5ml, 10ml, 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 Lít.

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

Tra, Ba sa
24 tháng

DN.TS14-

10
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TT Tên sản phẩm
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11 SULTRIM 240-F
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila gây ra trên cá
24 tháng

DN.TS14-

11

12
PARAZIL 200 

AQUA
 Praziquantel

Thuốc 

bột uống

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 200, 500 

g, 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận; nội ký sinh trùng trên cá: sán lá gan, 

sán dây trên cá

24 tháng
DN.TS14-

12

13 IVEMEC 40-F  Ivermectin
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

5ml, 10ml, 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 Lít.

Phòng và trị nội ký sinh trùng trên cá 24 tháng
DN.TS14-

13

14
ECO-FLOFISH 

10%
 Florfenicol

Thuốc 

bột pha 

tiêm

Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Trị xuất huyết đường ruột ở cá do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluti gây ra trên 

cá, tôm

24 tháng BN.TS2-1

15
ECO-FLO 

POWER 20%
 Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị xuất huyết đường ruột ở cá do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluti gây ra trên 

cá, tôm

24 tháng BN.TS2-10

16
ECO-FLOFISH 

50%
 Florfenicol Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị xuất huyết đường ruột ở cá do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluti gây ra trên 

cá, tôm

24 tháng BN.TS2-11

17
ECO-SULTRIM 

FISH

 Sulfadiazine, 

Trimethoprim
Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá, tôm

24 tháng BN.TS2-12

2. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TOÀN THẮNG TẠI BẮC NINH (ECOVET) 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

18
ECO-SULFA 

FISH

 Ormetoprim, 

Sulfadimethoxin
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá, tôm

24 tháng BN.TS2-14

19
ECO DOXYFISH 

POWER 20%
 Doxycyclin Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm do vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus
24 tháng BN.TS2-15

20 ECO-ADE FISH S

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Tăng cường đề kháng bệnh, chống stress, 

ngăn ngừa bệnh mềm vỏ, cong thân, đục 

cơ trên tôm

24 tháng BN.TS2-16

21
ECO FENDAZOL 

FISH
 Fenbendazol Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Diệt các loại nội kí sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, các loại sán lá, sán dây

24 tháng BN.TS2-17

22
ECO-VITASOL 

FISH

 Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Ngăn ngừa thiếu hụt Vitamin C, hỗ trợ 

phòng ngừa và điều trị bệnh gan và bệnh 

phân trắng trên cá, tôm

24 tháng BN.TS2-18

23
ECO-BETAIN 

FISH

 Betain, Choline 

Chloride, Lysin, 

Methionine, 

Sorbitol

Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Hỗ trợ điều trị các bệnh về chức năng 

gan của cá, giúp cho cá phát triển tốt
24 tháng BN.TS2-19

24
ECO-

FLOSHIRMP 20%
 Florfenicol Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị xuất huyết đường ruột ở cá do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluti gây ra trên 

cá, tôm

24 tháng BN.TS2-2
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất
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bào chế

Dạng 

đóng gói
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đăng ký

25 ECO-LIVER FISH

 Inositol, Lysin, 

Methionine, 

Sorbitol

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Phục hồi chức năng gan, tuỵ, ngăn ngừa 

các bệnh về gan như: teo gan, sưng gan 

trên tôm, cá

24 tháng BN.TS2-2

26 ECO-MIXO PLUS

 Calcium 

pantothenate, 

Phosphorus, 

Vitamin D3

Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Bổ sung Canxi, phospho giúp cho tôm 

nhanh cứng vỏ
24 tháng BN.TS2-20

27 ECO-PRAZIL 5%  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị ký sinh trùng trên cá (sán đơn chủ, 

rận ca,s sán lá gan, sán dây)
24 tháng BN.TS2-21

28
ECO SUPER-C 

FISH

 Methionine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Kích thích hệ miễn dịch, tăng cường sức 

đề kháng cho cá, phòng bệnh thiếu 

vitamin C, giảm tỉ lệ dị hình trên cá

24 tháng BN.TS2-22

29
ECO-CALCI 

PLUS FISH

 Calcium diacid 

phosphate, 

Magnesium diacid 

phosphate, 

Manganese diacid 

phosphate, Zinc 

diacid phosphate

Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Khắc phục tình trạng thiếu khoáng, kích 

thích lột vỏ nhanh, tăng sức đề kháng 

cho tôm

24 tháng BN.TS2-23

30 ECO-ADE FISH

 Vitamin A, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Tăng cường sức đề kháng, phòng chống 

stress cho tôm, cá khi thời tiết và môi 

trường thay đổi, nuôi mật độ cao

24 tháng BN.TS2-24
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

31 ECO OXY FISH S  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết thân, hậu 

môn sưng đỏ trên tôm, cá
24 tháng BN.TS2-25

32
ECO-BRONO 

FISH
 Bronopol Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị nấm thuỷ mi (Saprolegnia), trùng 

quả dưa, (Ichthyophthyrius spp) trên cá 

nuôi

24 tháng BN.TS2-26

33 ECO-ERY FISH
 Erythromycin 

thiocyanate
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.Ictaluri gây 

ra trên cá
24 tháng BN.TS2-27

34 ECO-C MAX
 Acid Citric, 

Vitamin C
Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng 

chịu đựng stress (chống bị sốc khi thời 

tiết nắng nóng hoặc thay đổi đột ngột, độ 

mặn quá cao hay quá thấp, pH không ổn 

định) trên tôm, cá

24 tháng BN.TS2-28

35 ECO-SULPHA S
 Ometoprim, 

Sulfadimethoxin
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas, Streptococcus, 

Flexibacter (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá, tôm

24 tháng BN.TS2-29

36
ECO-TRIMESUL 

FISH

 Sulfadimidin, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá, tôm

24 tháng BN.TS2-3

37
ECO-METHIL 

FISH

 Cyanocobalamin, 

Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Phòng các bệnh về gan trên cá 24 tháng BN.TS2-30
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

38
ECO-AZADIN 

FISH
 Azadirachtin Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Phòng trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ 

neo, trùng quả dưa, rận cá, sán lá đơn, 

chủ trên cá

24 tháng BN.TS2-31

39
ECO-BETACAN 

FISH

 Beta Glucan (1,3-

1,6)
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10kg

Kích thích hệ miễn dịch, tăng cường sức 

đề kháng cho cá
24 tháng BN.TS2-32

40 ECO VIT C PLUS
 Sorbitol, Vitamin 

C
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Tăng cường sức đề kháng, phòng chống 

stress cho tôm, cá khi thời tiết và môi 

trường thay đổi, nuôi mật độ cao

24 tháng BN.TS2-33

41

ECO-

ANTISTRESS 

FOR 

FISH/SHIRMP

 Acid Citric, 

Vitamin C
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

cho cá, tôm
24 tháng BN.TS2-34

42 ECO SHRIMP C  Vitamin C Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Tăng cường sức đề kháng, nâng cao khả 

năng chống đỡ với điều kiện thời tiết và 

môi trường sống bất lợi cho tôm, cá

24 tháng BN.TS2-35

43
ECO OTC FOR 

FISH/SHRIMP
 Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên cá 

do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas 

và Edwardsiella gây ra. Trị các bệnh do 

vi khuẩn Vibrio gây ra trêm tôm.

24 tháng BN.TS2-36
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

44
ECO OXYVITA 

C PLUS

 Oxytetracycline, 

Vitamin C
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn với biểu hiện đốm đỏ 

trên thân, mắt, hậu môn sưng đỏ, các vây 

bị rách, hoại tử do vi khuẩn Aeromonas 

sp, Pseudomonas fluorescens, 

Edwardsiella tarda gây ra trên cá tra, cá 

basa. Trị bệnh phát sáng do Vibrio gây 

ra trên ấu trùng tôm.

24 tháng BN.TS2-37

45
ECO-TERRA 

AQUA
 Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị xuất huyết đường ruột ở cá da trơn 

do vi khuẩn Aeromonas liquefaciens và 

Pseudomonas sp gây ra

24 tháng BN.TS2-38

46 ECO GLUMIN C

 Beta Glucan, 

Inositol, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Tăng sức đề kháng, chống stress cho tôm 24 tháng BN.TS2-39

47
ECO-TRIMIX 

FISH

 Sulfadimidin, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá, tôm

24 tháng BN.TS2-4

48
ECO FLOFISH 

50%
 Florfenicol Dung dịch Chai, Lọ

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 

500ml; 1, 5, 

10 L

Trị xuất huyết đường ruột ở cá gây ra do 

vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. 
24 tháng BN.TS2-40

49
ECO TRIMESUN 

240

 Sulfadimidin, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, 

Enterobacteria, Aeromonas, Flexibacter 

trên cá

24 tháng BN.TS2-41
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

50
ECO VITAMIN C 

TAT

 Acid Citric, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Tăng sức đề kháng, chống sốc, chống 

stress cho tôm, cá khi điều kiện môi 

trường thay đổi đột ngột.

24 tháng BN.TS2-42

51 ECO BACTRIM
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị các bệnh phát sáng do vi khuẩn 

Vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá

24 tháng BN.TS2-43

52
ECO FLOSHRIM 

10%
 Florfenicol Dung dịch Chai, Lọ

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 

500ml; 1, 5, 

10 L

Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên cá tra, 

cá basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra.

24 tháng BN.TS2-44

53
ECO DOXY 

AQUACULTURE
 Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn, bệnh đỏ thân trên 

tôm do vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây 

ra.

24 tháng BN.TS2-45

54
ECO-POVIDONE 

FISH 10%
 PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Diệt vi khuẩn, động vật nguyên sinh tron 

môi trường nuôi tôm, cá
24 tháng BN.TS2-46

55
ECO-POVIDONE 

FISH 30%
 PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Diệt vi khuẩn, động vật nguyên sinh tron 

môi trường nuôi tôm, cá
24 tháng BN.TS2-47

56
ECO-AMONIUM 

FISH 80%

 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Tiêu diệt các vi khuẩn, tảo, nguyên sinh 

động vật, nấm trong môi trường nuôi 

tôm, cá

24 tháng BN.TS2-48
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57
ECO-IODINE 

FISH 60%
 PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Xử lý nước nuôi tôm, cá. Diệt vi khuản 

nấm trong môi trường nuôi tôm, cá
24 tháng BN.TS2-49

58
ECO-DOXY 

PLUS 20%
 Doxycyclin Dung dịch Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Trị bệnh đỏ thân trên tôm do vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus
24 tháng BN.TS2-5

59
ECO-AMONIUM 

FISH 50%

 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Sát trùng, diệt khuẩn, nấm, động vật 

nguyên sinh và các loại tảo, rêu giúp cải 

thiện môi trường nước nuôi. Sát trùng 

ao, hồ, bể ương, dụng cụ

24 tháng BN.TS2-50

60
ECO-OMICD 

FISH

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 500ml; 1, 

5, 10 L

Sát trùng, diệt vi khuẩn, nguyên sinh 

động vật, nấm trong môi trường nuôi 

tôm, cá

24 tháng BN.TS2-51

61
ECO-PRAZIL 

FISH 10%
 Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nội, ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan và sản 

dây

24 tháng BN.TS2-6

62
ECO-PRAZIL 

FISH 25%
 Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nội, ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan và sản 

dây

24 tháng BN.TS2-7

63 ECO-HEPA FISH

 Acid Citric, 

Inositol, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Phòng trị bệnh do thiếu Vitamin C và 

các acid amin thiết yếu, tăng cường sức 

đề kháng, kích thích tiêu hoá, giải độc 

gan trên cá tôm

24 tháng BN.TS2-8
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64 ECO-OXY FISH  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g; 

1, 5, 10kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá, tôm

24 tháng BN.TS2-9

65

MD 

FLORFENICOL 

300

 Florfenicol Dung dịch Chai, Can 
100, 250, 500; 

1, 5, 10l

Điều trị xuất huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwrdsiella ictaluri gây ra trên cá
24 tháng BD.TS5-1

66

MD 

OXYTETRACYC

LINE 200

 Oxytetracycline Dung dịch Chai, Can 
100, 250, 500; 

1, 5, 10l

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng BD.TS5-10

67

MD 

SULPHARIME 

120

 

Sulphamethoxazole

, Trimethoprim

Thuốc bột
Bao, Gói, 

Hộp 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng BD.TS5-11

68 MD VITA C  Vitamin C Thuốc bột
Bao, Gói, 

Hộp 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10, 25kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

cho cá nuôi
24 tháng BD.TS5-12

69 MD BKC 80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 
100, 500ml; 1, 

5, 10l

Diệt khuẩn, vi sinh động vật, nấm trong 

nước ao nuôi; sát trùng dụng cụ nuôi, bể 

ương

24 tháng BD.TS5-13

70
MD POMIDINE 

300

 1-vinyl-2-

pyrrolidinone 
Dung dịch Chai, Can 

100, 120, 200, 

500ml; 1, 5, 

Diệt khuẩn, vi sinh động vật trong nước 

ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá.
24 tháng BD.TS5-15

71
MD SUPER 

AQUADINE

 1-vinyl-2-

pyrrolidinone 

polymers, Iodine 

complex

Dung dịch Chai 
100, 500ml; 1, 

5, 10l

Diệt khuẩn, vi sinh động vật trong nước 

ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá.
24 tháng BD.TS5-16

3. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỊNH Á 
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72 MD OXIDE A.D.C

 Glutaraldehyde, N-

Akyldimethyl 

benzyl ammonium 

chloride

Dung dịch Chai 
100, 250ml; 5, 

10l

Diệt khuẩn, nấm, vi sinh động vật trong 

nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng 

trong nuôi trồng thủy sản

24 tháng BD.TS5-17

73 MD PROTECT  1,5 Pentanedial Dung dịch Chai 
100, 250ml; 5, 

1l

Diệt khuẩn, nấm, vi sinh động vật trong 

nước ao nuôi tôm cá
24 tháng BD.TS5-19

74 MD C SOL 207
 Acid citric, 

Vitamin C
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10, 25kg

Tăng sức đề kháng, chống stress, kích 

thích tiêu hóa tốt cho cá
24 tháng BD.TS5-2

75
MD VITA 

CALCIUM

 Biotin, Calcium, 

Phosphorus, 

Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, Zn

Thuốc bột
Bao, Gói, 

Hộp 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10, 25kg

Giúp tôm, cá mau lớn, đẩy nhanh quá 

trình lột vỏ, vỏ mau cứng, dày, bóng sau 

khi lột xác

24 tháng BD.TS5-3

76 MD SELENE.WS
 Sodium Selenite, 

Vitamin E
Thuốc bột

Bao, Gói, 

Hộp 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10, 25kg

Giúp tăng sản lượng đẻ trứng ở cá 24 tháng BD.TS5-4

77
MD BIO 

CALCIUM

 Biotin, Calcium 

Gluconate, 

Calcium 

Pantothenate, 

Inositol, Vitamin 

A, Vitamin D3

Thuốc bột
Bao, Gói, 

Hộp 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10, 25kg

Thúc đẩy quá trình lột vỏ ở tôm và giúp 

mau cứng vỏ sau khi lột
24 tháng BD.TS5-5

78
MD 

SORBITOL+B12

 Sorbitol, Vitamin 

B12
Thuốc bột

Bao, Gói, 

Hộp 

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

5, 10, 25kg

Tăng sức đề kháng cho cá 24 tháng BD.TS5-6
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79 ASI-OTETRAMIX
 Oxytetracyclin 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

10, 50, 100, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên tôm. Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, 

Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá nước ngọt

24 tháng DN.TS6-1

80 SUPER DOX
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị bệnh đỏ thân gây ra bỏi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus trên tôm
24 tháng DN.TS6-19

81
ASIFISH-

COTRIMFORT

 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

10, 50, 100, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas gây ra các 

bệnh như đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết, hoại tử trên cá tra, bassa và 

trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng DN.TS6-2

82 FENICOL MAX  Florfenicol Thuốc bột
Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị nhiễm trùng huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra, cá ba sa

24 tháng DN.TS6-20

83 OX MAX  Oxytetracycline Thuốc bột
Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị bệnh đốm đỏ, thối mang, xuất huyết 

mang trên cá do vi khuẩn Aeromonas, 

Pseudomonas, Edwardsiella gây ra, trị 

bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên 

tôm

24 tháng DN.TS6-21
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84 ASI-BRONOPOL  Bronopol Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 4, 

5, 10, 20, 25, 

30l

Trị nấm thủy mi (Saprolegnia spp.), 

trùng quả dưa (Ichthyophthyrius spp.) 

trên cá nuôi

24 tháng DN.TS6-22

85
ASIFISH-

FLORDEC
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25l

Trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 

gây ra, bởi vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri trên cá da trơn (cá tra, basa, trê)

24 tháng DN.TS6-3

86 ASI-DAZOL  Fenbendazole Bột
Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị nội ký sinh trùng như giun tròn 

đường ruột, trong ống mật, giun đầu gai, 

sán lá, sán dây trên cá

36 tháng DN.TS6-10

87 ASI-DANOKIT
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Bột

Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên tôm; Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., 

Pseudomonas fluoresescens, 

Edwardsiella tarda gây ra trên cá nước 

ngọt

36 tháng DN.TS6-11

88
ASI-BICO 

SHIELD

 Erythromycin 

thiocyanate
Bột

Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị bệnh xuất huyết, gan, thận, mủ trên 

cá tra
36 tháng DN.TS6-12

89 ASI-MISOL  Levamisole Bột
Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị nội ký sinh trùng như sán lá gan, sán 

ruột, các loại giun tròn, giun kim trên cá 

nuôi

36 tháng DN.TS6-13



15

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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90 DR.KIDNEY

 Betain, Choline 

chloride, Lysin, 

Methionine, 

Sorbitol

Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 4, 

5, 10, 20, 25, 

30l

Bổ sung Sorbitol, acid amin thiết yếu 

giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về chức 

năng gan, tăng cường chức năng gan, 

tăng khả năng tiêu hóa trên cá

36 tháng DN.TS6-14

91 ASI-MARIN
 Ormetoprim, 

Sulfadimethoxine
Bột

Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

36 tháng DN.TS6-15

92 ASI-HERBAL

 Hoạt chất chiết 

suất từ cây xoan 

(Azadirachtin)

Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 4, 

5, 10, 20, 25, 

30l

Trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ neo, 

rận cá, sán lá đơn chủ trên cá tra, basa
36 tháng DN.TS6-16

93 ASI-LACTAM
 Amoxicillin 

trihydrate
Bột

Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila gây ra trên cá tra
36 tháng DN.TS6-17

94 ASI-HADAC PRO  Praziquantel Bột
Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị ngoại ký sinh trùng (sán lá đơn chủ) 

và trị nội ký sinh trùng (sán lá gan, sán 

dây) trên tôm, cá.

36 tháng DN.TS6-18
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95 BICO MACRO

 Organic Selenium, 

Ormetoprim, 

Sulfadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Bột
Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., 

Aeromonas sp. trên cá
36 tháng DN.TS6-4

96 ASI-MACRO  Florfenicol Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 4, 

5, 10, 20, 25, 

30l

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, 

cá ba sa

36 tháng DN.TS6-5

97
HOẠI TỬ GAN 

TỤY

 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Dung dịch

Chai, Can, 

Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 4, 

5, 10, 20, 25, 

30l

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

36 tháng DN.TS6-6

98 TH-N  Florfenicol Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 4, 

5, 10, 20, 25, 

30l

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết đường 

ruột trên cá do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri

36 tháng DN.TS6-7

99 ASI-MEDIC
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Bột

Bao, Gói, 

Hũ 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25, 30kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas sp., Pseudomonas 

fluoresescens, Edwardsiella tarda gây ra 

trên cá nước ngọt

36 tháng DN.TS6-8
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

100
VIÊM GAN 

THẬN

 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Can, 

Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 4, 

5, 10, 20, 25, 

30l

Trị bệnh đỏ thân trên tôm 36 tháng DN.TS6-9

101 Aqua C®
 Axit citric, 

Vitamin C
Dạng bột Bao, Xô 

50g, 100g, 

500g; 1kg, 

2.5kg, 5kg, 

7.5kg, 10kg, 

25kg

Tăng sức đề kháng, chống stress, giúp 

tôm, cá đạt tỷ lệ sống cao
36 tháng

HCM.TS8-

11

102 Fetant™ A

 Malic acid, 

Peroxygen 

(2KHSO5.KHSO4.

K2SO4)

Dạng bột Bao, Xô 

50g, 100g, 

500g; 1kg, 

2.5kg, 5kg, 

7.5kg, 10kg, 

15kg, 20kg, 

25kg

Khử trùng nước ao nuôi. 24 tháng
HCM.TS8-

12

103 Osamet® Shrimp

 Ormetoprim, 

Selen hữu cơ, 

Sulfadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Dạng bột Bao, Xô 

50g, 100g, 

500g; 1kg, 

2.5kg, 5kg, 

7.5kg, 10kg, 

25kg

Trị bệnh vi khuẩn Vibrio trên tôm 24 tháng
HCM.TS8-

3

104 Hadaclean® A  Praziquantel Dạng bột Bao, Xô 

50g, 100g, 

500g; 1kg, 

2.5kg, 5kg, 

7.5kg, 10kg, 

20kg, 25kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ; 

trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây 

trên cá.

Hỗ trợ phòng và trị bệnh ký sinh trùng 

gây ra trên tôm.

24 tháng
HCM.TS8-

4

4. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ELANCO VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

105 BayMet®  Oxytetracycline Dạng bột Bao, Xô 

50g, 100g, 

500g; 1kg, 

2.5kg, 5kg, 

7.5kg, 10kg, 

20kg, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.

Trị các bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas 

sp., Aeromonas sp., Edwardsiella sp., 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết…) trên cá nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS8-

6

106 SUPER STAR

 1-(n butylamino)-

1-methylethyl 

phosphonic acid, 

Cyanocobalamin, 

Sodium benzoate

Dung dịch Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20, 25 lít

Tăng cường trao đổi chất giúp tôm cá 

mau lớn
24 tháng

HCM.TS52

-1

107 ANTIGERM

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm. Trị bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ) trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS52

-10

108 Red-Lobster
 Doxycycline 

Hyclate
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm, cá, 

tôm gây ra bởi vi khuẩn Vibrio, 

Alginolyticus

24 tháng
HCM.TS52

-11

109 Max-G.R

 1-(n butylamino)-

1-methylethyl 

phosphonic acid, 

Cyanocobalamin, 

Sodium benzoate

Dung dịch Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20 lít

Tăng cường trao đổi chất giúp tôm, cá 

mau lớn
24 tháng

HCM.TS52

-14

5. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI A.S.T.A 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

110 C-MINE

 Lysine 

Hydrochloride, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Tăng cường sức cho tôm, cá; Kích thích 

tôm, cá ăn nhiều, tăng trưởng nhanh; 

Phòng chống stress cho tôm, cá khi thời 

tiết và môi trường thay đổi nhất là nuôi 

mật độ cao

24 tháng
HCM.TS52

-2

111 Gestylic SPP

 Bacillus subtillis, 

Lactobacillus 

acidophillus

Dung dịch Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20 lít

Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn, 

giúp tôm, cá phát triển tốt
24 tháng

HCM.TS52

-22

112 Beta Ro 20 + 20

 Sulfadimidin 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ trên cá tra, cá basa do 

vi khuẩn Aeromonas hydrophyla và 

Pseudomonas fluorescens. Trị bệnh do vi 

khuẩn vibrio trên tôm

24 tháng
HCM.TS52

-23

113 Floro 20

 Sulfadimidin 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20 lít

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ trên cá tra, cá basa do 

vi khuẩn Aeromonas hydrophyla và 

Pseudomonas fluorescens. Trị bệnh do vi 

khuẩn vibrio trên tôm

24 tháng
HCM.TS52

-24

114 Beta Ro 20

 Sulfadimidin 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột Gói, Lon 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh do vi khuẩn vibrio trên tôm. Trị 

bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas và 

Pseudomonas trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS52

-25
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

115 Anti Liver
 Oxytetracycline 

Hydrochloride
Thuốc bột Gói, Lon 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas 

sp., Aeromonas.Sp, Edwardsiella (đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá 

nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS52

-26

116 Good Liver

 DL-Methionine, 

Thiamin 

Hydrochloride, 

Vitamin C

Dung dịch Chai, Can 

1, 2, 5, 10, 20, 

50, 100, 110, 

125, 250, 280, 

300, 350, 

500ml ; 1, 2, 

5, 10, 20, 25 lít

Cung cấp dinh dưỡng, tăng sức đề kháng 

cho tôm cá
24 tháng

HCM.TS52

-27

117 Bio Special-BS
 Lactobacillus 

acidophillus
Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20 lít

Kích thích tiêu hóa, giúp tôm, cá hấp thu 

tốt thức ăn
24 tháng

HCM.TS52

-28

118 Beta Glucan C
 Beta-Glucan, 

Inositol, Vitamin C
Thuốc bột Gói, Lon 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Tăng cường sức đề kháng, chống stress 

cho tôm, cá
24 tháng

HCM.TS52

-29

119 PARASITIC  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá, tôm. Trị nội ký sinh trùng: sán lá 

gan, sán dây cho cá

24 tháng
HCM.TS52

-3

120 BG Vitol

 Inositol, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Lon 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Cung cấp vitamin cần thiết cho tôm, cá. 

Tăng cường hấp thu thức ăn.
24 tháng

HCM.TS52

-30
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

121 Chitosal Beta
 Sorbitol, Vitamin 

B12
Thuốc bột Gói, Lon 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Tăng sức đề kháng trên tôm, cá 24 tháng
HCM.TS52

-31

122 Glue Fish

 DL-Methionine, L-

Lysine 

Hydrochloride, 

Sorbitol

Thuốc bột Gói, Lon 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Cung cấp acid amin thiết yếu cho tôm - 

cá, giúp tôm - cá ăn nhiều, mau lớn, giải 

độc gan

24 tháng
HCM.TS52

-32

123 Rida Liver

 Betaine, Choline 

Chloride, DL-

Methionine, Lysine 

Hydrochloride, 

Riboflavin, 

Sorbitol, Vitamin 

B12

Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20 lít

Tăng cường chức năng gan, tăng khả 

năng hấp thu các chất dinh dưỡng, kích 

thích thèm ăn, tăng hiệu quả sử dụng 

thức ăn trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS52

-33

124 Super Gold 9999

 Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B5, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20 lít

Cung cấp vitamin thiết yếu, nâng cao sức 

đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng 

stress; Nâng cao khả năng chuyển hóa 

thức ăn trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS52

-34

125 White Down

 Betain 

Hydrochloride, 

Choline Chloride, 

DL-Methionine, L-

Lysine 

Hydrochloride, 

Sorbitol

Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20 lít

Tăng cường chức năng gan, tăng khả 

năng hấp thu các chất dinh dưỡng, kích 

thích thèm ăn, tăng hiệu quả sử dụng 

thức ăn trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS52

-35
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

126 Oligo Best

 Beta Glucan, 

Mannan-

oligosaccharides, 

Sodium Selenite, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Lon 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Ngăn ngừa stress và phục hồi sức khỏe 

trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS52

-36

127 VITA-E.C
 Vitamin C, 

Vitamin E
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng 

chịu đựng stress của tôm, cá khi môi 

trường thay đổi

24 tháng
HCM.TS52

-4

128 CALPHOMIX

 Biotin, Calcium 

gluconate, 

Calcium-D 

pantothenate, 

Vitamin A, 

Vitamin D3

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Hỗ trợ quá trình lột xác, cứng vỏ sau khi 

lột của tôm, tăng trưởng cho cá
24 tháng

HCM.TS52

-5

129 GESTYLIC

 Amylase, Bacillus 

subtillis, 

Lactobacillus 

acidophillus, 

Lactobacillus 

sporogenes, 

Protease

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Cung cấp enzym tiêu hóa giúp tôm, cá 

tiêu hóa thức ăn
24 tháng

HCM.TS52

-6

130 Stop-PH
 Acid citric, 

Vitamin C
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Nâng cao sức đề kháng, giúp tôm, cá 

giảm stress
24 tháng

HCM.TS52

-7
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

131 FLORMIN 20

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml ; 1, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm. Trị bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ) trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS52

-8

132 FLOR 300  Florfenicol Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 500g 

; 1, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột 

thường gặp do vi khuẩn Edwardsiella, 

Ictaluri gây ra trên tôm, cá tra, cá basa. 

Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch

24 tháng
HCM.TS52

-9

133 STAY C 25% AP
 Inositol, Vitamin 

C phosphorylated

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Chống stress. Tăng cường sức đề kháng 

cho tôm.
24 tháng

HCM.TS4-

1

134 LAC SHRIMP AP

 Chế phẩm lên men 

Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Cung cấp dưỡng chất, giúp tiêu hóa tốt 

thức ăn trên tôm.
24 tháng

HCM.TS4-

10

135 BUTAMIN

 1-(n-butylamino)-

1 methylethyl 

phosphonic acid, 

Cyanocobalamin, 

Methyl 

hydroxybenzoate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100; 250; 

500ml; 1; 2; 5 

lít

Tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ 

trợ quá trình sinh trưởng của tôm, cá.
24 tháng

HCM.TS4-

11

6. CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

136
VITA SHRIMP 

AP

 Vitamin  B1, 

Vitamin  B6, 

Vitamin  D3, 

Vitamin  E, 

Vitamin A

Dung 

dịch uống
Chai, Can 1; 2; 5 lít

Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm. Nâng 

cao khả năng chuyển hóa thức ăn.
24 tháng

HCM.TS4-

12

137 SG.PROTAMIN

 Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Dung 

dịch uống
Chai, Can 1; 2; 5 lít

Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm. Nâng 

cao khả năng chuyển hóa thức ăn.
24 tháng

HCM.TS4-

13

138
SG.AQUA 

SULTRIM

 Sulfadiazine 

Sodium, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống

Ống, Lọ, 

Chai, Bình, 

Can 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 50; 

100 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như: Đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS4-

14

139
SG.QUICK 

CLEAN

 Crude Protein, 

Fat, Fiber, 

Praziquantel

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Trị sán lá đơn chủ trên cá. 24 tháng
HCM.TS4-

15

140 AQUADINE  PVPIodine Khác
Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi, sát trùng 

dụng cụ nuôi.
24 tháng

HCM.TS4-

19
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

141
VITAMIN C-

PLUS

 Acid citric, 

Inositol, Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Tăng cường sức đề kháng,

Chống stress cho tôm, cá khi độ mặn, pH 

thay đổi.

24 tháng
HCM.TS4-

2

142 BKC 80
 Benzalkonium 

chloride
Khác

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động 

vật trong nước.
24 tháng

HCM.TS4-

23

143 BKC SHRIMP AP
 Benzalkonium 

Chloride
Khác

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Diệt khuẩn, nấm nguyên sinh vật, giúp 

cải thiện môi trường nước ao. Sát trùng 

ao hồ, bể ương, dụng cụ.

24 tháng
HCM.TS4-

24

144 CBB
 Calcium 

hypochloride

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Diệt khuẩn trong nước ao nuôi cá. 24 tháng
HCM.TS4-

26

145 SG.CLEANER 80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi. Diệt khuẩn 

ao nuôi.
24 tháng

HCM.TS4-

27



26

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

146 CLEAR MAX

 Alkyldimethyl 

benzyl-ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi.

Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng 

thủy sản.

24 tháng
HCM.TS4-

28

147
CLEAR SHRIMP 

AP

 Alkyl dimethyl 

bezyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Diệt các loại virus, vi khuẩn, nấm, 

nguyên sinh động vật gây bệnh cho tôm 

trong nguồn nước ao nuôi, trong ao lắng.

Tẩy trùng dụng cụ nuôi tôm và bể ương 

tại các trại tôm giống.

24 tháng
HCM.TS4-

29

148 AQUA CAPHOS

 Calcium 

dihydrogen 

phosphate, 

Magnesium 

dihydrogen 

phosphate, 

Manganese 

dihydrogen 

phosphate, Sodium 

dihydrogen 

phosphate, Zinc 

dihydrogen 

phosphate

Dung 

dịch uống

Ống, Lọ, 

Chai, Bình, 

Can 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 50; 

100 lít

Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng 

tổng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn, 

kích thước đồng đều.

Mau cứng vỏ sau khi lột.

Giúp vỏ tôm dày, chắc, bóng đẹp, đạt 

năng suất cao khi thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS4-

3
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

149 GLUTARAL 50  Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi.

Diệt khuẩn ao nuôi.
24 tháng

HCM.TS4-

30

150 SG.TCCA 9000  Chlorine

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Sát trùng, xử lý nguồn nước cấp cho ao 

nuôi tôm, cá.

Khử trùng bể nuôi và dụng cụ.

24 tháng
HCM.TS4-

31

151 AQUAXIDE

 Alkyl dimethyl 

bezyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, 

giúp cải thiện môi trường nước ao.
24 tháng

HCM.TS4-

32

152 IODINE 9000 AP  PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi.

Sát trùng dụng cụ nuôi.
24 tháng

HCM.TS4-

35

153 SG.OXIDE

 Alkyl dimethyl 

bezyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, 

giúp cải thiện môi trường nước ao nuôi. 
24 tháng

HCM.TS4-

37
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

154
SG.IODINE 10% 

FOR SHRIMP

 Iodine 

Polyvinylpyrrolidon

e Complex

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Sát khuẩn phổ rộng, tiêu diệt vi khuẩn, 

nấm và nguyên sinh động vật có hại 

trong môi trường nước nuôi tôm.

24 tháng
HCM.TS4-

38

155 CALCIPHOS AP

 Calcium 

dihydrogen 

phosphate, 

Magnesium 

dihydrogen 

phosphate, 

Manganese 

dihydrogen 

phosphate, Sodium 

dihydrogen 

phosphate, Zinc 

dihydrogen 

phosphate

Dung 

dịch uống

Ống, Lọ, 

Chai, Bình, 

Can 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 50; 

100 lít

Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng 

tổng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn.

Mau cứng vỏ sau khi lột.

24 tháng
HCM.TS4-

4

156
DINE SHRIMP 

AP

 Iodine Polyvinyl 

pyrrolidone

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Bình, 

Can 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 50; 

100; 200 lít

Xử lý nước, sát trùng dụng cụ trong các 

trại nuôi thủy sản.
24 tháng

HCM.TS4-

40
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

157 FLOR 10% AQUA  Florfenicol 

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao 

10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 5; 10; 

20; 25; 50kg

Trị xuất huyết đường ruột do 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra, cá basa.
24 tháng

HCM.TS4-

41

158 LECITHIN AP

 Phospholipid, 

Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Hỗn dịch 

uống

Ống, Lọ, 

Chai, Bình, 

Can 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 50; 

100 lít

Kích thích tôm bắt mồi nhanh.

Bao bọc viên thức ăn, giảm thất thoát 

thuốc ra môi trường.

24 tháng
HCM.TS4-

5

159 VITAMIN C 15%  Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Tăng cường sức đề kháng cho cá. 24 tháng
HCM.TS4-

6

160 AQUA FLOR  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Ống, Lọ, 

Chai, Bình, 

Can 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 50; 

100 lít

Điều trị xuất huyết đường ruột cá do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra.
24 tháng

HCM.TS4-

7

161 SG.AMIN

 1-(n-butylamino)-

1 methylethyl 

phosphonic acid, 

Cyanocobalamin, 

Methyl 

hydroxybenzoate

Dung 

dịch uống

Ống, Lọ, 

Chai, Bình, 

Can 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 2; 5; 

10; 20; 50; 

100 lít

Tăng cường trao đổi chất giúp tôm, cá 

mau lớn.
24 tháng

HCM.TS4-

8
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

162 VITAMIN C AP  Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Tăng cường sức đề kháng.

Tăng khả năng chịu đựng stress trên 

tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS4-

9

163 BKC-C14®

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai , Bình 

, Thùng , 

Phuy

50 , 100 , 200 

, 250 , 500 ml 

; 1 , 5 , 10 , 20 

, 25 , 50 , 100 

, 200 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng 

cụ nuôi trồng thủy sản

24 tháng
HCM.TS69

-01

164 IODINE P®  Iodine

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói , Bao , 

Thùng

100 , 200 , 

500 g ; 1 , 2 , 

5 , 10 , 20 , 25 

, 50 kg

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng 

cụ nuôi trồng thủy sản

24 tháng
HCM.TS69

-02

165 ANTI-EMS

 Methionine, 

Sorbitol, Vitamin 

B12, Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Tăng cường giải độc gan, tăng sức đề 

kháng cho tôm.
24 tháng LA.TS4-3

166 TETRA-AQUA
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, 

Thùng, Xô 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500g; 1; 2; 5; 

10; 20; 25; 

50kg

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio trên tôm; trị 

bệnh do Aeromonas sp., Pseudomonas 

sp., Edwardsiella trên cá.

24 tháng LA.TS4-4

167
BTV-

TRIMESULFA

 Sulfadiazin, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas,( đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

24 tháng
HN.TS15-

01

7. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

168 BTV-FLORFEN  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Điều trị hiệu quả các bệnh trên cá basa, 

cá tra, cá lóc, cá trê, cá rô: ghẻ, lở loét, 

đốm đỏ, đẹn, phù mắt, tuột nhớt, tuột 

vảy, gan, thận có mủ, viêm ruột, xuất 

huyết toàn thân… 

24 tháng
HN.TS15-

02

169 BTV-PZAZI TEL  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Điều trị nội ngoại kí sinh trùng, trên cá 

như sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan và 

sán dây.

24 tháng
HN.TS15-

03

170 BTV-MEVITA C

 Acid  citric, 

Methionine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Phòng chống Stress, tăng cường sức đề 

kháng cho tôm cá
24 tháng

HN.TS15-

04

171 BTV-BETA C
 Acid citric, Beta 

Glucan, Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Chống shock, tăng cường khả năng chịu 

đựng của cá, tôm khi thời tiết và môi 

trường biến động bất thường

24 tháng
HN.TS15-

05

172 BTV-OXY C
 Oxytetracycline, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Trị các bệnh nhiễm khuẩn với biểu hiện 

đốm đỏ trên thân, mắt, hậu môn sưng đỏ, 

các vây bị rách, hoại tử do vi khuẩn 

Aeromonas sp., Pseudomonas 

fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra 

trên cá tra, cá basa. Trị bệnh phát sáng 

do Vibrio gây ra trên ấu trùng tôm.

24 tháng
HN.TS15-

06

173 BTV-DOX F  Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm, đặc biệt 

là tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus

24 tháng
HN.TS15-

07

174 BTV-SOL IME

 Acid Citric, 

Inositol, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5; 10;20; 50; 

100; 200; 500; 

1000g

Chống Shock cho tôm cá khi thời tiết 

thay đổi. Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan 

thận ở tôm cá, tăng cường sức đề kháng

24 tháng
HN.TS15-

08
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

175 WIN-DOXYL  Doxycycline.HCl Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm 24 tháng BG.TS1-01

176 WIN - OTC

 

Oxytetracycline.H

Cl

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ trên cá, trị bệnh do vi 

khuẩn Vibrio trên tôm

24 tháng BG.TS1-02

177 WIN- FLOR  Florfenicol Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây lên trên cá tra, 

cá ba sa

24 tháng BG.TS1-03

178 SỔ LÃI CÁ BV  Praziquantel Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây 

trên cá
24 tháng BG.TS1-04

179 WIN-DOX 20  Doxycycline HCl Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị đỏ thân trên tôm 24 tháng BG.TS1-05

180 WIN- TRIMESUL
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Trị đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết trên cá nuôi nước ngọt
24 tháng BG.TS1-06

181 FLOR 200 ORAL  Florfenicol Khác
Lọ, Chai, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 250,  

500ml, 1, 2, 5 

lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây lên trên cá tra, 

cá ba sa

24 tháng BG.TS1-08

8. CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL GROUP 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

182 WIN FLOR GOLD  Florfenicol Khác
Lọ, Chai, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 250,  

500ml, 1, 2, 5 

lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây lên trên cá tra, 

cá ba sa

24 tháng BG.TS1-09

183 WIN MEC SOL

 Acid citric, 

Methionine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20kg

Chống stress, tăng cường sức đề kháng 

trên tôm, cá
24 tháng BG.TS1-10

184 GLUCAN - AMIN
 Acid citric, Beta 

Glucan, Vitamin C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25kg

Chống shock, tăng cường khả năng chịu 

đựng khi thời tiết và môi trường biến 

động bất thường trên cá, tôm

24 tháng BG.TS1-11

185 WIN FLOR 100  Florfenicol Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5 kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây lên trên cá tra, 

cá ba sa

24 tháng BG.TS1-12

186
WIN - MAX 

BITOL

 Acid Citric, 

Inositol, 

Methionine, 

Sortbitol, Vitamin 

C

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20kg

Chống stress, tăng cường sức đề kháng 

trên tôm, cá
24 tháng BG.TS1-13

187 WIN - OTC
 Oxytetracycline, 

Vitamin C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20kg

Trị đốm đỏ trên thân, mắt, hậu môn sưng 

đỏ, rách vây, hoại tử trên cá tra, cá basa, 

trị bệnh phát sáng trên ấu trùng tôm.

24 tháng BG.TS1-14

188 WIN - KST  Praziquantel Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20kg

Trị kí sinh trùng trên cá 24 tháng BG.TS1-15

9. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAKAN VIỆT NAM 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

189 PRAZI-CLEAN  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 20kg

Trị nội ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan và sán 

dây.

24 tháng BN.TS1-10

190 IVER AQUA  Ivermectin
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1 lít

Trị sán lá mang, trùng bánh xe, rận cá, 

giun sán, trên cá.
24 tháng BN.TS1-11

191 BROMO AQUA  Bronopol
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1 lít

 Trị nấm (sapolegnia sp., Aphanomyces 

sp., Achlya sp) trên tôm, cá và trứng cá.
24 tháng BN.TS1-12

192

Sakan-

Oxytetracycline 

50%

 Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,50g, 

100g,500g, 1kg

 Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên cá 

do vi khuẩn Aeromonas, Pesudomonas 

và Edwardsiella. Trị các bệnh do vi 

khuẩn Vibrio gây ra trên tôm 

24 tháng BN.TS1-6

193
Sakan-Amoxicillin 

50%
 Amoxycicllin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,50g, 

100g,500g, 1kg

Điều trị các bệnh xuất huyết do 

Aeromonas hydrophilla gây ra trên cá tra. 
24 tháng BN.TS1-7

194
Sakan-Florfenicol 

50%
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,50g, 

100g,500g, 1kg

Điều trị xuất huyết đường ruột ở cá gây 

ra do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng BN.TS1-8

195
SAKAN-

SULTRIM 480

 Sulfadiazin, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

500ml, 1 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm 
24 tháng BN.TS1-9

196 THQ-C LPUS
 Sorbitol, Vitamin 

C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Tăng sức đề kháng, giúp tôm cá mau 

lớn, phòng chống Stress cho tôm, cá khi 

thời tiết thay đổi, vận chuyển, san đàn, 

môi trường thay đổi.

24 tháng CT.TS8-1

10. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN QUÂN 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

197
THQ- VITAMIN 

C TẠT TÔM

 Acid  citric , 

Methionine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Phòng chống Stress, tăng cường sức đề 

kháng cho tôm cá
24 tháng

CT.TS8--

10

198
GLUCAN-C 

CÁ/TÔM

 Acid  citric, Beta 

Glucan, Vitamin C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Chống shock, tăng cường khả năng chịu 

đựng của cá, tôm khi thời tiết và môi 

trường biến động bất thường

24 tháng CT.TS8-11

199
THQ- ADE CÁ 

TÔM

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E 

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Cung cấp vitamin ADE cần thiết cho sự 

phát triển của tôm cá, giúp tôm cá mau 

lớn, chắc thịt cứng vỏ, mau lột xác, tăng 

sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh mềm vỏ, 

cong thân, đục cơ

24 tháng CT.TS8-12

200 THQ- POVIDINE  P.V.P. Iodine Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Sát trùng diệt khuẩn, nguyên sinh động 

vật làm sạch nguồn nước ao nuôi thủy 

sản. Sát trùng nhà xưởng, dụng cụ, trang 

thiết bị trong bể ương

24 tháng CT.TS8-13

201
THQ- Chống 

stress cá/tôm

 Acid  citric , 

Vitamin C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Khắc phục tôm bị stress, nổi đầu, kéo 

đàn.

Nâng cao khả năng chống đỡ với điều 

kiện thời tiết và môi trường sống bất lợi

24 tháng CT.TS8-14

202

THQ- 

TRIMESUL-240 

(For Fish/shrimp)

 Sulfadimidin, 

Trimethoprim
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.

 Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết……) trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng CT.TS8-15
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

203

THQ- 

OXYTETRA C 

PLUS

 Oxytetracycline , 

Vitamin C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.

 Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết……) trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng CT.TS8-16

204

THQ-

FLOPHENICOL 

50%

 Florfenicol Khác Gói 

50, 100, 200, 

250, 500g, 1, 

2, 3, 4, 5, 10kg

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá
24 tháng CT.TS8-17

205
THQ- SULTRIM 

FOR SHRIMP

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Phòng và trị bệnh trên tôm sú và tôm thẻ 

: bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio, 

bệnh đỏ mang, phồng nắp mang, rụng 

chân và càng tôm, lở và mòn vỏ tôm, 

thối đuôi, nhiễm trùng đường tiêu hóa, 

hoại tử gan

24 tháng CT.TS8-18

206
THQ- BACTRIM 

FOR CÁ/TÔM

 Sulfadiazin , 

Trimethoprim
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas(đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

24 tháng CT.TS8-19

207 THQ - Praziquantel  Praziquantel Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá...

Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán 

dây.... trên cá da trơn và cá có vẩy

24 tháng CT.TS8-2
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

208
THQ-COTRYM 

FORT FOR FISH

 Sulfamethoxazole 

, Trimethoprim
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá do 

các loại vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, 

Aeromonas, Flexibacter, Pseudomonas, 

Enterobacteria, Vibrio spp gây các triệu 

chứng: sưng chướng bụng, gan – thận có 

mủ, lở loét toàn thân, đốm trắng, đốm 

đỏ, trắng đuôi, tuột nhớt, thối đuôi, thối 

vây

24 tháng CT.TS8-20

209
THQ-DOXY 20%  

TÔM
 Doxycycline Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm, đặc biệt 

là tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus

24 tháng CT.TS8-21

210

THQ- 

OXYTETRACYC

LINE 50% 

CÁ/TÔM

 Oxytetracycline Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên cá 

do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas 

và Edwardsiella. Trị các bệnh do vi 

khuẩn Vibrio gây ra trên tôm

24 tháng CT.TS8-22

211

DI-TACKER 

(OXYTETRA 

FOR FISH)

 Oxytetracycline Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

da trơn do vi khuẩn Aeromonas 

liquefaciens và Pseudomonas sp gây ra

24 tháng CT.TS8-24

212

THQ- 

AMOXICILLIN 

50% FOR FISH

 Amoxicillin Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Điều trị các bệnh xuất huyết, tuột nhớt, 

gan thận mủ do Aeromonas hydrophila 

gây ra trên cá

24 tháng CT.TS8-25
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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đăng ký

213 TCCA 90  TCCA

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

 Khử trùng dụng cụ, nước ao nuôi, ao 

lắng, bể lắng & bể ương.

 Loại bỏ vi khuẩn, virus, nấm và sinh vật 

gây hại trong môi trường nước

24 tháng CT.TS8-26

214
THQ- 

SORMELINE

 Inositol, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol , Vitamin 

C, Vitamin E 

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Kích thích tiêu hóa

Tăng đề kháng 

 Chống stress khi thời tiết, môi trường 

thay đổi

24 tháng CT.TS8-30

215
THQ-SUPER 

CLEAR
 P.V.PIodin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

100, 250, 

500ml,1, 2, 5, 

10, 20lít

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động 

vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ 

trong ao nuôi tôm, cá

24 tháng CT.TS8-32

216 THQ-BKC 80  Benzalkonium

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

100, 250, 

500ml,1, 2, 5, 

10, 20lít

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được 

nhiều loại vi khuẩn, virus,  nấm,  nguyên 

sinh động vật có trong ao nuôi

24 tháng CT.TS8-33

217 THQ- Β GLUCAN  Beta Glucan Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Tăng sức đề kháng của tôm cá 24 tháng CT.TS8-34

218
THQ- 

CHLORAMIN T
 Cloramin T

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong môi trường nước. Sát 

trùng nước nuôi tôm cá

24 tháng CT.TS8-36

219 SULTRIM 480
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml,1, 2, 5, 

10, 20lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,… trên cá 

nuôi nước ngọt

24 tháng CT.TS8-37
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220 SULFAMET
 Ormetoprim, 

Sulfadimethoxin
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn 

Pseudomonas sp., Aeromonas sp. thường 

gặp như: bệnh lở loét, bệnh đốm đỏ, xuất 

huyết, lồi mắt, nhiễm khuẩn máu, bệnh 

đốm trắng trên gan thận, bệnh tuột 

nhớt… trên tất cả các loài cá

24 tháng CT.TS8-38

221 Cevimix 10% (Cá)
 Acid Citric, 

Vitamin C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Tăng sức đề kháng, chống stress, giúp cá 

đạt tỷ lệ sống cao. Cung cấp vitamin C 

cần thiết cho sự phát triển của cá. Phòng 

bệnh thiếu vitamin C, giảm tỷ lệ dị hình 

trên cá bột, cá giống.

Hạn chế bệnh đường ruột do vi khuẩn, 

tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn

24 tháng CT.TS8-39

222 THQ - COCO  Amoxicillin Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Điều trị bệnh xuất huyết, nhiễm trùng do 

vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây ra 

trên cá

24 tháng CT.TS8-4

223 Leverol

 Methionin, 

Thiamin, Vitamin 

C

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 250, 

500ml,1, 2, 5, 

10, 20lít

Hỗ trợ điều trị bệnh gan trắng ở cá, cung 

cấp dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, 

chống sốc cho tôm, cá khi thời tiết thay 

đổi

24 tháng CT.TS8-40
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224 BUTA+B12

 1-(n-Butylamino)-

1 methylethyl-

phosphonic acid , 

Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) 

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

CHO TÔM

Tăng cường sức đề kháng, chống sốc khi 

thời tiết thay đổi, nắng nóng hay mưa to 

kéo dài và khi tôm đang bị bệnh, và đặc 

biệt hỗ trợ tích cực trong quá trình điều 

trị bệnh.

CHO CÁ

Cung cấp phospho hữu cơ cho cá nuôi, 

giúp tăng quá trình biến dưỡng và kích 

thích hoạt động của chức năng gan của 

cá. Điều trị các bệnh về gan ở cá.

24 tháng CT.TS8-41

225 Lecithin

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Khác Chai, Can 

100, 250, 

500ml,1, 2, 5, 

10, 20lít

Điều trị bệnh mềm vây, chậm lột vỏ, vỏ 

mềm…Điều trị bệnh dị dạng ở tôm cá. 

Cung cấp Vitamin A, D, E giúp tăng tính 

thèm ăn, tôm, cá mau lớn, khỏe mạnh, 

đạt năng suất cao

24 tháng CT.TS8-42

226 BRONOPOL  Bronopol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20lít

Trị các bệnh do nấm ( sapolegnia sp., 

Aphanomyces sp.,

 Achlya sp., ) gây ra trên tôm, cá và 

trứng cá

24 tháng CT.TS8-44

227 GLUTABEN

 Benzalkonium 

cloride , 

Glutaraldehyde 

Khác
Chai, Lọ, 

Can, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao

 nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi 

trồng thủy sản

24 tháng CT.TS8-45
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228 FENBENDAZOLE  Fenbendazole Thuốc bột
Gói, Lon, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, 

trong ống mật, giun đầu gai, sán lá, sán 

dây…

24 tháng CT.TS8-46

229 LEVASOL  Levamisol Thuốc bột
Gói, Lon, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn, giun kim ký sinh ở đường ruột 

hay trong ống mật

24 tháng CT.TS8-47

230
SUPER CLEAR 

100
 P.V.P Iodine Khác

Chai, Lọ, 

Can, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20lít

Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật gây 

bệnh cho tôm, cá, làm sạch nguồn nước 

trong ao, hồ nuôi thủy sản.

Tẩy uế nhà xưởng, sát trùng dụng cụ, 

trang thiết bị trong bể ương…

24 tháng CT.TS8-48

231 CHLORINE 70
 Calcium 

Hypochlorite 
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Sát trùng nguồn nước nuôi thủy sản 24 tháng CT.TS8-49

232 THQ - SIÊU ĐẠM

 Lysine, 

Methionine, 

Sortbitol, 

Tryptophan

Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Bổ sung acid amin thiết yếu cho tôm, cá 

phát triển
24 tháng CT.TS8-5
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233 FRESH WATER

 Organic acid 

(Malic acid) , 

Potassium 

monopersulfate , 

Sodium 

hexametaphosphate 

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm, nguyên 

sinh động vật trong môi

 trường và dụng cụ nuôi

24 tháng CT.TS8-50

234 SUPER PREMIX

 CuSO4, 

Dicalcium 

phosphate , 

FeSO4, MnSO4, 

Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E , ZnSO4

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20, 

25kg

Phòng trị các bệnh do thiếu vitamin, 

khoáng ở tôm cá
24 tháng CT.TS8-51

235
THQ - VITAMIN 

C CHO CÁ/TÔM
 Vitamin C Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Chống stress, tăng sức đề kháng 24 tháng CT.TS8-6

236
THQ- KAMOXIN 

F

 Amoxicilline, 

Vitamin C
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Điều trị bệnh xuất huyết, nhiễm trùng do 

vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây ra 

trên cá.

24 tháng CT.TS8-7

237

THQ- OTC FOR 

SHRIMP AND 

FISH

 Oxytetracycline Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên cá 

do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas 

và Edwardsiella.

 Trị các bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra 

trên tôm.  

24 tháng CT.TS8-8
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

238
THQ-GLUSOME 

115

 Inositol, Lysin , 

Methionin, Sorbitol
Khác Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 500g, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50kg

Cung cấp các acid amin quan trọng cho 

sự tăng trưởng và phát triển của 

tôm.Giúp tôm khoẻ mạnh lớn nhanh

24 tháng CT.TS8-9

239 FLODOX  Florfenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp 
100gr, 500gr, 

1kg

Trị nhiễm trùng huyết đường ruột trên cá 

Tra, Basa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. Ngưng sử dụng 12 ngày 

trước thu hoạch.

36 tháng BD.TS6-1

240 BUTYFOS

 1-(Butylamino)-1-

methylethyl]-

phosphonic acid, 

vitamin B12

Dung dịch Chai, Can 

60ml, 120ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít, 2 lít, 5lít

Tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ 

trợ quá trình sinh trưởng của tôm, cá.
24 tháng BD.TS6-10

241 FOSBITOL
 methionine, 

sorbitol, Thiamin

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp 

100g, 250g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Tăng khả năng hấp thụ các chất dinh 

dưỡng, kích thích thèm ăn, tăng hiệu quả 

sử dụng thức ăn. Tăng cường chức năng 

gan, giải độc gan

24 tháng BD.TS6-12

242 SORBITOL-C
 Sorbitol, Vitamin 

C

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Bổ sung vitamin C, Sorbitol, tăng sức đề 

kháng, chống stress trên tôm, cá.
24 tháng BD.TS6-13

243 METHIVIT

 B1, B6, C, D3, E, 

Methionine, PP, 

Vitamin A

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Phòng và trị thiếu vitamin A, B1, B6, 

D3, E, C, PP, Methionine, tăng cường 

sức đề kháng trên tôm, cá

24 tháng BD.TS6-14

244 KENZYM-PRO

 Amylase, B1, D3, 

E, Protease, 

vitamin A

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg

Phòng và trị thiếu vitamin A, D3, E, B1 

trên tôm, cá
24 tháng BD.TS6-15

245 TMT-FORT
 Sulfadiazin, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; trị đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết trên cá nuôi nước ngọt.

36 tháng BD.TS6-16

11. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET 
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246 FLORMAX-FS
 Florfenicol, 

Sorbitol

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Trị nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng 

đường tiêu hóa trên tôm, cá
36 tháng BD.TS6-17

247 VITAMIN C
 Citric acid, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng 

chịu đựng stress trên tôm, cá
24 tháng BD.TS6-18

248 BIO LACTIZIM

 Alpha amylase, 

Bacillus subtilis, 

protease

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Phòng và trị rối loạn tiêu hóa trên tôm, 

cá.
24 tháng BD.TS6-19

249 VITA C  Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói 
100gr, 500gr, 

1kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

trên tôm, cá
24 tháng BD.TS6-2

250 SUBTYL-S  Bacillus subtilis
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg

Phòng và trị rối loạn tiêu hóa trên tôm, 

cá.
24 tháng BD.TS6-20

251 NUTRIVIT
 A, B1, D3, E, PP, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng 

chịu đựng stress trên tôm, cá
24 tháng BD.TS6-21

252 ANCLEAN  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

100g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg
Trị ký sinh trùng trên cá 36 tháng BD.TS6-22

253 COTRIM-S
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

Trị nhiễm khuẩn do Vibrio spp trên cá, 

tôm
36 tháng BD.TS6-23

254 FLOR-WS  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 5kg, 10kg

 Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi 

khuẩn

Edwardsiella ictaluri trên tôm, cá

36 tháng BD.TS6-24

255 TETRA-LIUM
 Oxytetracycline 

HCL

Thuốc 

bột uống
Gói, Lon 

50g,100g,250g, 

 500g, 1kg, 

5kg, 10kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; trị đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết trên cá nuôi nước ngọt.

36 tháng BD.TS6-25
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256 OXYLIN  Oxytetracycline Dạng bột Gói, Hộp 100, 500g; 1 kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophyla và Pseudomonas 

fluorescens trên cá. Trị bệnh do vi khuẩn 

Vibrio gây ra trên tôm

36 tháng BD.TS6-26

257 SULTRIM
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Dạng bột Gói , Hộp 100, 500g; 1 kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophyla và Pseudomonas 

fluorescens trên cá. Trị bệnh do vi khuẩn 

Vibrio gây ra trên tôm. 

36 tháng BD.TS6-27

258 PRAZIL  Praziquantel Dạng bột
Gói, Hộp, 

Bao 

10, 50, 100, 

250, 500g; 1, 

5, 10 kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ. 

Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây 

trên cá

36 tháng BD.TS6-28

259
MULTI VITA - 

GOLD

 B2, B5, B6, C, 

D3, E, Methionine, 

Niacin, Vitamin A

Dạng bột
Gói, Hộp, 

Bao 

100g, 250g, 

500g; 1 kg, 2 

kg, 5 kg, 10 

kg, 20 kg

Cung cấp acid amin và vitamin cần thiết 

giúp tăng sức kháng bệnh, chống stress 

do môi trường thay đổi; tăng hiệu quả 

tiêu hóa và hấp thu thức ăn trên tôm, cá.

24 tháng BD.TS6-29

260 B.K.C
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

60ml, 120ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít, 2 lít, 5lít

Khử trùng nguồn nước, cải thiện môi 

trường nước nuôi, sát trùng bể ương và 

vệ sinh dụng cụ nuôi trồng thủy sản.

24 tháng BD.TS6-3

261 ANTRIM
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Dung dịch Chai, Can 

60, 120, 250, 

500ml; 1, 2, 5 

lít

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophyla và Pseudomonas 

fluorescens trên cá. Trị bệnh do vi khuẩn 

Vibrio gây ra trên tôm.

36 tháng BD.TS6-30
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262 HEPA - PRO

 Betaine, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol

Dung dịch Chai, Can 

60, 120, 250, 

500ml; 1, 2, 5 

lít

Tăng cường chức năng gan, tăng khả 

năng hấp thu các chất dinh dưỡng, tăng 

hiệu quả sử dụng thức ăn trên tôm, cá.

24 tháng BD.TS6-31

263 VIT NERAL

 B1, B2, B6, D3, 

E, Methionine, 

Niacin, Vitamin A, 

Zn

Dạng bột
Gói, Hộp, 

Bao 

100g, 250g, 

500g; 1 kg, 2 

kg, 5 kg, 10 

kg, 20 kg

Cung cấp vitamin, khoáng và acid amin 

cần thiết giúp tăng sức kháng bệnh, 

chống stress do môi trường thay đổi; 

tăng hiệu quả tiêu hóa và hấp thu thức ăn 

trên tôm, cá 

24 tháng BD.TS6-32

264 AQUAKON

 Organic acid 

(Malic acid) , 

Peroxygen 

(Potassium 

monopersulfate 

triple salt)

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp 

Nhựa 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 10, 

20, 25kg

Diệt virus, vi khuẩn, nấm trong môi 

trường nước ao nuôi
24 tháng BD.TS6-33

265 BROPOL  Bronopol Dung dịch Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 

5lít

Trị nấm thủy mi ( Saprolegnia spp) trên 

cá, nguyên sinh động vật đặc biệt trên 

trứng cá và cá giống.

24 tháng BD.TS6-34

266 LEVA  Levamisole Dạng bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị nội kí sinh trùng trên cá nuôi 36 tháng BD.TS6-35

267 AQUADOX  Doxycycline  Dạng bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra do 

vi khuẩn Vibrio alginolyticus
36 tháng BD.TS6-36
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268 FLOFE 400  Flofenicol  Dung dịch
Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Trị bệnh xuất huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra và cá ba sa. 

36 tháng BD.TS6-37

269 FENBEN  Fenbendazol Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị nội ký sinh trùng trên cá như giun 

tròn

đường ruột, trong ống mật, giun đầu gai, 

sán

lá, sán dây 

36 tháng BD.TS6-38

270 PRAZI 100  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá; ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây 

trên tôm, cá

36 tháng BD.TS6-39

271 EXTRADIN  Povidon Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

60ml, 120ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít, 2 lít, 5lít

Khử trùng nguồn nước, sát trùng bể 

ương và vệ sinh dụng cụ nuôi trồng thủy 

sản.

24 tháng BD.TS6-4

272 CEFOTRIM-S
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim 
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt; 

Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch

36 tháng BD.TS6-40

273 GLUTA FORT

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng BD.TS6-41

274 SEKOX 90  Povidone Iodine 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý nước, dụng 

cụ chăn nuôi, dọn tẩy ao nuôi tôm, cá.
24 tháng BD.TS6-43
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275 BENKON
 Benzalkonium 

chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật, 

nấm trong nước ao nuôi, Sát trùng dụng 

cụ, bể ương

24 tháng BD.TS6-44

276 TRIFAXIM

 Sulfadiazine, 

Trimethoprim
Hỗn dịch 

uống

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,... trên cá 

nuôi nước ngọt, ngừng sử dụng 4 tuần 

trước khi thu hoạch.

36 tháng BD.TS6-45

277 GLUCANMOS  Beta-glucan Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Giải độc gan, giúp gan cá khỏe mạnh, 

ngăn ngừa các bệnh về gan.
24 tháng BD.TS6-46

278 AQUA BACI 888

 Bacillus subtilis, 

Saccharomyces 

cerevisiae  

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Cung cấp vi sinh vật có lợi vào đường 

ruột cho tôm, cá, giúp ổn định đường 

ruột, tiêu hóa tốt thức ăn, ngăn ngừa các 

bệnh về đường ruột, rối loạn tiêu hóa.

24 tháng BD.TS6-47

279 HEPA POWDER

 Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị các bệnh do thiếu acid amin gây ra 

trên

tôm, cá. Tăng đề kháng, chống stress

24 tháng BD.TS6-48

280 GOLDMINE C
 C, D3, E, Vitamin 

A
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị các bệnh thiếu vitamin ở tôm, cá. 

Phòng chống stress cho tôm, cá 
24 tháng BD.TS6-49
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

281 AMOX
 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

Trị xuất huyết do vi khẩn Aeromonas 

hydrophila gây trên cá
36 tháng BD.TS6-50

282
LACZYME 

LIQUID

 Amylase, 

Cellulase, Protease
Dung dịch

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Cung cấp vi sinh vật đường ruột, nâng 

cao khả năng hấp thụ thức ăn, Ổn định 

đường ruột giúp hạn chế mắc các bệnh 

về đường ruột cho tôm, cá

24 tháng BD.TS6-51

283 AQUANER

 acid citric, B1, 

B2, B3, B5, B6, 

Cl, D3, Folic acid, 

Inositol, K3, Mn, 

Na, vitamin A, Zn

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô  

20,50,100,200, 

 500g; 

1,2,5,10,20, 

25kg

 Cung cấp vitamin, khoáng, chất điện 

giải cần thiết cho tôm cá. Tăng sức đề 

kháng cho tôm cá, và hạn chế bệnh gù 

lưng, dị hình trên cá.

24 tháng BD.TS6-52

284 AQUAMINE

 Beta glucan, D3, 

E, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin A

Dung dịch
Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Cung cấp vitamin và acid amin cần thiết 

cho tôm, cá. Tăng cường khả năng miễn 

dịch, tăng sức đề kháng và hồi phục bệnh 

nhanh

24 tháng BD.TS6-53

285 BACILAC-LQ

 Bacillus subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus

Dung dịch
Chai, Can, 

Xô, Phuy 

 

20,50,100,200,

250,500ml;1,2,

5,10,20,30,50,

100, 200lít.

Cung cấp vi sinh vật có lợi vào thức ăn, 

phòng trị bệnh về đường tiêu hóa ở tôm 

cá

24 tháng BD.TS6-54

286 GLU-BENCO

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20,50,100,200,

250, 

500ml;1,2,5,10

,20,30,50,100, 

200lít.

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi. 

Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản

24 tháng BD.TS6-55
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

287 WOR-F FS  Ivermectin Dung dịch
Chai, Can, 

Xô, Phuy 

 20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200lít.

Trị nội, ngoại kí sinh trùng như sán lá 

mang, trùng bánh xe, rận cá, giun sán 

bám trên cá

36 tháng BD.TS6-56

288 FENBEN SUS FS  Fenbendazole
Hỗn dịch 

uống

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

 20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200lít.

Trị nội ký sinh trùng ở cá như giun tròn 

đường ruột, trong ống mật, giun đầu gai, 

sán lá, sán dây

36 tháng BD.TS6-57

289 ANTHOMET

 Ormetoprim  , 

Sulfadimethoxine , 

Vitamin C, 

Vitamin E  

Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô, 

Bao 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp, 

Aeromonas sp gây lở loét, đốm đỏ, xuất 

huyết, nhiễm khuẩn máu, đốm trắng trên 

gan thận, tuột nhớt trên cá. Trị bệnh phát 

sáng do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm.

24 tháng BD.TS6-58

290 SULFORIM
 Ormetoprim , 

Sulfadimethoxine
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô, 

Bao 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp, 

Aeromonas sp gây lở loét, đốm đỏ, xuất 

huyết, nhiễm khuẩn máu, đốm trắng trên 

gan thận, tuột nhớt trên cá.

36 tháng BD.TS6-59

291 BENCID

 Alkyl Dimethyl 

Benzyl 

Ammonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

60ml, 120ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít, 2 lít, 5lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng BD.TS6-6
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

292 ERY AQUA  Erythromycine Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô, 

Bao 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị gan thận có mủ, xuất huyết, phù đầu, 

đốm đỏ, trắng gan, trắng mang trên cá 

tra, cá basa.

36 tháng BD.TS6-60

293 FOMYCIN
 Fosfomycin 

sodium 
Dung dịch

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

 20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200lít.

Trị gan thận mủ, xuất huyết trên cá tra, 

cá basa.
36 tháng BD.TS6-61

294 FLOR-AQUA  Florfenicol Dung dịch Chai, Can 

60ml, 120ml, 

250ml, 500ml, 

1 lít, 2 lít, 5lít

Trị nhiễm trùng đường ruột trên cá da 

trơn (cá tra, cá basa) do vi khuẩn 

Edwardsiella gây ra với các dấu hiệu 

như gan, thận, lách có mủ đốm đỏ.

36 tháng BD.TS6-8

295 DOXYL  Doxycycline

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp 

100g, 250g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus.
36 tháng BD.TS6-9

296 AQUAFLORSOL  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Túi 

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20 kg

Trị bệnh nhiễm trùng huyết, đường ruột 

do vi khuẩn
36 tháng

HCM.TS83

-1

297
AQUA 

BRONOPOL 50
 Bronopol

Dung 

dịch uống
Chai 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 5; 

10, 20 lít

Trị các bệnh do nấm gây ra trên tôm, cá 

và trứng cá
24 tháng

HCM.TS83

-10

12. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OMEGA PHARMA 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

298 C.P.S 50  Praziquantel
Dung 

dịch uống
Chai 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 5; 

10, 20 lít

Điều trị nội ngoại kí sinh trùng, trên cá 24 tháng
HCM.TS83

-11

299 AQUA DEWORM  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Túi 

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20 kg

Trị nội ngoại ký sinh trùng trên cá 36 tháng
HCM.TS83

-2

300
AQUA 

TETRASOL
 Oxytetracycline

Thuốc 

bột uống
Túi 

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20 kg

Trị lở loét, đốm đỏ, xuất huyết do vi 

khuẩn
36 tháng

HCM.TS83

-3

301
AQUA 

IODOPHOR
 P.V.P Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 5; 

10, 20 lít

Diệt khuẩn nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi. Sát trùng nguồn nước và 

dụng cụ nuôi trồng thủy sản

36 tháng
HCM.TS83

-4

302 AQUA CARE

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 

5; 10; 20; 50; 

100; 200; 250; 

500ml; 1; 5; 

10, 20 lít

Diệt khuẩn, virus, nấm và nguyên sinh 

động vật trong ao nuôi tôm, cá
36 tháng

HCM.TS83

-5

303 AQUAVIBRIO
 Ormethoprim, 

Sulfadimethoxine

Thuốc 

bột uống
Túi 

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20 kg

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra cho 

tôm như: bệnh phát sang, phân trắng…..
36 tháng

HCM.TS83

-6

304 AQUA SULTRIM

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Túi 

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20 kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá 24 tháng
HCM.TS83

-7
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

305 AQUA DOX 50
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Túi 

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm 24 tháng
HCM.TS83

-8

306
AQUA FOSFISH 

PRO

 Fosfomycin 

sodium

Thuốc 

bột uống
Túi 

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1; 5; 10; 

20 kg

Trị các bệnh gan thận mủ, xuất huyết 

trên cá tra, cá ba sa
24 tháng

HCM.TS83

-9

307 LEVASOL  Levamisole Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị sán lá gan, sán ruột, các loại giun 

tròn, giun kim
24 tháng LA.TS5-01

308 DOXIN 150  Doxycicline Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh đỏ thân gây ra do vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus
24 tháng LA.TS5-02

309 FLO 40-S.D  Flofenicol Thuốc bột
Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 L

Trị gan thận mủ, nhiễm trùng đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra
24 tháng LA.TS5-03

310 FENDAZOL 10  Fenbendazole Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị nội ký sinh trùng như giun tròn 

đường ruột, trong ống mật, giun đầu gai, 

sán lá, sán dây

24 tháng LA.TS5-04

13. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIETVET 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

311 PRAZI-FAST  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị nội ngoại ký sinh trùng 24 tháng LA.TS5-05

312 SUFAPRIM-MAX
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Dung dịch

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 L

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio; 

trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas như đốm đỏ, hậu môn 

sưng đỏ, xuất huyết,…

24 tháng LA.TS5-06

313 SULTRIM S.TP
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio; 

nhiễm khuẩn do các loại vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas

24 tháng LA.TS5-07

314 GLUBEN-ACT

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 L

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi; sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

24 tháng LA.TS5-08

315 IODINE 90  Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 L

Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý nước, dụng 

cụ chăn nuôi, ao nuôi
24 tháng LA.TS5-09

316 BKC PRO 80
 Benzalkonium 

chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 L

Sát trùng, tiêu diệt các loại virút, vi 

khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, dụng cụ nuôi, bể ương

24 tháng LA.TS5-10
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

317 BROPOL 50  Bronopol

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 L

Phòng trị nhiễm nấm thủy my 

(Saprolegnia spp), trùng quả dưa 

(Ichthyophthirius spp), đặt biệt giai đoạn 

cá hương, cá giống

24 tháng LA.TS5-11

318 BELUCAN
 Betaglucan (1,3-

1,6)
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Tăng cường hệ miễn dịch 24 tháng LA.TS5-12

319 SACBA ZYME

 Bacillus subtilis, 

Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Phòng bệnh đường ruột, rối loạn tiêu hóa 24 tháng LA.TS5-13

320 AQUA LIVER

 Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Giải độc gan, tăng cường chức năng của 

gan, phòng ngừa các bệnh về gan, tăng 

đề kháng, giảm stress

24 tháng LA.TS5-14

321 ADE VIT C

 Vitamin A, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Phòng trị thiếu vitamin, trị mềm vỏ, mềm 

vây, phòng chống stress
24 tháng LA.TS5-15

322 AQUAMOX
 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị xuất huyết do Aeromonas hydrophila 24 tháng LA.TS5-16
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

323 AQUADOXIN
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh đỏ thân gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus
24 tháng LA.TS5-17

324 O.T.C FOR AQUA
 Oxytetracyclin 

HCl
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn huyết, đốm đỏ, thối 

đuôi, thối vây, lở loét; trị bệnh phát sáng 

do vi khuẩn Vibrio

24 tháng LA.TS5-18

325 AQUAFLO  Florfenicol Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị gan thận mủ, nhiễm trùng đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng LA.TS5-19

326
SULTRIM F 

AQUA

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio; 

trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas như đốm đỏ, hậu môn 

sưng đỏ, xuất huyết,…

24 tháng LA.TS5-20

327
TEASEAD 

POWDER

 Saponin (Chiết 

xuất từ bột hạt trà)
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Diệt cá tạp trong ao nuôi 24 tháng LA.TS5-21

328 TCCA 90

 

Trichloroisocyanuri

c Acid

Thuốc 

bột sát 

trùng

Túi, Bao, 

Hộp, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 

25kg

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước, dụng 

cụ ương nuôi trong nuôi trồng thủy sản
24 tháng LA.TS5-22
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

329 Meko-azadin  Azadirachtin

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

50,100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

 trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ neo, 

trùng quả dưa, rận cá, sán lá đơn chủ 

trên cá tra, basa.

24 tháng TG.TS1-06

330 Meko-oxylin  Oxytetracyclin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg, 25kg.

Trị bệnh phát sáng trên tôm. Trị các 

bệnh đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết trên cá nước ngọt

24 tháng TG.TS1-07

331 Meko-butovit

 

Glucomannoprotein

, Butafosfan, 

Vitamin B12

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g; 

1,5,10,20,25kg

Tăng sức đề kháng, trao đổi chất trên 

tôm, cá
24 tháng TG.TS1-09

332 Meko.Flor 20%  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml; 

1lít, 2 lít, 5 lít, 

10 lít, 20 lít.

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwadrsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra, basa. Ngừng sử dụng 12 ngày 

trước thu hoạch.

24 tháng TG.TS1-1

333 Meko-flor 50%  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g; 

1,5,10,20,25kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

da trơn.
24 tháng TG.TS1-10

334 Meko-omet

 Ormetoprim, 

Selenium hữu cơ, 

Sulfadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g; 

1,5,10,20,25kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn Vibrio sp. trên 

tôm.
24 tháng TG.TS1-12

335 Meko-pazitel  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg, 25kg

Phòng và trị bệnh nội, ngoại ký sinh 

trùng ở cá.
24 tháng TG.TS1-13

14. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

336 Meko-sulovit

 Ormetoprim, 

Selenium hữu cơ, 

Sulfadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg, 25kg

Trị bệnh đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết (do Pseudomonas sp., Aeromonas. 

sp.) trên cá 

24 tháng TG.TS1-14

337 Meko-flor 20  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g; 

1,5,10,20,25kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột, gan-

thận có mủ, lở loét ngoài da ở cá da trơn.
24 tháng TG.TS1-15

338 Meko-clean

 Benzalkonium 

HCl, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5, 10, 20 lít

 diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng TG.TS1-16

339 Mekosep
 Sulfadiazin, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

100, 250ml; 1, 

2, 5, 10, 20, 

25 lít)

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.
24 tháng TG.TS1-18

340 Meko-canxivit

 Calcium 

gluconate, Vitamin 

A, Vitamin B12, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin PP

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5, 10, 20, 25 lít

Phòng trị bệnh do thiếu canxi và vitamin 

giúp thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm, cá 

tăng chuyển hóa thức ăn.

24 tháng TG.TS1-19

341 Meko.Flor 5%  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml; 

1lít, 2 lít, 5 lít, 

10 lít, 20 lít.

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra, basa. Ngừng sử dụng 12 ngày 

trước thu hoạch.

24 tháng TG.TS1-2
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

342 Meko-pentan

 1,5 

Pentanedial(glutara

ldehyde)

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 500ml; 1, 

2, 5, 10, 20 lít

Diệt các loại virus, vi khuẩn,  nấm, 

nguyên sinh động vật, tảo, khử mùi hôi 

trong môi trường nước nuôi tôm, cá.

24 tháng TG.TS1-20

343 Meko-doxylin  Doxycyclin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g; 

1,5,10,20,25kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá 24 tháng TG.TS1-21

344 Meko-betasol

 Inositol, Lysin, 

Methionine, 

Sorbitol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

15, 20kg

Phòng trị bệnh do thiếu acid amin giúp 

tôm khoẻ mạnh, lớn nhanh.
24 tháng TG.TS1-22

345 Meko-prosep  Bronopol

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 

1,2,5,10,20, 

25 lít.

Phòng và trị nhiễm nấm thủy mi, trùng 

quả lê trên cá
24 tháng TG.TS1-23

346 Meko-oxy 60%  Oxytetracyclin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g, 200g, 

500g, 1kg, 

5kg, 10kg, 

20kg, 25kg

Trị bệnh phát sáng trên tôm; các bệnh 

đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết 

trên cá nước ngọt.

24 tháng TG.TS1-24

347 Meko-ery 30  Erythromycin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g; 

1,5,10,20,25kg

Điều trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri 

gây ra trên cá.
24 tháng TG.TS1-25

348 Meko-Sulfan
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50g; 100g; 

200g; 500g; 

1kg; 2kg; 5kg; 

10kg; 15kg; 

20kg; 25kg.

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

24 tháng TG.TS1-4
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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dùng
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đăng ký

349
MEKODINE-

FORT 100
 PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100ml, 500ml; 

1lít, 2 lít, 5 lít, 

10 lít

Diệt vi khuẩn, khống chế tiêu diệt các 

loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh 

có trong nước trước khi thả tôm cá, dọn 

tẩy ao, sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng 

cụ.

24 tháng TG.TS1-6

350
MEKODINE-

FORT 300
 PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100ml, 500ml; 

1lít, 2 lít, 5 lít, 

10 lít

Diệt vi khuẩn, khống chế tiêu diệt các 

loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh 

có trong nước trước khi thả tôm cá, dọn 

tẩy ao, sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng 

cụ.

24 tháng TG.TS1-7

351
MEKOBENXIDE 

80 (BKC 80%)

 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

500ml, 1 lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

20 lít, 25 lít, 

30 lít

Diệt khuẩn,vi sinh vật trong nước ao 

nuôi thủy sản.
36 tháng TG.TS1-8

352 HAN-MIX TÔM

 Acid folic, Biotin, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100 g; 200g; 

500 g; 1 kg; 5 

kg; 10kg

Nâng cao sức đề kháng, cung cấp 

Vitamin, acid amin thiết yếu, hỗ trợ khả 

năng chuyển hóa thức ăn

24 tháng HN.TS4-1

353 Han-Doxy  Doxycyclin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10,20,50, 

100,200, 

500g; 1kg, 2 

kg, 5 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrioalginoliticus
24 tháng HN.TS4-10

15. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y HANVET 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng
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đăng ký

354 Han-Sulpha
 Sulphadiazine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10,20,50, 

100,200, 

500g; 1kg, 2 

kg, 5 kg, 10 kg.

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

24 tháng HN.TS4-11

355 Han-Iodine  PVP-Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can
100, 250,500 

ml; 1; 5 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, khử 

trùng ao nuôi, tẩy uế trang thiết bị, dụng 

cụ ương nuôi tôm cá.

24 tháng HN.TS4-12

356 Han-BKC 80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Gói, Bao
100, 

200,500g; 1kg

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước, ao nuôi thủy sản, sát trùng bể 

ương và dụng cụ dùng trong nuôi trồng 

thủy sản.

24 tháng HN.TS4-13

357 Han-Streptila
 Streptococcus 

agalactiae

Vô hoạt 

keo phèn
Lọ

20; 50; 100, 

200 ml

Phòng bệnh xuất huyết do vi khuẩn 

Streptococcus spp gây ra trên cá rô phi 
12 Tháng HN.TS4-14

358 HAN-TETRA  Oxytetracyclin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g; 500g; 1 

kg, 2 kg

Điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas gây ra trên cá 

da trơn(cá Tra, cá Basa) với các dấu 

hiệu như đốm đỏ, sưng đỏ hậu môn, xuất 

huyết. Ngừng sử dụng 4 tuần trướng khi 

thu hoạch.  

24 tháng HN.TS4-2

359 Han-civit C 60%
 Citric acid, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói

20 g, 100 g; 

500g, 1kg; 5 

kg; 10 kg

Nâng cao sức đề kháng cho tôm, cá. 

Giảm căng thẳng Stress do nắng nóng, 

thay đổi môi trường.

24 tháng HN.TS4-3

360 Han-Flo  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100 ml; 500 

ml; 1 lít; 2 lít, 

5 lít

Đặc trị nhiễm trùng đường ruột trên cá 

da trơn (cá Tra, cá Basa) do vi khuẩn 

Edwardsiella gây với các dấu hiệu như 

gan, thận lách có mủ đốm đỏ, thối mang, 

chướng bụng, mắt lồi. Ngừng sử dụng 12 

ngày trướng khi thu hoạch

24 tháng HN.TS4-4
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361 Han-Parasite

 Đạm thô(bột đậu 

tương), 

Praziquantel

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g; 200g; 

500g; 1 kg, 2 

kg; 5kg

Điều trị hiệu quả các bệnh ký sinh trùng 

trên cá như ngoại ký sinh trùng (sán đơn 

chủ, rận cá) nội ký sinh trùng (sán lá 

gan, sán dây)

24 tháng HN.TS4-5

362 Hanvit 20%  Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Lọ, Gói

100 g; 500g; 1 

kg

Chống sốc do thay đổi môi trường, thời 

tiết, thức ăn
24 tháng HN.TS4-6

363 AD3EC-SHRIMP

 Sorbitol, Vitamin 

A, Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g; 200g; 

500g; 1 kg, 2 

kg; 5kg; 10kg

Cung cấp Vitamin hoạt lực cao cho nuôi 

trồng thủy sản 
24 tháng HN.TS4-7

364 Han-Floro  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g, 500g, 

1kg

Đặc trị nhiễm trùng đường ruột trên cá 

da trơn (cá Tra, cá Basa) do vi khuẩn 

Edwardsiella gây với các dấu hiệu như 

gan, thận lách có mủ đốm đỏ, thối mang, 

chướng bụng, mắt lồi. Ngừng sử dụng 12 

ngày trướng khi thu hoạch

24 tháng HN.TS4-8

365 Han-Azatin

 Hoạt chất chiết từ 

cây xoan 

(Azadrachtin)

Dung 

dịch uống
Chai

20ml, 50ml, 

100ml, 200 

ml, 500 ml, 1 

lít, 2 lít, 5 lít, 

10 lít.

Phòng trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ 

neo, trùng quả dưa, rận cá, sán lá đơn 

chủ trên cá tra, Basa

24 tháng HN.TS4-9

366 PEROXIT  H2O2

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọc, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 150, 200, 

250, 500ml, 1, 

5, 10 lit

Diệt vi khuẩn, virus, ngoại kí sinh trùng 

trong môi trường nuôi trồng thuỷ sản
24 tháng HN.TS14-2

16. CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION VIỆT NAM 
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bào chế

Dạng 

đóng gói
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367 A-KON

 Potassium 

peroxymonosulphat

e

Dạng bột
Gói, Túi, 

Hũ, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

15, 20, 25kg

Sát trùng, xử lý, cải tạo môi trường và 

dụng cụ trong nuôi trồng thuỷ sản
24 tháng HN.TS14-3

368 IOCID AQUA  PVP-iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọc, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 150, 200, 

250, 500ml, 1, 

5, 10 lit

Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật gây 

bệnh cho tôm, cá, làm sạch nguồn nước 

trong ao, hồ nuôi thủy sản và tẩy uế nhà 

xưởng, sát trùng dụng cụ, trang thiết bị 

trong bể ương

24 tháng HN.TS14-4

369 FLORSOL AQUA  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọc, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 150, 200, 

250, 500ml, 1, 

5, 10 lit

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwarsiella ictaluri trên cá
24 tháng HN.TS7-10

370 MEDI-B.K.C 80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

100, 120, 200, 

250, 500ml; 1, 

5, 10, 20 lít

Thuốc sát trùng diệt các loại vi khuẩn 

virus nấm nguyên sinh động vật có trong 

ao nuôi thủy sản

24 tháng MDV-117

371 BKC 80%
 Benzalkonium 

Chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

100, 200, 

500ml; 1 lít, 2, 

5, 10, 20, 25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ 

nuôi, bể ương

24 tháng
HN.TS17-

01

372
FLOR 50 

POWDER
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 20g, 

50g, 100g, 

500g, 1kg

Trị nhiễm trùng huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwarsiella ictaluri trên cá tra, ba 

sa

24 tháng
HN.TS17-

02

373 DOXY 20
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 20g, 

50g, 100g, 

500g, 1kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng

HN.TS17-

03

17. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HÀ NỘI 
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đăng ký

374
FLOR 20 

POWDER
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 20g, 

50g, 100g, 

500g, 1kg

Trị xuất huyết đường ruột cá do vi 

khuẩn Edwardsiella Ictaluti
24 tháng

HN.TS17-

04

375 OXY 50
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 20g, 

50g, 100g, 

500g, 1kg

Trị bệnh phát sáng do Vibrio 

parahaemolyticus trên tôm, nhiễm trùng 

máu, xuất huyết do Streptococcus trên cá

24 tháng
HN.TS17-

05

376 FENBEN  Fenbendazole
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 20g, 

50g, 100g, 

500g, 1kg

Trị giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

sán lá, sán dây trên cá
24 tháng

HN.TS17-

06

377
AQUA IODINE 

300
 Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Diệt vi khuẩn, khống chế tiêu diệt các 

loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh 

có trong nước khi thả tôm, cá, dọn tẩy 

ao, sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ 

nuôi

24 tháng
HAN.TS1-

01

378 PENTADIN

 

Alkyldimethylbenz

yl ammonium 

chloride, 

Glutaradehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Diệt khuẩn nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước và 

dụng cụ nuôi tôm, cá

24 tháng
HAN.TS1-

02

379 BUTAPHAN B12

 Butafosfan (1-(n-

butylamino)-1-

methylethylphosph

onic acid), Vitamin 

B12

Dạng 

trộn thức 

ăn

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Tăng cường sức đề kháng, chống sốc khi 

thời tiết thay đổi, nắng nóng hay mưa to 

kéo dài và khi tôm đang bị bệnh, và đặc 

biệt hỗ trợ tích cực trong quá trình điều 

trị bệnh trên tôm, cá

24 tháng
HAN.TS1-

03

18. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VMC VIỆT NAM 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

380 VITAQUA - C
 Acid Citric, 

Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Phòng chống stress, tăng sức đề kháng 

cho tôm, cá trong trường hợp nhiệt độ, 

độ mặn, thời tiết thay đổi đột ngột

24 tháng
HAN.TS1-

04

381 MAXFLOX 30  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Trị nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra, cá basa
24 tháng

HAN.TS1-

05

382 SULFAQUA
 Sulfadimethoxine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn trên cá do các loại vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri, Aeromonas, 

Flexibacter, Pseudomonas, 

Enterobacteria, Vibrio spp gây các triệu 

chứng: sưng chướng bụng, gan, thận có 

mủ, lở loét toàn thân, đốm trắng, đốm 

đỏ, trắng đuôi, tuột nhớt, thối đuôi, thối 

vây

24 tháng
HAN.TS1-

08

383
AQUA 

SULFAPRIM

 Sulfadimethoxine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm,bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá

24 tháng
HAN.TS1-

09

384 AQUA BRONO  Bronopol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Trị nấm (Saprolegnia sp, Aphanomyces 

sp, Achlya sp) trên cá, tôm và trứng cá.
24 tháng

HAN.TS1-

10

385 AQUA BKC 80

 

Alkyldimethylbenz

yl ammonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi tôm, cá, sát trùng 

dụng cụ nuôi, bể ương.

24 tháng
HAN.TS1-

11
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

386
AQUA 

CIMEQUANTEL

 Cimetidine HCl, 

Praziquantel
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị sán lá đơn chủ và sán dây trên cá. 24 tháng
HAN.TS1-

12

387 AQUA LEVA  Levamisol Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nội kí sinh trùng: sán lá gan, sán 

ruột, các loại giun tròn, giun kim trên cá.
24 tháng

HAN.TS1-

13

388 AQUA QUANTEL  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị ngoại ký sinh trùng : sán lá đơn chủ, 

rận, nội kí sinh trùng: sán lá gan, sán dây 

trên cá.

24 tháng
HAN.TS1-

14

389 AQUA FEN  Fenbendazole Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nội kí sinh trùng: giun tròn đường 

ruột, trong ống mật, giun đầu gai, sán lá, 

sán dây trên cá.

24 tháng
HAN.TS1-

15

390 AQUA FLOR 50  Florfenicol Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm trùng huyết đường ruột trên cá 

Tra, Basa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra.

24 tháng
HAN.TS1-

16

391 AQUADOX 50
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm do vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus
24 tháng

HAN.TS1-

17
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

392
AQUA IODINE 

100
 Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ 

nuôi tôm, cá

24 tháng
HAN.TS1-

18

393 AQUA INVER40  Ivermectin Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Trị nội ký sinh trùng ở cá nuôi như: Sán 

lá gan, sản ruột, các loại giun tròn, giun 

kim ký sinh trên cá

24 tháng
HAN.TS1-

19

394 AQUA OXY 20  Oxytetracycline Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da 

trơn do vi khuẩn Aeromonas hydrophila 

và Pseudomonas spp gây ra

24 tháng
HAN.TS1-

20

395 AQUA SULTRIM
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas spp,..., trên cá

24 tháng
HAN.TS1-

21

396
AQUA 

CHLORAMIN T
 Chloramin T

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml, 1, 5, 

10, 20 lít

Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá 24 tháng
HAN.TS1-

22

397 AQUAMOX 50
 Amoxcillin 

trihydrate

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn 

gây ra trên cá: bệnh xuất huyết, tuột 

nhớt, gan thận mủ.

24 tháng
HAN.TS1-

6
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

398 MAXFLOR 20  Florfenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra, cá basa
24 tháng

HAN.TS1-

7

399 Doxy 100Z
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị bệnh đỏ thân gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus trên tôm 
24 tháng PT.TS1-01

400 Flor 10S  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị bệnh gan, thận, lách có mủ gây ra 

bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá
24 tháng PT.TS1-02

401 TriS 420
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị  nhiễm khuẩn do Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescen, Edwardsiella 

tarda gây ra trên cá nước ngọt. Trị bệnh 

phát sáng do vi khuẩn Vibrio gây ra trên 

tôm.

24 tháng PT.TS1-03

402 FISHPRO 40
 Fosfomycin 

sodium

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 25, 50, 

75, 100, 200, 

250, 500, 

750ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị gan, thận mủ, xuất huyết trên cá tra 

và cá basa
24 tháng PT.TS1-04

403 Oxtetra-500
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., 

Aeromonas. sp, Edwardsiella  trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng PT.TS1-05

19. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOOVET 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

404 Flor 200S  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 25, 75, 

100, 200, 250, 

500, 750ml, 1, 

2, 5, 10, 20, 

25 lít

Trị nhiễm khuẩn đường ruột do khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra, cá basa
24 tháng PT.TS1-06

405 Erymax 30
 Erythromycin 

thiocyanate

Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị bệnh gan thận mủ do Edwardsiella 

ictaluri gây ra trên cá tra
24 tháng PT.TS1-07

406 Trimesul Fort
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., 

Aeromonas. sp, Edwardsiella trên cá 

nuôi nước ngọt

24 tháng PT.TS1-09

407 Amox 500
 Amoxicillin 

(trihydrate)

Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị xuất huyết do Aeromonas hydrophila 

gây ra trên cá tra
24 tháng PT.TS1-10

408 Clean Fort  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Túi 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 5, 9, 

10, 20kg

Trị nội ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây, rận 

cá

24 tháng PT.TS1-11

409 TRISOL-FISH 240
 Sulfamethoxazole

, Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Túi, Hộp 

5; 10; 20; 50; 

100; 500 g; 1; 

2; 5; 10 kg

Triị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas ( đốm đỏ , hậu môn sưng 

đỏ , xuất huyết ) trên cá nuôi nước ngọt , 

phát sáng do vibrio trên tôm

24 tháng 

kể từ 

ngày sản 

xuất

HN.TS20-

01

20. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

410 FLOR-FISH 100  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Túi, Hộp 

5; 10; 20; 50; 

100; 500 g; 1; 

2; 5; 10 kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra, cá basa

24 tháng 

kể từ 

ngày sản 

xuất

HN.TS20-

02

411
TRIDAZIN-FISH 

240

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Túi, Hộp 

5; 10; 20; 50; 

100; 500 g; 1; 

2; 5; 10 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng 

kể từ 

ngày sản 

xuất

HN.TS20-

03

412 V-OTC 20.fish
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,20g,50g,10

0g,250g,500g,1

kg,5kg

Trị nhiễm khuẩn với các biểu hiện đốm 

đỏ trên thân, mắt và hậu môn sưng đỏ, 

các vây bị rách, xuất huyết, hoại tử

24 tháng HN.TS1-1

413 Trimesul 48
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

250ml

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt. 

24 tháng HN.TS1-11

414 Foscin 4000
 Fosfomycin 

sodium

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,20g,50g,10

0g,200g,500g,1

kg, 5kg,10kg, 

20 kg.

Trị gan thận mủ, xuất huyết 24 tháng HN.TS1-12

415 PENKYL

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

5ml,10ml,20ml,

50ml,100ml,20

0ml,500ml,1 

lít, 5 lít, 10 lít

Dịêt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng nguồn 

nước, dụng cụ dùng trong nuôi trồng 

thủy sản.

24 tháng HN.TS1-14

21. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐẤT VIỆT 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

416 BELUCAN
 Beta 1,3-1,6 

Glucan

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g, 20g, 50g, 

100g, 200g, 

500g, 1 kg, 

5kg, 10kg, 20 

kg

Tăng sức đề kháng trên tôm, cá 24 tháng HN.TS1-15

417 Pendin  Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

5ml, 10ml, 

20ml, 50ml, 

100ml, 200ml, 

500ml, 1 lít, 5 

lít, 10 lít

Diệt vi khuẩn, nấm trong môi trường 

nước nuôi thủy sản, dụng cụ nuôi trồng 

thủy sản

24 tháng HN.TS1-17

418 Erycin max
 Erythromycin  

thiocyanate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,20g,50g,10

0g,200g,500g, 

1kg,5kg, 10kg, 

20kg

Trị gan thận mủ, bệnh xuất huyết, phù 

đầu, đốm đỏ trắng gan, trắng mang trên 

cá tra

24 tháng HN.TS1-18

419 G.DOX 500  Doxycycline HCL
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,20g,50g,10

0g,200g,500g, 

1kg,5kg, 10kg, 

20kg

Trị bệnh đỏ thân gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio trên tôm
24 tháng HN.TS1-19

420 V-FLOR 50S.fish  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,20g,50g,10

0g,250g,500g,1

kg,5kg

Trị xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn 

huyết
24 tháng HN.TS1-2

421
V-FLOR 500S 

.fish
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,20g,50g,10

0g,250g,500g,1

kg,5kg

Trị xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn 

huyết
24 tháng HN.TS1-3

422 V-SOL.C.Aqua  Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100g,250g,500

g,1 kg,5 kg, 10 

kg.

Cung cấp Vitamin C, giảm stress, tăng 

cường sức đề kháng
24 tháng HN.TS1-4
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

423 PRAZIL MAX  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g,20g,50g,10

0g,250g,500g,1

kg,5kg

Trị nội, ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan, sán 

dây

24 tháng HN.TS1-6

424 BUTAPHAN B12

 1-(n-butylamino)-

1-methylethyl-

phosphonic acid, 

Cyanocobalamin

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

10ml,20ml,50m

l,100ml,250ml

Chống stress, tăng sức đề kháng, tăng 

khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng
24 tháng HN.TS1-8

425 BUTASAL + B12
 Butafosfan, 

Vitamin B12

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10g, 20g, 50g, 

100g, 200g, 

500g, 1 kg, 

5kg, 10kg, 20 

kg

Chống stress, tăng sức đề kháng, tăng 

khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng
24 tháng HN.TS1-9

426 Shrimp C-RT  Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20kg

Tăng sức đề kháng, chống stress. Nâng 

cao khả năng chống đỡ với điều kiện thời 

tiết và môi trường sống bất lợi.

24 tháng HN.TS5-1

427 BKC - 80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 200, 

500ml, 1 2, 5, 

10, 20 lít

Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động 

vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ nuôi, bể ương

36 tháng HN.TS5-16

428 Iodine - RT  Polyvidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 200, 

500ml, 1 2, 5, 

10, 20 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi
36 tháng HN.TS5-18

429
Siêu tiệt trùng TC  

01

 Alkyl Benzyl 

Dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 200, 

500ml, 1 2, 5, 

10, 20 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

36 tháng HN.TS5-19

22. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y RTD 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

430 C - Powder
 Acid citric, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20kg

Khắc phục tôm bị stress, nổi đầu, kéo đàn 24 tháng HN.TS5-2

431 Oxytetra - Plus
 Oxytetracyclin, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn với các biểu hiện đốm 

đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, 

các vây bị rách, hoại tử do vi khuẩn 

aeromonas sp, pseudomonas 

floureescens, edwwardsiella tarda. Trị 

bệnh phát sáng do Vibrio

24 tháng HN.TS5-3

432 Sulfa - Prim
 Sulphadiazine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g, 1, 2, 

3.5, 5, 10, 20, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do Vibrio. Trị nhiễm 

khuẩn do aeromonas sp, pseudomonas 

floureescens, ( đốm đỏ, hậu môn sung 

đỏ, xuất huyết,….) 

24 tháng HN.TS5-4

433 Stresroak-F
 Vitamin C, 

Vitamin E
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can

100, 200, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20 lít

Tăng cường sức đề kháng. Giảm stress 

trong các trường hợp thời tiết thay đổi
24 tháng HN.TS5-7

434 Flocol F  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20kg

Trị các bệnh xuất huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng HN.TS5-9

435 OXYTECH
 Oxytetracyclin 

HCL

Thuốc 

bột uống
Túi, Lon 

 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, các bệnh đốm đỏ, hậu môn 

sưng đỏ, xuất huyết do nhiễm khuẩn 

Aeromonas sp, Pseudomonas sp, 

Edwardsiella trên cá

24 tháng
HN.TS16-

03

436 DOXYTECH  Doxycycline HCL
Thuốc 

bột uống
Túi, Lon 

 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20kg

trị bệnh đỏ thân trên tôm, các do vi 

khuẩn Vibiro alginolyticus.
24 tháng

HN.TS16-

01

23. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y SÓNG HỒNG   
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng
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đăng ký

437 FLOTECH  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Túi, Lon 

 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20kg

Trị nhiễm trùng huyết , đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, 

cá basa.

24 tháng
HN.TS16-

02

438 TD - Iodine  Povidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Chai 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 3, 5 

lít

Sát khuẩn làm sạch nước trong ao, hồ 

nuôi thủy

sản. Tẩy uế nhà xưởng, sát trùng dụng 

cụ, trang

thiết bị trong bể ương.

24 tháng HN.TS11-1

439 TD - Oxygen
 Sodium carbonate 

peroxyde

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g, 1, 3, 5kg

Cung cấp oxy hòa tan cho nước ao nuôi 24 tháng HN.TS11-2

440 TD - BKC
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Chai 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 3, 5 

lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong 

nuôi trồng thủy sản.

24 tháng HN.TS11-4

441 Five-Sultry Aqua
 Sulfadiazin, 

Trimethoprime

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Túi, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas gây ra các 

bẹnh như đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết, hoại tử

24 tháng HN.TS9-1

442 Five-Oxy Aqua  Oxytetracycline

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10kg

Trị nhiễm khuẩn do Edwardsiella 

ictaluri, Aeromonas spp như xuất huyết, 

đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ

24 tháng HN.TS9-11

24. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y SVT THÁI DƯƠNG 

25. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 
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đăng ký

443 Five-Doxy Gold  Doxycycline

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Túi, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10kg

Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm 

với Doxycycline, nhiễm khuẩn do 

streptococus, bệnh trắng đuôi

24 tháng HN.TS9-12

444 Five-Focin  Fosfomycin
Dung 

dịch uống
Lọ, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10L

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết 24 tháng HN.TS9-13

445 Five-BKC.80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Can 

20, 50, 100, 

250, 500ml; 1, 

2, 5, 10L

Sát trùng, diệt vi khuẩn, nấm, nguyên 

sinh động vật trong nước ao nuôi tôm; 

Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương

24 tháng HN.TS9-14

446 Five-BKG Aqua

 1,5-Pentanedial 

(Glutaraldehyde), 

Alkyl dimethyl 

ammonium chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Can 

20, 50, 100, 

250, 500ml; 1, 

2, 5, 10L

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước nuôi cá, sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng HN.TS9-15

447 Five-Bronopol  Bronopol

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Chai, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10L

Trị các bệnh do nấm gây ra 24 tháng HN.TS9-16

448 Five-Pantel  Praziquantel

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Túi, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 25kg

Trị ngoại ký sinh trùng (sán lá đơn chủ), 

trị nội ký sinh trùng (sán lá gan, sán dây) 
24 tháng HN.TS9-17

449 FIVE-FLOR.TC  Florfenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Túi, 

Pe, Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá 

gây ra bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng HN.TS9-2
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450 Five-Chloramine  Chloramin T Dạng bột
Hộp, Túi, 

Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25kg

Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong môi trường nước
24 tháng HN.TS9-3

451 Five.Vitamin C.TS  Vitamin C Thuốc bột Gói 
10, 20, 50, 

100, 500g; 1kg

Chống Stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ 

pH trong ao nuôi thay đổi, giúp tôm cá 

hồi phục nhanh sau khi mắc bệnh

24 tháng HN.TS9-4

452 Hado-Sultry TC
 Sulfadiazine , 

Trimethoprim 
Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1kg

Trị các bệnh do vi khuẩn Vibrio, đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết
24 tháng HN.TS9-5

453 Hado-PVP Iodine  PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10L

Sát trùng dụng cụ, trang thiết bị, bể 

ương tôm, cá
24 tháng HN.TS9-6

454 Five-Virpond

 Potassium 

peroxymonosulfate, 

 Sodium Chloride

Dạng bột Gói 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10kg

Diệt khuẩn nước ao nuôi 24 tháng HN.TS9-7

455 Five-Costrimfort
 Sulfadimidin, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Lon, 

Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas 

Sp, Pseudomonas fluorescen, 

Edwardsiella tarda (với triệu chungwsw 

đốm đỏ trên thân, sưng đỏ hậu môn) gây 

ra trên cá nước ngọt, Trị bệnh phát sáng 

do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm

24 tháng HN.TS9-8

456 Five Insotol Aqua

 Betaine, Inositol, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin 

C, Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Túi 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10kg

Bổ sung vitamin và dưỡng chất, tăng 

chức năng giải độc gan, tăng sức đề 

kháng

24 tháng HN.TS9-9

26. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO 
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457 Navet-Flor 5  Florfenicol Dung dịch Chai 
100, 200, 500 

ml; 1, 2 lít

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra

24 tháng
HCM.TS12

-1

458 Navet-Iodine  PVP Iodine Dung dịch Chai, Can 
100, 200 ml; 

1, 2, 5, 20 lít

Diệt các loài virus, vi khuẩn, nấm trong 

môi trường nước; tiêu độc, sát trùng ao 

hồ nuôi cá, bể ương, dụng cụ

24 tháng
HCM.TS12

-11

459 Wolmis  Chloramin T Thuốc bột Gói, Hộp 
100, 200, 500 

g; 1, 2 kg

Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, 

nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy 

sản

24 tháng
HCM.TS12

-12

460 Navet-Flor 20  Florfenicol Thuốc bột Bao, Hộp 
100, 200, 500 

g; 1, 2 kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra

24 tháng
HCM.TS12

-2

461 Navet-Vitamin C  Ascorbic acid Thuốc bột Bao, Hộp 500 g; 1 kg
Tăng sức đề kháng, chống stress cho 

thủy sản nuôi
24 tháng

HCM.TS12

-3

462
Navet-Terramycin 

20

 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột Bao, Hộp 

100, 200, 500 

g; 1, 2 kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

da trơn do vi khuẩn Aeromonas 

liquefaciens và Pseudomonas sp gây ra

24 tháng
HCM.TS12

-4

463 Navet-Sulfatrim
 Trimethoprime, 

Sulfadiazine
Thuốc bột

Gói, Bao, 

Xô 

100, 200, 500 

g; 1, 2 kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas gây ra (đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá 

nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS12

-5

464 Navet-Paraclean  Praziquantel Thuốc bột Bao Nhôm 
100, 200, 500 

g; 1, 2 kg
Trị sán lá đơn chủ trên cá nuôi nước ngọt 24 tháng

HCM.TS12

-6

465 Navet B.K.C 80
 Benzalkonium 

chloride 80%
Dung dịch Chai, Can 

100, 500 ml; 

1, 2, 5, 20 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi tôm, cá. Sát trùng 

dụng cụ nuôi, bể ương

24 tháng
HCM.TS12

-7

466 Benkocid

 Amylacetate, 

Benzalkoniumchlor

ide, Glutaraldehyde

Dung dịch Chai, Can 
500 ml; 1, 2, 

5, 20 lít

Thuốc diệt các loài vi khuẩn, nấm, 

nguyên sinh động vật trong nước ao 

nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi 

trồng thủy sản

24 tháng
HCM.TS12

-8
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467 B-K-A

 Amylacetate, 

Benzalkonium 

chloride

Dung dịch Chai, Can 
100, 500 ml; 

1, 2, 5 lít

Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

24 tháng
HCM.TS12

-9

468
Navet-Vitamix 

Soluble

 AcidFolic, Biotin, 

VitaminB1, 

VitaminB12, 

VitaminB2, 

VitaminB5, 

VitaminB6, 

VitaminC, 

VitaminD3, 

VitaminE, 

VitaminK3, 

VitaminPP, 

Vitamin A

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao 

100, 500, g; 1, 

2, 5, 20 kg
Giảm stress trên tôm 24 tháng

HCM.TS60

-1

469 Navet-Fenca  Fenbendazole

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao 
100, 200, 500 

g; 1, 2 kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây

24 tháng
HCM.TS60

-2

470 TOP-XIDE

 

Alkylbenzyldimeth

ylammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Bình, Can 
500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ sản xuất

24 tháng
DN.TS10-

01

471 TOP-DINE  P.V.P Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 2, 5, 10, 

20, 25 lít

Diệt nấm, vi khuẩn, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng 

cụ nuôi

24 tháng
DN.TS10-

02

27. CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCIN 
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472 TOPKON

 Malic acid, 

Potassium 

monopersulfate, 

Sodium hexameta 

phosphate

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

50, 100, 500g; 

1, 3, 5, 10, 25 

kg

Diệt khuần, nấm, động vật nguyên sinh, 

sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản
24 tháng

DN.TS10-

03

473 AQUA-OXYLIN  Oxytetracycline Thuốc bột Bao, Gói 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20 

kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên 

cá, trị bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra 

trên tôm.

24 tháng
DN.TS10-

04

474
AQUA-

FLORMAX
 Florfenicol Thuốc bột Bao, Gói 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20 

kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, 

cá ba sa

24 tháng
DN.TS10-

05

475
AQUA-DOXY 

MAX

 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột Bao, Gói 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20 

kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm 24 tháng
DN.TS10-

06

476
AQUA-

DOXYCOL

 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột Bao, Gói 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20 

kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm 24 tháng
DN.TS10-

07

477 TOP-CLEAN  Praziquantel Thuốc bột Bao, Gói 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20 

kg

Trị kí sinh trùng trên cá 24 tháng
DN.TS10-

08

478 AQUA-SULTRIM
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Thuốc bột Bao, Gói 

50, 100, 500g; 

1, 2, 5, 10, 20 

kg

Trị bệnh phát sáng trên tôm, nhiễm trùng 

đường ruột, sưng chướng bụng, hậu môn 

sưng đỏ, xuất huyết, tuột vẩy, đen mang, 

thối mang trên cá.

24 tháng
DN.TS10-

09

479 AQUA FLOR  Florfenicol Dung dịch Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500 ml; 1, 2, 

5, 10, 20 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, 

cá ba sa

24 tháng
DN.TS10-

10
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480
AQUA-SULTRIM 

48

 Sulfadiazin, 

Trimethoprim
Dung dịch Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500 ml; 1, 2, 

5, 10, 20 lít

Trị bệnh phát sáng trên tôm, đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng
DN.TS10-

11

481 AQUA-FOSCIN
 Fosfomycin 

sodium
Dung dịch Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500 ml; 1, 2, 

5, 10, 20 lít

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra, cá ba sa.
24 tháng

DN.TS10-

12

482 MAXDINE  P.V.P Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500 ml; 1, 2, 

5, 10, 20 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước
24 tháng

DN.TS10-

13

483 BKC MAX

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Lọ, Can 

50, 100, 250, 

500 ml; 1, 2, 

5, 10, 20 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ 

dùng trong nuôi trồng thủy sản

24 tháng
DN.TS10-

14

484
BRONOPOL 

PLUS
 Bronopol Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nấm (sapolegnia sp., Aphanomyces 

sp., Achlya sp., ) trên tôm, cá và trứng 

cá.

24 tháng
DN.TS10-

15

485 TCCA MAX

 TCCA 

(Trichloroisocyanu

ric Acid)

Thuốc 

bột sát 

trùng

Túi, Bao 

10, 50, 100, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25 kg

Khử trùng dụng cụ, nước ao nuôi, ao 

lắng, bể lắng, bể ươm nuôi tôm, cá.
24 tháng

DN.TS10-

16

486 NANOCIN

 Hydrogen 

Peroxide, Nano 

silver

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000ml

Khử trùng hệ thống nước, dụng cụ nuôi 

trồng thủy sản
24 tháng

DN.TS10-

17

487 CHLORIN MAX
 Calcium 

Hypochlorite

Thuốc 

bột sát 

trùng

Túi, Bao 

10, 50, 100, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25 kg

Sát trùng nguồn nước nuôi thủy sản 24 tháng
DN.TS10-

18

488 LEVA POWDER  Levamisole Thuốc bột Túi, Bao 

10, 50, 100, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25 kg

Trị nội kí sinh trùng như giun tròn, giun 

kim ký sinh ở đường ruột hay trong ống 

mật trên cá

24 tháng
DN.TS10-

19
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489 ERYCIN  Erythromycin Thuốc bột Túi, Bao 

10, 50, 100, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25 kg

Trị gan thận mủ, xuất huyết, phù đầu, 

đốm đỏ, trắng gan, trắng mang trên cá tra
24 tháng

DN.TS10-

20

490 IVER ORAL  Ivermectin Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị sán lá gan, sán ruột, giun tròn, giun 

kim, kí sinh trên cá
24 tháng

DN.TS10-

21

491 LEVA ORAL  Levamisole Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000ml

Trị nội kí sinh trùng như giun tròn, giun 

kim ký sinh ở đường ruột hay trong ống 

mật trên cá

24 tháng
DN.TS10-

22

492 PRAQUANTEL  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao, Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

3, 5, 10, 20, 

25 kg

Trị các bệnh nội, ngoại ký sinh trùng 

trên cá như sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá 

gan, sán dây

24 tháng
HCM.TS53

-1

493 RYDOXYNE new
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị đỏ thân trên tôm hùm do vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.
24 tháng

HCM.TS53

-101

494 BKC-80 foline new
 Benzalkonium 

chloride
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm 

trong nước ao nuôi thủy sản; sát trùng 

dụng cụ nuôi, bể ương tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS53

-102

495 COMPLEX new

 Iodine 

(Polyvinylpyrrolido

ne)

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi; sát trùng bể nuôi và 

vệ sinh dụng cụ.

24 tháng
HCM.TS53

-103

28. CÔNG TY CỔ PHẦN UV 
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496 UV-SULFA

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị đốm đỏ trên thân, sưng đỏ hậu môn 

do vi khuẩn Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescen, Edwardsiella 

tarda trên cá nước ngọt; trị bệnh phát 

sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm.

24 tháng
HCM.TS53

-108

497 SUTRI-UV new

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị đốm đỏ trên thân, sưng đỏ hậu môn 

do vi khuẩn Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescen, Edwardsiella 

tarda trên cá nước ngọt; trị bệnh phát 

sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm.

24 tháng
HCM.TS53

-109

498 IODINE 95

 Iodine 

(Polyvinylpyrrolido

ne)

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi; sát trùng bể nuôi và 

vệ sinh dụng cụ.

24 tháng
HCM.TS53

-110

499 EMS  Chloramin T

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá. 24 tháng
HCM.TS53

-112

500 LEADER

 

Dibromohydantoin 

(C5H6O2N2Br2)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường 

nước; sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.
24 tháng

HCM.TS53

-113

501 UV-KONT
 Potassium 

Monopersulfate

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm 

có trong môi trường nước nuôi thủy sản.
24 tháng

HCM.TS53

-114
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502 UV-DOXERY
 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh trên tôm do vi khuẩn Virio sp 

gây ra  như bệnh đỏ thân, phân trắng, 

phát sáng

24 tháng
HCM.TS53

-120

503 UV-ST240
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị nhiễm khuẩn trên cá do Edwardsiella 

ictaluri, Aeromonas, Flexibacter, 

Pseudomonas, Enterobacteria, Vibrio 

spp gây ra.

24 tháng
HCM.TS53

-124

504
PRAQUANTEL 

new
 Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị ngoại ký sinh trùng, sán lá đơn chủ, 

rận cá, trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây trên cá da trơn và cá có vẩy.

24 tháng
HCM.TS53

-125

505 FOXIN 4000
 Fosfomycin 

sodium
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra, ba sa
24 tháng

HCM.TS53

-126

506 UV-ST120

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS53

-127

507 UV-AQUACIDE

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước và 

dụng cụ nuôi tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS53

-128

508 UV-IODIN
 Iodine Polyvinyl 

pyrrolidone

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi. Sát trùng nguồn nước và 

dụng cụ nuôi cá, tôm.

24 tháng
HCM.TS53

-129
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509 AQUADINE new
 PVP iodine 

complex

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi 

tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS53

-130

510 HERBAL-C
 Acid citric, 

VitaminC
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng chống stress cho tôm cá, giúp tôm 

cá khoẻ mạnh có sức đề kháng trong 

trường hợp nhiệt độ, độ mặn, thời tiết 

thay đổi đột ngột 

24 tháng
HCM.TS53

-131

511 VITA-C plus

 Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Dạng bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng các bệnh do thiếu acid amin, giúp 

giải độc gan, tăng cường hoạt động của 

gan, giúp phòng ngừa các bệnh về gan. 

Tăng đề kháng, giảm stress cho tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS53

-132

512 UV-ALIMAX new  Vitamin C Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá bị 

sốc do môi trường khi thời tiết thay đổi 

hay nguồn nước bị nhiễm bẩn.

24 tháng
HCM.TS53

-133

513 C-S plus
 Acid citric, 

Vitamin C
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng chống stress cho tôm cá, giúp tôm 

cá khoẻ mạnh có sức đề kháng trong 

trường hợp nhiệt độ, độ mặn, thời tiết 

thay đổi đột ngột 

24 tháng
HCM.TS53

-134

514 C-15 plus
 Acid Citric, 

Vitamin C
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng chống stress cho tôm cá, giúp tôm 

cá khoẻ mạnh có sức đề kháng trong 

trường hợp nhiệt độ, độ mặn, thời tiết 

thay đổi đột ngột 

24 tháng
HCM.TS53

-135

515 C-25 plus
 Acid Citric, 

Vitamin C
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng chống stress cho tôm cá, giúp tôm 

cá khoẻ mạnh có sức đề kháng trong 

trường hợp nhiệt độ, độ mặn, thời tiết 

thay đổi đột ngột 

24 tháng
HCM.TS53

-136
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516 UV-CLEAN PRO

 Malic acid, 

Potassium 

monopersulfate

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng bể 

ương và dụng cụ dùng trong môi trường 

thủy sản.

24 tháng
HCM.TS53

-137

517
UV- DOXY 40% 

STRONG

 Doxycycline 

Hyclate  

Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá; bệnh trên 

tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS53

-139

518
UV- FLO 40 % 

STRONG
 Florfenicol  

Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh xuất huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra và cá ba sa; bệnh gan thận mủ, 

xuất huyết, phù đầu ở cá; các bệnh do vi 

khuẩn Vibrio gây bệnh phát sáng, đỏ 

thân, ăn mòn vỏ kitin trên tôm.

24 tháng
HCM.TS53

-140

519
UV- OXYTETRA 

40%  Strong

 Oxytetracyline 

HCl   
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Pseudomonas, Edwardsiella gây bệnh  

trên cá.

24 tháng
HCM.TS53

-141

520 UV- CARE
 Fosfomycin 

sodium 

Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra, ba sa.
24 tháng

HCM.TS53

-142

521 FUNAZOL  Bronopol    
Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Phòng và trị các bệnh do nấm 

(Saprolegnia sp., Aphanomyces sp., 

Achlya sp....) gây ra trên cá, tôm và 

trứng cá.

24 tháng
HCM.TS53

-143
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522 UV- FEN MAX  Fenbendazole   
Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây.

24 tháng
HCM.TS53

-144

523 UV- ZEN MAX  Albendazole  Bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng và trị nội ký sinh trùng và ngoại 

ký sinh trùng trên cá như: sán lá gan, sán 

lá ruột, sán dây, trùng lông, giun tròn, 

giun móc, giun kim trong ruột và dạ dày.

24 tháng
HCM.TS53

-145

524 AQUA-PROTECT

 Kali 

Monopersulfate 

(Potassium 

monopersulfate)

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

gây bệnh trong nước nuôi thủy sản. Sát 

trùng, khử trùng nguồn nước ao nuôi, 

dụng cụ nuôi tôm cá.

24 tháng
HCM.TS53

-146

525 AQUA-KONT
 Potassium 

monopersulfate

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong môi trường nuôi và dụng cụ nuôi 

thủy sản.

24 tháng
HCM.TS53

-147

526 UV-POVIDINE
 PVP Iodine 

(Povidine iodine)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ 

trong trại nuôi.

24 tháng
HCM.TS53

-148

527 UV-TRIODINE
 PVP Iodine 

(Povidine iodine)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt vi khuẩn, nấm và động vật nguyên 

sinh trong môi trường nước ao nuôi tôm 

cá

24 tháng
HCM.TS53

-149
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528 UV-FUMALIN  Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS53

-150

529 FENZON pro  Albendazole Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng trị nội và ngoại ký sinh trùng trên 

tôm cá
24 tháng

HCM.TS53

-151

530 UV-BENZI  Albendazole Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Phòng và trị nội và ngoại ký sinh trùng 

trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS53

-152

531 UV-LEVA SOL  Levamisole Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị các bệnh nội ký sinh trùng ở cá, tôm 

nuôi như: Sán lá gan, sán ruột, các loại 

giun tròn, giun kim.

24 tháng
HCM.TS53

-153

532 UV-LEVA MAX  Levamisole Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng trị các bệnh nội ký sinh trùng ở cá 

nuôi như: Sán lá gan, sán ruột, các loại 

giun tròn, giun kim.

24 tháng
HCM.TS53

-154

533 UV-FENCOL  Florfenicol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị gan, thận mủ, nhiễm trùng đường 

ruột trên cá do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra.

24 tháng
HCM.TS53

-156

534 RYDOXYNE
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị bệnh gan, xuất huyết, đỏ thân trên 

tôm, cá chủ yếu gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS53

-157
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535 UV-DOXI LIQUID
 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh gan, xuất huyết, đỏ thân trên 

tôm, cá chủ yếu gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS53

-158

536 UV-ERYCIN
 Erythromycin 

thiocyanate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra, basa
24 tháng

HCM.TS53

-159

537 UV-FLO  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Trị nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, 

cá basa.

24 tháng
HCM.TS53

-16

538 UV-ERY MAX
 Erythromycin 

thiocyanate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra, basa
24 tháng

HCM.TS53

-160

539 SUTRI-UV
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS53

-17

540 FLODOCIN  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Điều trị xuất huyết đường ruột cá do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluti gây ra trên 

cá.

24 tháng
HCM.TS53

-18

541 FENZON  Fenbendazol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây trên cá.
24 tháng

HCM.TS53

-19
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542 OMICINE
 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột Túi, Xô 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsialla 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nuôi nước ngọt. 

24 tháng
HCM.TS53

-2

543 UV-DOXAN  Doxycyclin hyclate Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị bệnh đỏ thân do vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus gây ra trên tôm, đặc biệt là 

tôm hùm.

24 tháng
HCM.TS53

-20

544 SULTRIM 150

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Trị sưng chướng bụng, gan sưng có mủ, 

viêm xoang bụng trên cá. Chống nhiễm 

trùng kế phát do các bệnh virus gây ra 

trên cá.

24 tháng
HCM.TS53

-21

545 UV-SADIN
 Sulfadimidin, 

Trimethoprim
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.  Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS53

-22

546 PICIN  Doxycyclin hyclate Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas spp, 

Streptococcus spp, Pseudomonas spp 

trên cá; Trị bệnh đỏ thân do Vibrio sp 

gây ra trên tôm.

24 tháng
HCM.TS53

-23

547 COTRIM-UV
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá.

24 tháng
HCM.TS53

-24

548 FLOSAL 2000  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra, cá ba sa.
24 tháng

HCM.TS53

-25
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549 BERINE FISH
 Erythromycin 

thiocyanate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra.
24 tháng

HCM.TS53

-26

550 OSAL 200
 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Aeromonas liquefaciens, Pseudomonas 

sp gây ra trên cá da trơn.

24 tháng
HCM.TS53

-27

551 F500  Florfenicol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị xuất huyết đường ruột gây ra do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá.
24 tháng

HCM.TS53

-28

552 F100  Florfenicol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella gây ra với các dấu hiệu 

như gan, thận lách có mủ đốm đỏ, thối 

mang, chướng bụng, mắt lồi trên cá da 

trơn (cá tra, cá basa)

24 tháng
HCM.TS53

-29

553 F100 đậm đặc  Florfenicol Thuốc bột
Gói, Lon, 

Bao, Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

3, 5, 10, 20 kg

Trị các bệnh do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra như bệnh xuất huyết, 

nhiễm khuẩn máu ở cá

24 tháng
HCM.TS53

-3

554 UV-SAROFISH
 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas spp, 

Streptococcus spp, Pseudomonas spp 

trên cá; Trị bệnh đỏ thân do Vibrio sp 

gây ra trên tôm.

24 tháng
HCM.TS53

-30

555 TETRA-500
 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên cá 

do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas 

và Edwardsiella.  Trị bệnh do vi khuẩn 

Vibrio gây ra trên tôm.

24 tháng
HCM.TS53

-31
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556 UV-F200  Florfenicol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị các bệnh xuất huyết đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá da trơn.

24 tháng
HCM.TS53

-32

557 SAN KILL

 Hoạt chất chiết 

xuất từ cây xoan 

(Azadirachtin)

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ neo, 

trùng quả dưa, rận cá, sán lá đơn chủ 

trên cá tra, basa. Diệt ký sinh trùng, vi 

bào tử trùng bám vào thành ruột, gan và 

mang cá.

24 tháng
HCM.TS53

-33

558
UV PROTECT 

FISH
 Bronopol Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Phòng và trị các bệnh do nguyên sinh 

động vật ký sinh (Ichthyophthirius sp., 

Trichodina sp., Epistylis sp., Vorticella 

sp) và nấm (Saprolegnia sp., 

Aphanomyces sp., Achlya sp) gây ra trên 

cá.

24 tháng
HCM.TS53

-34

559 HEPAMIN

 Betain, Choline 

chloride, Lysin, 

Sorbitol

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20 lít

Phòng chống các bệnh về gan, xuất 

huyết, giải độc gan. Bổ sung Sorbitol, 

acid amin thiết yếu giúp hỗ trợ chức 

năng gan trên cá.

24 tháng
HCM.TS53

-35

560 IN PARA  Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị nội ngoại kí sinh trùng: sán lá đơn 

chủ, rận cá, sán lá gan, sán dây trên cá.  
24 tháng

HCM.TS53

-36

561 UV-FENCA 250  Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị giun tròn, giun đầu gai, sán dây, 

trùng mỏ neo, rận cá, trùng bánh xe trên 

cá.

24 tháng
HCM.TS53

-37
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562 UV-PARASOL  Levamisole Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị nội ký sinh trùng như: Sán lá gan, 

sán ruột, các loại giun tròn, giun kim,… 

kí sinh ở ruột cá, ống dẫn mật, túi mật 

làm sưng ruột, tắc ống dẫn mật ở cá nuôi.

24 tháng
HCM.TS53

-38

563 UV-PRAZI  Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Trị ký sinh trùng như ngoại ký sinh trùng 

(sán đơn chủ, rận cá…) nội ký sinh trùng 

(sán lá gan, sán dây….) trên cá

24 tháng
HCM.TS53

-39

564 SULFA
 Sulfadiazine, 

Trimethoprime
Thuốc bột

Gói, Lon, 

Bao, Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

3, 5, 10, 20 kg

Trị bệnh phát sáng do Vibrio trên tôm; 

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

24 tháng
HCM.TS53

-4

565 UV-ALIMAX  Vitamin C Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20,25 

lít

Chống stress, tăng cường sức đề kháng 

trong các trường hợp tôm, cá bị sốc do 

môi trường khi thời tiết thay đổi hay 

nguồn nước bị nhiễm bẩn.

24 tháng
HCM.TS53

-60

566 ACOTIN

 Lysin, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Giải độc gan, phòng ngừa các bệnh về 

gan, tăng đề kháng, giảm stress cho tôm, 

cá.

24 tháng
HCM.TS53

-61

567 PARACIDE
 Benzalkonium 

Chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20, 

25 lít

Sát trùng, diệt khuẩn, tảo, rêu trong 

nước ao nuôi tôm, cá. Sát trùng ao hồ, 

bể ương, dụng cụ nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS53

-74
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

568 KILL-BAC
 Calcium 

Hypochlorite

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 500 g; 1, 

5, 10, 25, 50 kg

Diệt vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh 

động vật trong môi trường nuôi thủy sản 

và dụng cụ nuôi.

24 tháng
HCM.TS53

-75

569 KILL MAX
 1,5-Pentanedial 

(Glutaraldehyde)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20, 

25 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi thủy sản
24 tháng

HCM.TS53

-76

570 FS 300

 Benzalkonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 20, 

25 lít

Diệt các loại khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi tôm, cá. Sát 

trùng dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS53

-77

571 DOXYCYLIN
 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị đỏ thân trên tôm hùm do vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.
24 tháng

HCM.TS53

-80

572 TERACIN
 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; trị nhiễm khuẩn do 

Pseudomonas, Edwardsiella trên cá.

24 tháng
HCM.TS53

-81

573 RAVA
 Levamisole 

hydrochloride
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Phòng và trị giun tròn đường ruột, ống 

mật, giun đầu gai, sán lá, sán dây trên cá.
24 tháng

HCM.TS53

-82

574 E1  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra, cá ba sa.
24 tháng

HCM.TS53

-83
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575 SULTRIM 480

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; trị đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas, 

Pseudomonas  trên cá nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS53

-84

576 UV-DAZOL  Fenbendazole Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị nội ký sinh trùng trên cá. 24 tháng
HCM.TS53

-85

577 UV-DOXY 500
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị đỏ thân trên tôm hùm do vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.
24 tháng

HCM.TS53

-86

578 A-C max  Florfenicol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng 

đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri trên cá tra, ba sa.

24 tháng
HCM.TS53

-87

579 UV-OMICIDE

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Khử trùng nguồn nước nuôi cá, bè, bể 

ương, dụng cụ nuôi.
24 tháng

HCM.TS53

-92

580 GLU-RV new

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi; sát trùng bể 

ương, dụng cụ nuôi.

24 tháng
HCM.TS53

-93
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

581 GOAL new

 Potassium 

monopersulfate 

(KHSO5)

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước nuôi thủy sản; sát trùng, khử 

trùng nguồn nước ao nuôi, dụng cụ nuôi 

tôm cá.

24 tháng
HCM.TS53

-94

582 UV-PROTOL  Glutaraldehyde Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong môi trường nước nuôi tôm, cá; 

sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

24 tháng
HCM.TS53

-99

583 A-Vita C Max
 Ascorbyl 

monophosphate 
Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Phòng chống sự thiếu hụt vitamin C 

trong cá, Tăng cường sức đề kháng cho 

tôm cá

24 tháng BN.TS4-1

584 A-Sulfaorim 30S
 Ormetoprim, 

Sulfadimethoxine
Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị bệnh phân trắng hoại tử ga tụy do vi 

khuẩn vibrio trên tôm, trị đốm đỏ, xuất 

huyết vây hậu môn, lở loét do vi khuẩn 

Aeromonas, pseudomonas gây ra trên cá

24 tháng BN.TS4-10

585 A-Pratel 50L  Praziquantel Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây
24 tháng BN.TS4-11

586 A-Pratel S  Praziquantel Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây
24 tháng BN.TS4-12

587 A Prafelezole

 fenbendazole , 

levamisole  , 

praziquantel  

Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị ký nội sinh trùng trên cá (sản, giun 

tròn)
24 tháng BN.TS4-13

29. CÔNG TY CỔ PHẦN VB PHARMA 
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588 A Febenzole 250  Fenbendazole Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mất, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây

24 tháng BN.TS4-14

589 A DOXY 200S  Doxycycline HCl Dung dịch

Lọ Nhựa, 

Chai Thủy 

Tinh 

10, 20, 50, 

100, 200, 

250ml,hoặc 

ampoule 2, 5, 

10 ml

Trị bệnh dđỏ thân trên tôm, cá, đặc biệt 

là bệnh trên tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn 

vibrio alginolyticus

24 tháng BN.TS4-15

590 A Sulthiazole 690  Sulfathiazole Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị nhiễm vi khuẩn, nấm và động vật 

nguyên sinh trong bể cá
24 tháng BN.TS4-16

591 A - ERYCIN S
 Erythromycin 

(dạng thiocyanate)
Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 5, 10kg

Trị xuất huyết, gan, thận mủ cá tra 24 tháng BN.TS4-17

592 A Benzacid 800

 

Alkylbenzyldimeth

yl amonium cloride 

(Benzalkonium 

chloride) 

Dung dịch

Lọ Nhựa, 

Chai Thủy 

Tinh 

10, 20, 50, 

100, 200, 

250ml,hoặc 

ampoule 2, 5, 

10 ml

Khử trùng thết bị, dụng cụ nuôi thủy sản, 

khử trùng nước nuôi thủy sản
24 tháng BN.TS4-18

593 A Sulditri 366
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim 
Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm, Trị nhiễm khuẩn pseudomonas 

sp. Aseromonas sp, Edwardasiella (đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá 

nuôi nước ngọt

24 tháng BN.TS4-19
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594 A-Erycin 500S
 Erythromycin 

(dạng thiocyanate)
Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra, basa
24 tháng BN.TS4-2

595 A Folaccit C

 Acid citric, Acid 

Formic, Acid 

Lactic, Vitamin C 

Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Phòng bệnh thiếu vitamin C, tăng cường 

sức đề kháng, giảm stress, hạn chế bệnh 

đường ruột ở cá

24 tháng BN.TS4-20

596 A- IVMECTIN L  Ivermectin Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 5 

lít

Phòng và điều trị nội ngoại ký sinh 24 tháng BN.TS4-21

597
CHLORINE 700 

WS 

 Calcium 

hypochlorite  
Dạng bột Gói, Hộp 

 5, 10, 20, 50, 

100, 500g; 1, 

2, 5, 10, 25 kg

Khử trùng, diệt khuẩn nước ao 24 tháng BN.TS4-22

598 A IVMECTIN 3L  Ivermectin Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 5 

lít

Diệt các loại ký sinh trùng như trùng 

bánh xe, trùng mỏe neo, trùng quả dưa, 

rận cá, sán lá đơn chủ

24 tháng BN.TS4-23

599 A-Flocol 500S  Florfenicol Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsilla ictaluri gây ra trên cá 

tra, cá basa

24 tháng BN.TS4-3

600 A-Iondine Plus  Iodine (min) Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Diệt khuẩn, khử trùng nước ao nuôi cá 

tôm
24 tháng BN.TS4-4
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601 A-Vita C 50L  Ascorbic acid © Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Phòng trị bệnh thiếu vitamin C, tăng sức 

đề kháng cho tôm cá
24 tháng BN.TS4-5

602 A-Iondin @
 Povidone-Iodine 

(PVP Iodine)
Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Diệt khuẩn, khử trùng nước ao nuôi cá 

tômKhử trùng bề mặt trứng cá
24 tháng BN.TS4-6

603 A-Amino PLC

 Cellulose , DL-

methionine, L-

lysine , Natri

Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị bệnh do thiếu hụt protein và acid 

amin. Tăng sức đề kháng và giảm tỷ lệ 

mắc bệnh trên cá và tôm

24 tháng BN.TS4-7

604 A-Bropol 500L  Bronopol Dung dịch Chai 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Trị nấm (saprolegnia spp) trên cá và 

trứng cá đã được thụ tinh
24 tháng BN.TS4-8

605 A-Oxyline 200S  Oxytetracycline Thuốc bột Gói 

5, 10, 20, 30, 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10kg

Trị xuất huyết đường ruột ở cá da trơn, 

các bệnh trên tôm do vi khuẩn 

Aeromonas liquefaciens và pseudomonas 

sp gây ra

24 tháng BN.TS4-9

606

BIO-VITAMIN C 

PREMIX FOR 

SHRIMP

 Vitamin C,2-

monophosphate 

calcium

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 
100 g, 1 kg Chống stress, tăng sức đề kháng trên tôm. 24 tháng

HCM.TS6-

1

607
BIO-SULTRIM 

FOR SHRIMP

 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500 g, 1, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.
24 tháng

HCM.TS6-

10

30. CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE 
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608
BIO-BCOMPLEX 

FOR FISH

 D-Panthenol, 

Inositol, 

Nicotinamide, 

Sorbitol, Vitamin 

B1, Vitamin B12, 

Vitamin B6

Khác
Chai, Lọ, 

Can 

60, 150, 250, 

500 ml, 1, 5lít

Tăng cường khả năng tiêu hóa thức ăn, 

nâng cao sức đề kháng.
24 tháng

HCM.TS6-

11

609
BIO-SULTRIM 

48% FOR FISH

 Sulfadiazine, 

Trimethoprime

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Can 

10, 50, 60, 

100, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20lít

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS6-

12

610
BIO-DOXY 10% 

FOR FISH
 Doxycycline

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500 g, 1, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị xuất huyết, trắng gan-sưng gan, sưng 

chướng bụng, trắng đuôi gây ra do vi 

khuẩn Edwardsiella, Pseudomonas, 

Aeromonas, Streptococcus trên cá.

24 tháng
HCM.TS6-

13

611
BIO-SULTRIM 

FOR FISH

 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500 g, 1, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS6-

14

612

BIO-ANTIPA 

FOR 

AQUACULTURE

 Praziquantel
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

5, 10, 30, 50, 

100, 

250,500g; 1, 

5, 10, 20,25kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá. 24 tháng
HCM.TS6-

15

613
BIO-FLOR 50% 

FOR FISH
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

5, 10, 30, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá da 

trơn.

24 tháng
HCM.TS6-

16
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614

BIO-OXYTETRA 

FOR 

AQUACULTURE

 Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

5, 10, 30, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị đốm đỏ, xuất huyết trên thân, hậu 

môn sưng đỏ, rách vây do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas và 

Edwardsiella trên cá tra, cá basa;Trị 

bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm.

24 tháng
HCM.TS6-

17

615

BIO-

AMOXICILLIN 

50% FOR 

AQUACULTURE

 Amoxicillin 

Trihydrate 

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 30, 50, 

100, 

250,500g; 1, 

5, 10, 20, 25kg

Trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla trên cá.
24 tháng

HCM.TS6-

18

616 BIO-KON NEW

 Malic acid, 

Potassium 

monopersulfate

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 30, 

50,100, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng bể 

ương và dụng cụ dùng trong môi trường 

thủy sản.

24 tháng
HCM.TS6-

19

617

BIO-VITAMIN C 

10% FOR 

SHRIMP

 Vitamin C
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 30, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10; 

20, 25kg

Chống stress, tăng sức đề kháng trên tôm. 24 tháng
HCM.TS6-

2

618

BIO-DOXY 500 

FOR 

AQUACULTURE

 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 30, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10; 

20, 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus.
24 tháng

HCM.TS6-

20

619

BIO-METASAL 

FOR 

AQUACULTURE

 1-(n-Butylamino)-

methylethyl 

phosphorus acid, 

Cyanocobalamin 

(Vitamin B12), 

Vitamin C

Khác
Chai, Lọ, 

Can 

60, 250, 500 

ml, 1, 5, 20 lít

Chống stress, tăng sức kháng bệnh. Tăng 

khả năng chuyển hóa các chất dinh 

dưỡng trong thức ăn cho tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS6-

21
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

620

BIO-VITA C 50% 

FOR 

AQUACULTURE

 Vitamin C
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 30, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10; 

20, 25kg

Cung cấp vitamin C. Chống stress, 

chống sốc khi môi trường biến đổi bất 

thường trên tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS6-

22

621

BIO-

YUCCAZYME 

FOR 

AQUACULTURE

 Aspergillus 

oryzae, Bacillus 

subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Sacharomyces 

cerevisiae

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

10, 30, 50, 

100, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25 kg

Ổn định vi sinh vật có lợi đường ruột 

giúp phòng chống nhiễm khuẩn đường 

ruột. Tăng khả năng tiêu hóa thức ăn 

trên tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS6-

24

622
BIO-B.K.C 80 

FOR SHRIMP

 

Alkyldimethylbenz

ylammonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động 

vật, nấm trong nước ao nuôi.
24 tháng

HCM.TS6-

25

623
BIO-BKC FOR 

FISH

 

Alkyldimethylbenz

ylammonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi.
24 tháng

HCM.TS6-

26

624

BIO-IODINE 

COMPLEX FOR 

SHRIMP

 1-vinyl-2-

pyrrolidinone 

polymers, Iodine 

complex

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Khử trùng nguồn nước nuôi, khử trùng 

các dụng cụ dùng trong nuôi tôm.
24 tháng

HCM.TS6-

27

625

BIO-IODINE 

COMPLEX FOR 

FISH

 1-vinyl-2-

pyrrolidinone 

polymers Iodine 

complex

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi cá
24 tháng

HCM.TS6-

28
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

626
BIO-TECH FOR 

SHRIMP

 Benzalkonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS6-

29

627
BIO-VITAMIN C 

10% FOR FISH
 Vitamin C

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

30, 100, 200, 

500 g, 1, 10 kg
Chống stress, tăng sức đề kháng trên cá. 24 tháng

HCM.TS6-

3

628
BIOXIDE FOR 

SHRIMP

 

Alkyldimethylbenz

ylammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS6-

30

629
BIOXIDE FOR 

FISH

 

Alkyldimethylbenz

ylammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Khử trùng nguồn nước nuôi cá, bè, bể 

ương và các công cụ dùng trong nuôi 

trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS6-

31

630
BIO-POVIDINE 

FOR SHRIMP

 1-vinyl-2-

pyrrolidinone 

polymers, Iodine 

complex

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm.
24 tháng

HCM.TS6-

32

631
BIO-A.B.C FOR 

SHRIMP

 Dimethyl-n-

Alkyldimethylbenz

ylammonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Thuốc khử trùng nguồn nước nuôi tôm. 24 tháng
HCM.TS6-

33

632
BIO-SEPTAL 

FOR SHRIMP

 Alkyldimethyl-

benzylammonium 

chloride, 

Pentanedial

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Diệt các loại vi khuẩn nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS6-

34
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

633 BIO-SUPER B12

 Copper sulfate, 

Ferrous sulfate, 

Folic acid, Vitamin 

B12, Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

5, 10, 30, 50, 

100, 250, 500 

g; 1; 5; 10; 20; 

25 kg

Phòng bệnh thiếu vitamin, khoáng vi 

lượng cho tôm, cá.
24 tháng

HCM.TS6-

39

634
BIO-VITASOL 

SHRIMP

 Biotin, Calcium 

pantothenate, Folic 

acid, Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 30, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10; 

20, 25kg

Phòng, trị bệnh do thiếu vitamin, giúp 

tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh 

trên tôm.

24 tháng
HCM.TS6-

4

635
BIO-HEPATOL 

FOR FISH NEW

 Biotin, DL-

Methionine, 

Inositol, Lysine, 

Sorbitol, Taurine, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

5; 10; 30; 50; 

100; 250; 500 

g; 1; 5; 10; 20; 

25 kg

Tăng cường chức năng gan, chống stress 

cho cá.
24 tháng

HCM.TS6-

40
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

636

BIO-

FENBENDAZOLE 

 20%

 Fenbendazole
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

10; 30; 50; 

100; 250; 

500g; 1; 5; 10; 

20; 25kg

Trị giun tròn, giun đầu gai, sán lá, sán 

dây trên cá lóc, cá rô phi, cá diêu hồng, 

cá chép, cá tra

24 tháng
HCM.TS6-

41

637

BIO-PARACIDE 

FOR 

AQUACULTURE

 Bronopol (2-

Bromo-2-

nitropropane-1,3-

diol)

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

10, 50, 60, 

100, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10 lít

Trị nấm Saprolegnia sp., Aphanomyces 

sp., Achlya sp. gây ra trên tôm, cá và 

trứng cá.

24 tháng
HCM.TS6-

42

638

BIO ANTI-

SHOCK FOR 

SHRIMP

 Biotin, Folic acid, 

Inositol, 

Pantothenic acid, 

Taurine, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao 

30, 100, 200, 

500g; 1, 10kg

Tăng sức đề kháng, chống stress cho tôm 

khi môi trường thay đổi.
24 tháng

HCM.TS6-

5
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

639

BIO ANTI-

STRESS FOR 

SHRIMP

 Biotin, Calcium 

pantothenate, Folic 

acid, Inositol, 

Niacin, Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg

Chống stress, chống sốc khi môi trường 

nước thay đổi. Tăng sức đề kháng cho 

tôm nuôi.

24 tháng
HCM.TS6-

6

640
BIOZYME FOR 

FISH

 Amylase, Bacillus 

subtilis, Cellulase, 

Lipase, Protease, 

Sacharomyces 

cerevisiae, β-

Glucanase

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

10, 30, 50, 

100, 250, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25 kg

Bổ sung enzyme tiêu hoá cho cá giúp cá 

tiêu hoá tốt thức ăn, khoẻ mạnh, mau 

lớn, phòng bệnh đường ruột trên cá.

24 tháng
HCM.TS6-

7

641
BIO-FLORSOL 

2000 FOR FISH
 Florfenicol Khác

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá Tra, 

cá Basa.

24 tháng
HCM.TS6-

8

642

BIO-SULTRIM 

48% FOR 

SHRIMP

 Sulfadiazine, 

Trimethoprim
Khác

Chai, Lọ, 

Can 

60, 120, 150, 

250, 500 ml, 

1, 5, 10, 20 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.
24 tháng

HCM.TS6-

9

31. CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

643 NOVA-FLOR 500  Florfenicol 
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 250; 

500ml; 1; 5lít

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá 

tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước 

thu hoạch.

24 tháng BD.TS1-1

644 COTRIMIN

 Trimethoprim, 

Sulfadiazine 

sodium 

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 250; 

300; 500ml; 1; 

2; 5; 10; 20lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như: đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 tuần 

trước thu hoạch.

24 tháng BD.TS1-10

645
NOVA-FLOR 

5000
 Florfenicol

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 250; 

300; 500ml; 1; 

2; 5; 10; 20lít

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá 

tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước 

thu hoạch.

24 tháng BD.TS1-11

646 FLOR 2000  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 250; 

300; 500ml; 1; 

5lít

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá 

tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước 

thu hoạch.

24 tháng BD.TS1-12

647
NOVA-

OXYTETRA 500

 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Trị nhiễm khuẩn xuất huyết do vi khuẩn 

Aeromonas và Pseudomonas gây ra trên 

cá Tra. Trị bệnh sữa trên tôm hùm.

24 tháng BD.TS1-13

648
NOVA-

PRAZIQUANTEL
 Praziquantel

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Trị sán đơn chủ, sán lá gan, sán dây trên 

cá.
24 tháng BD.TS1-14
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

649
NOVA-SULTRIM 

240

 Trimethoprim, 

Sulfamethoxazole

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas Sp, 

Pseudomonas fluorescen, Edwardsiella 

tarda trên cá nước ngọt. Trị bệnh phát 

sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm.

24 tháng BD.TS1-15

650

NOVA-

FLORFENICOL 

50%

 Florfenicol
Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá 

tra, cá basa.

24 tháng BD.TS1-16

651
FLOR 500 FOR 

FISH
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá 

tra, cá basa.

24 tháng BD.TS1-17

652
NOVA-DOXY 

50%
 Doxycycline HCl

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus.
24 tháng BD.TS1-18

653
NOVA-AMOX 

50%

 Amoxicicllin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophilla gây bệnh trên cá 

tra.

24 tháng BD.TS1-19
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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654 SILVA 54

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 250; 

300; 500ml; 1; 

2; 5; 10; 20lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như: đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết...trên cá 

nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 tuần 

trước thu hoạch.

24 tháng BD.TS1-2

655 NOVAXIDE

 

Alkylbenzyldimeth

ylammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng BD.TS1-20

656 AVAXIDE

 

Alkylbenzyldimeth

ylammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Khử trùng hiệu quả nguồn nước nuôi cá, 

bè, bể ương và các công cụ.
24 tháng BD.TS1-21

657 BKC 800

 

Alkyldimethylbenz

ylammonium 

Chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Diệt các vi khuẩn, nguyên sinh động vật, 

nấm trong nước ao nuôi.
24 tháng BD.TS1-22

658 NOVADINE

 Iodine complex 

(Iodine 1%) 

(Povidone Iodine)

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi cá 

tôm.

24 tháng BD.TS1-23

659 SUNDINE 57
 Iodine hữu dụng 

(Povidone Iodine)

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm.
24 tháng BD.TS1-24



109

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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660 SUNDINE 34

 Iodine complex 

(Iodine 3%) 

(Povidone Iodine)

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm.
24 tháng BD.TS1-25

661 AQUA-C
 Acid citric, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

50; 100; 250; 

500g; 1kg; 

2kg; 5kg; 

10kg; 20kg; 

25kg

Phòng bệnh thiếu vitamin C, tăng sức đề 

kháng, chống stress cho tôm cá.
24 tháng BD.TS1-26

662 HEPATOL

 Betain HCl

, Inositol 

, Lysin HCl

, Methionine, 

Riboflavin, 

Sorbitol, Vitamin 

B12

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Tăng cường chức năng gan của tôm, cá. 24 tháng BD.TS1-27

663 VICALPHOS

 Biotin                        

     , Calcium           

 

, Phosphorous, 

Vitamin A          , 

Vitamin D3        , 

Vitamin E 

adsorbate , Zinc                                

                            

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 30; 50; 

100; 250; 

500g; 1kg; 

5kg; 100; 200; 

500g; 1kg; 

10kg;  25kg

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin, khoáng 

cho tôm, cá. Giúp tôm, cá mau lớn, đẩy 

nhanh quá trình lột vỏ, vỏ mau cứng, 

dày, bóng sau khi lột xác.

24 tháng BD.TS1-28
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664
NOVA-BACILAC 

FISH

 Aspergillus 

oryzae , Bacillus 

subtilis  , 

Lactobacillus 

acidophilus , 

Methionine       , 

Saccharomyces 

cerevisiae , 

Vitamin C        

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 30; 50; 

100; 250; 

500g; 1kg; 

5kg; 100; 200; 

500g; 1kg; 

10kg;  25kg

Phòng bệnh đường ruột cho cá. Bổ sung 

men tiêu hóa giúp kích thích quá trình 

tiêu hóa thức ăn.

24 tháng BD.TS1-29

665
NOVA-

CUSTOMIX 1

 Vitamin D3       , 

Biotin                      

  , Copper                         

           , FeSO4                         

                   , Folic 

Acid             

, MnSO4                         

         , Vitamin A       

    , Vitamin B1             

       , Vitamin B2             

          , Vitamin 

B6             , 

Vitamin E             

, Vitamin K3             

   , ZnSO4                          

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 30; 50; 

100; 250; 

500g; 1kg; 

5kg; 100; 200; 

500g; 1kg; 

10kg;  25kg

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin, khoáng 

cho tôm , cá giúp cho tôm, cá nhanh 

cứng vây, cứng vỏ.

24 tháng BD.TS1-30
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666 NOVAZYME F

 Aspergillus 

oryzae, Bacillus 

subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus

, Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 30; 50; 

100; 250; 

500g; 1kg; 

5kg; 100; 200; 

500g; 1kg; 

10kg;  25kg

Phòng nhiễm trùng đường ruột trên cá, 

giúp ổn định hệ vi sinh vật có lợi, tăng 

cường khả năng tiêu hóa thức ăn.

24 tháng BD.TS1-31

667 NOVAZYME S

 Bacillus subtillis , 

Vitamin A          , 

Aspergillus 

oryzae, 

Lactobacillus 

acidophilus , 

Saccharomyces 

cerevisiae

, Vitamin C            

, Vitamin D3       , 

Vitamin E             

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 30; 50; 

100; 250; 

500g; 1kg; 

5kg; 100; 200; 

500g; 1kg; 

10kg;  25kg

Phòng bệnh đường ruột ở tôm, cung cấp 

vi sinh vật có lợi và vitamin giúp cải 

thiện quá trình tiêu hóa hấp thu dưỡng 

chất trong thức ăn.

24 tháng BD.TS1-32

668 PROBIO FISH

 Saccharomyces 

cerevisiae , 

Aspergillus oryzae 

, Bacillus subtilis , 

Lactobacillus 

acidophilus  

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 30; 50; 

100; 250; 

500g; 1kg; 

5kg; 100; 200; 

500g; 1kg; 

10kg;  25kg

Giúp ổn định vi sinh vật có lợi đường 

ruột, tăng khả năng tiêu hóa thức ăn.
24 tháng BD.TS1-33

669
NOVA-

ECTOCIDE
 Bronopol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50; 100; 300; 

500ml; 1; 5; 

10; 20lít

Trị nhiễm nấm thủy mi, trùng quả dưa 

(Ichthyophthyrius spp), nguyên sinh 

động vật trên cá.

24 tháng BD.TS1-34
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670 NOVADINE 20%  Povidone iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can 

50; 100; 250; 

300; 500ml; 1; 

5; 10; 20lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng bể ương, dụng cụ 

nuôi tôm, cá.

24 tháng BD.TS1-35

671
NOVA-TETRA 

FISH

 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Trị nhiễm khuẩn xuất huyết do vi khuẩn 

Aeromonas spp và bệnh Pseudomonas 

trên cá, bệnh sữa trên tôm hùm.

24 tháng BD.TS1-36

672 SORBIMIN

 VitaminD3, 

Vitamin B12       , 

Vitamin C           , 

Biotin                 

, Folic Acid                

    , Inositol, 

Pantothenic Acid    

, Sorbitol, Vitamin 

A         , Vitamin 

B1 , Vitamin B6, 

Vitamin E                

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Tăng hiệu quả tiêu hoá và hấp thu thức 

ăn; giúp cá luôn khoẻ mạnh, tăng sức đề 

kháng và tăng trưởng nhanh.

24 tháng BD.TS1-8
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673 BETAMIN

 Calcium     , Folic 

Acid       , Inositol                 

               , 

Pantothenic Acid, 

Vitamin B1              

  , Vitamin C             

   , Vitamin D3        

 , Vitamin E             

  , Vitamin K3             

     , Biotin                 

    

, Vitamin A           

, Vitamin B2, 

Vitamin B6

Thuốc 

bột uống

GóI, TúI, 

HộP, Bao

10; 20; 50; 

100; 200; 

500g; 1kg; 

5kg; 10kg;  

25kg

Tăng cường sức đề kháng, chống sốc khi 

môi trường xấu hoặc thời tiết thay đổi; 

cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết 

giúp tôm, cá lớn nhanh, khoẻ mạnh.

24 tháng BD.TS1-9

674 COTRIMIN PRO

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethroprime

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 300, 

500ml; 1, 5, 

10, 20L

Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas 

spp, Streptococcus spp, Edwardsiella 

spp trên cá

24 tháng BD.TS1-37

675 APA COMAX
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim
Dung dịch Chai, Can 

100, 200, 250 

ml; 500 ml; 1, 

2, 5, 10, 20 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi 

khuẩn Aeromonas, Pseudomonas, (đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-1

676 APA IVETEX  Ivermectin Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20, 25 lít

Trị nội ngoại ký sinh trùng ở cá nuôi như 

sán lá gan, sán ruột, các loại giun tròn, 

giun kim

24 tháng
LA.TS2-

100

32. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA  
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677
ADVANCE 

NANO

 Hydrogen 

peroxide, Silver 

nano

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

50, 100, 200, 

250, 300, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 30, 

100, 200 lít

Diệt khuẩn, khử trùng hệ thống nước, sát 

trùng dụng cụ, bể ương, ao ương, ao 

nuôi, bè nuôi trong nuôi tôm, cá.

24 tháng
LA.TS2-

101

678 METHOX
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20, 25 lít

Trị bệnh nhiễm khuẩn, đốm đỏ trên thân, 

mắt, hậu môn sưng đỏ, vây bị rách, xuất 

huyết, hoại tử trên cá tra, cá basa do vi 

khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas 

fluorescens, Edwardsiella tarda. Trị bệnh 

phát sáng ở tôm giống do Vibrio gây ra.

24 tháng
LA.TS2-

103

679 DOXYL  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

25 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra do vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus.
24 tháng

LA.TS2-

104

680 Q-TOPS NEW  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

25 kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá da 

trơn, cá có vảy.
24 tháng

LA.TS2-

105

681 APA FLOR 5%  Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

25 kg

Trị nhiễm trùng đường ruột trên cá da 

trơn (cá tra, cá basa) do vi khuẩn 

Edwardsiella gây ra.

24 tháng
LA.TS2-

106
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682 PRAZIL LQ  Praziquantel Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20 lít

Trị bệnh nhiễm khuẩn, đốm đỏ trên thân, 

mắt, hậu môn sưng đỏ, vây bị rách, xuất 

huyết, hoại tử trên cá tra, cá basa do vi 

khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas 

fluorescens, Edwardsiella tarda. Trị bệnh 

phát sáng ở tôm giống do Vibrio gây ra.

24 tháng
LA.TS2-

107

683 APA AMOX 50
 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh gan thận mủ do vi khuẩn 

Edward Siella, bệnh xuất huyết, phù 

đầu, đốm đỏ, trắng gan, trắng mang ở cá.

24 tháng
LA.TS2-

108

684 APA IVEMAX  Ivermectin Dung dịch Chai, Can 

0, 20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20 lít

Phòng và trị nội ngoại ký sinh trùng như: 

Sán lá gan, trùng bánh xe, rận cá, giun 

sán bám trên cá, sán ruột, các loại giun 

tròn, giun kim kí sinh ở ruột cá, ống dẫn 

mật, túi mật.

24 tháng
LA.TS2-

109

685 RAZIN  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá. 24 tháng
LA.TS2-

110

686 AMOX
 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây ra trên cá.
24 tháng

LA.TS2-

111

687 APA TETRA 50%
 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên tôm; trị bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nước ngọt.

24 tháng
LA.TS2-

112
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688 APA DOXYL 50  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500g; 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá do vi 

khuẩn Vibrio gây ra.
24 tháng

LA.TS2-

113

689 AXISTO
 Amoxicillin 

trihydrate
Dung dịch Chai, Can 

100, 200, 250 

ml; 500 ml; 1, 

2, 5, 10, 20 lít

Điều trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây bệnh trên cá.
24 tháng LA.TS2-13

690 APA FLOFE 40  Florfenicol Dung dịch Chai, Can 

100, 200, 250 

ml; 500 ml; 1, 

2, 5, 10, 20 lít

Dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn 

đường tiêu hoá gây ra bởi vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá da trơn.

24 tháng LA.TS2-14

691 APA PENTAX  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Điều trị hiệu quả các bệnh ký sinh trùng 

trên cá như ngoại ký sinh trùng (sán đơn 

chủ, rận cá) nội ký sinh trùng (sán lá 

gan, sán dây).

24 tháng LA.TS2-20

692 APA OX-BITOL  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên cá 

tra, basa do vi khuẩn Aeromonas, 

Pseudomonas và Edwardsiella gây ra; trị 

các bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra trên 

tôm.

24 tháng LA.TS2-26

693 APA BEST OX  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị bệnh phát sáng do Vibrio gây ra trên 

tôm, các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella 

gây ra như đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết trên cá nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-27
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694 APA OX MAX
 Oxytetracycline, 

Vitamin C
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị bệnh phát sáng do Vibrio gây ra trên 

tôm, các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella 

gây ra như đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết trên cá nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-28

695 APA OX 999  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách, của 

cá tra, basa do vi khuẩn Aeromonas, 

Pseudomonas và Edwardsiella. Trị các 

bệnh do vi khuẩn  Vibrio gây ra trên tôm.

24 tháng LA.TS2-29

696 APA FISHSPORE  Fenbendazol Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây.

24 tháng LA.TS2-30

697
APA KILL 

ALGAE
 Bronopol Dung dịch Chai, Can 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 20 

lít

Phòng và trị các bệnh do nguyên sinh 

động vật (Ichthyophthirius sp., 

Trichodina sp., Epistylis sp., Vorticella 

sp...) gây ra trên cá. Trị bệnh do nấm 

(Saprolegnia sp., Aphanomyces sp., 

Achlya sp…) gây ra trên cá và tôm.

24 tháng LA.TS2-31

698
APA KILL 

PORINE
 Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Trị ngoại ký sinh trùng (sán lá đơn chủ). 

Trị nội ký sinh trùng  (sán lá gan, sán 

dây) cho cá.

24 tháng LA.TS2-32

699 APA DOXYL 20  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm, gây 

ra bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng LA.TS2-33

700 APA DOXYL 10  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm, gây 

ra bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus.
24 tháng LA.TS2-34
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701 APA ERY
 Erythromycin 

thiocyanate
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Điều trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri 

gây ra trên cá Tra
24 tháng LA.TS2-35

702 APA AMIN B

 Sortbitol, 

Methionine, 

Lysine, Tryptophan

Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

250, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20 kg

Bổ sung acid amin thiết yếu cho tôm, cá 

phát triển
24 tháng LA.TS2-36

703 APA COTRIM 48
 Sulfadimidin, 

Trimethoprim
Dung dịch Chai, Can 

100, 200, 250, 

300, 500 ml; 

1, 2, 5, 10, 20 

lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, (đốm dỏ, hậu 

môn sung đỏ, xuất huyết,…) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-37

704 APA TAKA

 Sulfadimethoxine, 

Ormetoprim, 

Vitamin C, 

Vitamin E, 

Selenium hữu cơ

Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio (Vibrio 

vulnificus, V.alginolitycus, V.harveyi,… 

) gây ra cho tôm như bệnh như phát 

sáng, phân trắng, đứt râu, phồng đuôi, 

hoại tử, đen mang, đốm nâu

24 tháng LA.TS2-38

705 APA SULIM
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá do các 

loại vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, 

Aeromonas, Flexibacter, Pseudomonas, 

Vibrio spp gây các triệu chứng: sưng 

chướng bụng, gan – thận có mủ, lở loét 

toàn thân, đốm trắng, đốm đỏ, trắng 

đuôi, tuột nhớt, thối đuôi

24 tháng LA.TS2-39
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706 APA LACTO F

 Lactobacillus 

reuteri, 

Lactobacillus 

salivarius, 

Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Bổ sung men vi sinh, giúp tôm, cá dễ tiêu 

hoá thức ăn và phát triển nhanh
24 tháng LA.TS2-40

707 APA MEN S

 Bacillus subtilis, 

Saccharomyces 

cerevisiea

Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Cung cấp vi sinh vật có lợi vào đường 

ruột cho tôm, cá. Giúp ổn định đường 

ruột, tiêu hoá tốt thức ăn.

24 tháng LA.TS2-41

708 APA MELY

 Sorbitol, 

Methionine, 

Lysine, 

Cyanocobalamin

Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Tăng khả năng hấp thu các chất dinh 

dưỡng, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, 

tăng cường chức năng gan trên tôm, cá.

24 tháng LA.TS2-42

709 APA VITA F

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, Acid 

folic

Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Bổ sung vitamin cần thiết, giúp tôm, cá 

mau lớn, khoẻ mạnh tăng tỷ lệ sống, 

chống sốc và giúp kích cỡ tôm, cá đồng 

đều.

24 tháng LA.TS2-43

710 APA AZIN

 Hoạt chất chiết 

xuất từ cây xoan 

(Azadirachtin)

Dung dịch Chai, Can 
100, 200, 500 

ml; 1, 5, 10 lít

Phòng và trị bệnh trùng bánh xe, trùng 

mỏ neo, rận cá, sán lá đơn chủ trên tôm, 

cá tra, basa.

24 tháng LA.TS2-44

711 APA BETACAN
 Betaglucan (1,3 – 

1,6)
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Tăng sức đề kháng của tôm, cá, đạt tỷ lệ 

sống cao trong quá trình nuôi.
24 tháng LA.TS2-45
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

712 APA C MAX
 Vitamin C, Acid 

Citric
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Tăng cường sức đề kháng, chống bị sốc 

khi thời tiết nắng nóng hoặc thay đổi đột 

ngột, độ mặn quá cao hay quá thấp, tảo 

tàn mất màu nước, pH không ổn định, 

giúp tôm, cá nhanh phục hồi

24 tháng LA.TS2-47

713 TP SULIM
 Sulfadimethoxin, 

Ormetoprim
Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi.

24 tháng LA.TS2-48

714 APA DOXYL 40  Doxycycline Dung dịch Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 500 

ml; 1, 2, 3, 4, 

5 lít

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, đặc biệt là 

tôm hùm, cá gây ra bởi vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus.

24 tháng LA.TS2-49

715 TOP SENSE  Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 20 kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, 

basa.

24 tháng LA.TS2-50

716 KILL MAX  Azadirachtin Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

100, 250, 500 

ml; 1, 2, 5, 10, 

20 lít

Phòng và trị trùng mỏ neo, rận sán, sán 

lá đơn chủ trên cá tra, basa
24 tháng LA.TS2-56

717
ADVANCE FLO 

40
 Florfenicol Dung dịch Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 250, 500 

ml; 1, 2, 3, 4, 

5, 10, 20, 50 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá
24 tháng LA.TS2-57

718 GOLD 1000  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân do vi khuẩn Vibrio trên 

tôm. Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên 

cá.

24 tháng LA.TS2-58

719 COSULTRIM
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim
Dung dịch Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 500 ml; 1 

lít

Trị đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết do vi khuẩn Aeromonas, 

Pseudomonas trên cá

24 tháng LA.TS2-59
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720 CYMODOL 200  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao 

100, 200, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân do Vibrio alginolyticus 

trên tôm.
24 tháng LA.TS2-60

721 FLOCINE  Doxycycline Dung dịch Chai, Can 

20, 50, 100, 

200, 500 ml; 1 

lít

Trị bệnh xuất huyết đường ruột, gan 

thận mủ, nhiễm trùng máu do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá.

24 tháng LA.TS2-62

722 APA SULTRI P
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm dỏ, 

hậu môn sung đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-65

723 APA SUMAX
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm dỏ, 

hậu môn sung đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-66

724 SENSE AE  Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột do 

vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra 

trên cá tra, cá ba sa.

24 tháng LA.TS2-67

725 MEGANIC
 Oxytetracycline, 

Vitamin C
Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn với biểu hiện 

đốm đỏ trên thân, mắt, hậu môn sưng đỏ, 

các vây bị rách, hoại tử do vi khuẩn 

Aeromonas sp, Pseudomonas 

fluorescenses, Edwardsiella tadar gây ra 

trên cá tra, cá basa. Trị bệnh phát sáng 

do Vibrio gây ra trên ấu trùng.

24 tháng LA.TS2-68
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726 VS OXYTETRA  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên tôm. Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, 

Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-69

727 CF-B
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm dỏ, 

hậu môn sung đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng LA.TS2-70

728 SULDOCIN  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra do 

vi khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng LA.TS2-71

729 OTRASOL L
 Oxytetracyclin 

HCl
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Pseudomonas, Edwardsiellag gây bệnh  

trên cá.

24 tháng LA.TS2-72

730 BETOL

 Glutaraldehyde, 

Benkalkonium 

chloride

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng LA.TS2-73

731
APA SUPER 

CLEAR

 Formalin, 

Benzalkonium 

Chloride

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm 

trong nước ao nuôi.
24 tháng LA.TS2-74
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

732 APA GLUTARAL

 Glutaraldehyde, 

Benzyl Dimethyl 

ammonium chloride

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng LA.TS2-75

733 SUDIN  Iodine Complex Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Sát trùng, diệt khuẩn, diệt virus, diệt 

nấm nguyên sinh động vật. Sát trùng 

dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

24 tháng LA.TS2-76

734 APA AQUADINE  Iodine Complex Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt vi khuẩn, khống chế tiêu diệt các 

loại nấm, nguyên sinh động vật có trong 

nước khi thả tôm, dọn tẩy ao, sát trùng 

bể nuôi và vệ sinh dụng cụ.

24 tháng LA.TS2-77

735
APA MAX 

CLEAR
 Povidone Iodine Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt vi khuẩn, khống chế tiêu diệt các 

loại nấm, nguyên sinh động vật có trong 

nước khi thả tôm, dọn tẩy ao, sát trùng 

bể nuôi và vệ sinh dụng cụ.

24 tháng LA.TS2-78

736 EHP PRO  Praziquantel Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây.
24 tháng LA.TS2-80

737 PANTIUM  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Bao, 

Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 25 kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây.
24 tháng LA.TS2-81
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738 APA FLO  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Trị xuất huyết đường ruột, các bệnh do 

nhiễm khuẩn gây ra như đốm đỏ, phù 

đầu, xuất huyết, gan thận mủ ở cá do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra.

24 tháng LA.TS2-82

739 APA FLOR 20  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, 

cá ba sa

24 tháng LA.TS2-83

740 VS GLUTA

 Glutaraldehyde, 

Benkalkonium 

chloride

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt khuẩn, sát trùng dụng cụ, bể ương, 

ao ương, ao nuôi, bè nuôi.
24 tháng LA.TS2-84

741 VS POVIDINE  Povidone Iodine Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật gây bệnh cho tôm, cá trong môi 

trường nước ao nuôi, trong hồ chứa, bể 

ương và dụng cụ nuôi tôm, cá.

24 tháng LA.TS2-85

742 VS EMS  Azadirachtin Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Phòng trị bênh trùng bánh xe, trùng mỏ 

neo, rận cá, sán lá đơn; diệt ký sinh 

trùng trên cá tra, basa

24 tháng LA.TS2-86

743 APA SPORA  Azadirachtin Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Phòng trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ 

neo, rận cá, sán lá đơn chủ trên cá tra, 

basa

24 tháng LA.TS2-87
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744 FISHBEN  Levamisole Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

20 lít

Trị nội ký sinh trùng ở cá nuôi như: Sán 

lá gan, sán ruột, các loại giun tròn, giun 

kim kí sinh ở ruột cá.

24 tháng LA.TS2-88

745 APA TETRA
 Oxytetracyclin 

HCl
Thuốc bột

Gói, Bao, 

Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 25 kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ trên cá do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila và Pseudomonas 

fluorescens gây ra.

24 tháng LA.TS2-89

746 ISO BOMAGA
 Oxytetracyclin 

HCl
Thuốc bột

Gói, Bao, 

Xô 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 25 kg

Trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da 

trơn do vi khuẩn Aeromonas liquefaciens 

và Pseudomonas sp gây ra.

24 tháng LA.TS2-90

747 KP  Ivermectin Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Trị các bệnh nội ký sinh trùng ở cá nuôi 

như: Sán lá gan, sán ruột, các loại giun 

tròn, giun kim kí sinh ở cá.

24 tháng LA.TS2-91

748 VS KILLER  Bronopol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Trị các bệnh do nấm (Saprolegnia sp., 

Aphanomyces sp., Achlya sp.) gây ra 

trên tôm, cá và trứng cá.

24 tháng LA.TS2-92

749 COTRIM 20
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

25, 30 kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella 

tarda gây ra trên cá nước ngọt. Trị bệnh 

phát sáng do vi khuẩn Vibrio gây ra trên 

tôm.

24 tháng LA.TS2-93
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

750 SULERY
 Erythromycin 

thiocyanate
Thuốc bột Gói, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 15, 

25, 30 kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra, cá basa.
24 tháng LA.TS2-95

751 APA SULTRI L
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20, 25 lít

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella 

tarda gây ra trên cá nước ngọt. Trị bệnh 

phát sáng do vi khuẩn Vibrio gây ra trên 

tôm

24 tháng LA.TS2-97

752 FLC 200  Florfenicol
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1; 2; 5 

lít

Trị nhiễm trùng đường ruột trên cá tra, 

cá basa.

DN.TS13-

01

753 OXYLIN 5000  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị hoại tử gan-tụy, hội chứng tôm chết 

sớm, bệnh phân trắng, rụng râu, gẫy 

càng, đuôi giòn,  phát sáng trên tôm; 

nhiễm trùng máu, sưng chướng bụng, 

xuất huyết thận, hậu môn trên cá

DN.TS13-

02

754 POVIDINE  P.V.P Iodine

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng bể ương, dụng cụ 

nuôi tôm, cá

DN.TS13-

03

755 DOXYMAX  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm cá
DN.TS13-

04

33. CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y OLIVER 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

756 AQUA HEPA

 Inositol, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin 

C, Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Tăng đề kháng, chống stress khi thời tiết, 

môi trường thay đổi, giải độc gan trên cá

DN.TS13-

05

757 FLOR ONE  Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị xuất huyết đường ruột trên cá
DN.TS13-

06

758 ADE POWER

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

tăng sức đề kháng, phòng bệnh do thiếu 

vitamin trên tôm, cá

DN.TS13-

07

759 AQUA BKC

 

Alkylbenzyldimeth

ylammonium 

chloride

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi; sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

DN.TS13-

08

760 OXY C
 Oxytetracycline, 

Vitamin C
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị đốm đỏ trên thân, mắt, hậu môn sưng 

đỏ, các vây bị rách, hoại tử  trên cá tra, 

cá basa; trị bệnh phát sáng trên ấu trùng 

tôm

DN.TS13-

09

761 GROW FS

 Inositol, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol

Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Giải độc gan
DN.TS13-

10

762 AQUASITE 50  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây

DN.TS13-

11
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Dạng 
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763 AMOXLIN  Amoxicillin Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị xuất huyết, tuột nhớt, gan thận mủ 

trên cá

DN.TS13-

12

764 GLUCAN C
 Acid citric, Beta 

Glucan, Vitamin C
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Chống shock, tăng cường khả năng chịu 

đựng của cá, tôm khi thời tiết và môi 

trường biến động bất thường

DN.TS13-

13

765 AQUA ST

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml

Trị bệnh phát sáng trên tôm, trị đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt

DN.TS13-

14

766 FLOR 5000  Florfenicol
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml

Trị nhiễm trùng đường ruột trên cá tra, 

cá basa

DN.TS13-

15

767 OLI ZYME
 Lactobacillus 

Acidophylus
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Bổ sung vi khuẩn có lợi, giúp tôm cá tiêu 

hóa tốt thức ăn

DN.TS13-

16

768 METHITOL + C

 Acid citric, 

Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Tăng sức đề kháng, chống stress do thời 

tiết thay đổi, do vận chuyển, môi trường 

nước bị ô nhiễm trên tôm, cá

DN.TS13-

17

769 AQUA OVERTIN  Ivermectin
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml

Trị ký sinh trùng trên cá
DN.TS13-

18
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770 OLI COTRIM
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị sưng chướng bụng, gan – thận có 

mủ, lở loét toàn thân, đốm trắng, đốm 

đỏ, trắng đuôi, tuột nhớt, thối đuôi, thối 

vây trên cá

DN.TS13-

19

771 GLUBEN

 

Alkylbenzyldimeth

ylammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi; sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

DN.TS13-

20

772 FENDAZOL  Fenbendazole Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị nội ký sinh trùng trên cá
DN.TS13-

21

773 OVER DINE  P.V.P Iodine

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 500, 

1000, 5000 ml

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi trồng thủy sản

DN.TS13-

22

774 OLIDOX  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá
DN.TS13-

23

775 PRAZI MAX  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị nội ngoại kí sinh trùng, trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan và sán 

dây

DN.TS13-

24

776 BRONOPOL  Bronopol
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít

Trị nấm (sapolegnia sp., Aphanomyces 

sp., Achlya sp) trên tôm, cá và trứng cá.

DN.TS13-

25
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777 ERYMAX  Erythromycin Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị gan thận có mủ, xuất huyết, phù đầu, 

đốm đỏ, trắng gan, trắng mang trên cá, 

cá tra

DN.TS13-

26

778 REDMIN

 Butaphosphan, 

Cyanocobalamin, 

Vitamin C

Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5 lít

Chống stress, tăng sức đề kháng, tăng 

khả năng chuyển hóa các chất dinh 

dưỡng trên tôm và cá

DN.TS13-

27

779 TRISULFON
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết do Aeromonas, Pseudomonas trên 

cá nước ngọt

DN.TS13-

28

780 BETA 200
 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây bệnh trên cá

DN.TS13-

29

781 SULTRIM 48
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Hỗn dịch

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; trị bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas như đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết trên cá 

nuôi nước ngọt

DN.TS13-

30

782 C COMPLEX 600
 Acid citric, 

Vitamin C
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Phòng và trị thiếu vitamin C, tăng sức đề 

kháng, chống stress trên cá

DN.TS13-

31

783
VITAMIN C 

PLUS
 Vitamin C Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Tăng cường sức đề kháng, chống sốc 

trên tôm

DN.TS13-

32
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784 BUTASAL B12
 Butaphosphan, 

Cyanocobalamin

Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Tăng sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường 

trao đổi chất trên tôm, cá

DN.TS13-

33

785 AZATIN  Azadirachtin
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml

Trị trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng 

quả dưa, rận cá, sán lá đơn chủ trên cá 

tra, basa

DN.TS13-

34

786 GLUCAN
 Betaglucan 1,3 - 

1,6
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Tăng sức đề kháng trên tôm cá
DN.TS13-

35

787 LEVAMISOL  Levamisol
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Phòng và trị giun, sán ký sinh ở ống dẫn 

mật, túi mật gây sưng mật, tắc mật; giun 

tròn, giun đầu móc ký sinh ở đường tiêu 

hóa trên cá

DN.TS13-

36

788 GLUCIDE

 Alkyl dimethyl 

benzyl amonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động 

vật trong ao nuôi trồng thủy sản

DN.TS13-

37

789 FOCIN
 Fosfomycin 

sodium
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1; 3; 5; 

10; 25kg

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra, ba sa

DN.TS13-

38

790 NANO BẠC

 Hydrogen 

peroxide, Nano 

silver

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Khử trùng hệ thống nước, dụng cụ nuôi 

trồng thủy sản.

DN.TS13-

39

791 FENCOL  Florfenicol
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít

Trị gan thận có mủ, nhiễm trùng đường 

ruột, bệnh xuất huyết, phù đầu, đốm đỏ, 

trắng gan trên cá

DN.TS13-

40
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792 DCL
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị đốm thân, xuất huyết, sưng trướng 

bụng, tuột nhớt, thối vây trên tôm, cá

DN.TS13-

41

793 OXYTETRA  Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên tôm; nhiễm trùng do 

Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết ...) gây ra 

trên cá

DN.TS13-

42

794 ST 48
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Hỗn dịch

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Trị nhiễm khuẩn trên cá do Aeromonas 

sp, Pseudomonas  gây xuất huyết, đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ trên cá. Trị bệnh 

phát sáng do vi khuẩn Vibrio gây ra trên 

tôm

DN.TS13-

43

795 Prazi One  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận, sán lá gan, sán dây

DN.TS13-

44

796 BKC 800

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật, Sát trùng nguồn  nước ao nuôi, dụng 

cụ nuôi tôm, cá

DN.TS13-

45

797 Cotrim For
 Sulfadimidin, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị nhiễm khuẩn trên cá do Aeromonas 

sp, Pseudomonas  gây xuất huyết, đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ trên cá. Trị bệnh 

phát sáng do vi khuẩn Vibrio gây ra trên 

tôm

DN.TS13-

46
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798 DOXYSOL ST  Doxycycline Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá do vi 

khuẩn Vibrio

DN.TS13-

47

799 OVERSEP

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước nuôi cá; Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

DN.TS13-

48

800 LEADER

 (1-(n-butylamino)-

1-1methylethyl-

phosphonic acid, 

Cynocobalamin, 

Vitamin C

Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Chống stress, tăng sức đề kháng, tăng 

chuyển hóa dinh dưỡng trên tôm cá

DN.TS13-

49

801 IODINE  P.V.P Iodine

Dung 

dịch 

thuốc sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Diệt các loại vi khuẩn, virus, nấm, 

nguyên sinh động vật trong nước nuôi 

cá; Sát trùng nguồn nước và dụng cụ 

dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

DN.TS13-

50

802 FLOR ST  Florfenicol
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Trị nhiễm trùng huyết, đường ruột, gan 

thận mủ, xuất huyết, phù đầu, đốm đỏ, 

trắng gan trên cá

DN.TS13-

51

803 IMECTIN  Ivermectin
Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Trị nội ngoại ký sinh trùng như sán lá 

mang, trùng bánh xe, rận cá, giun sán, 

bám trên cá.

DN.TS13-

52
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

804 HEPASOL
 Betain, Lysine, 

Methionin, Sorbitol

Thuốc 

nước

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1 lít, 5 

lít

Tăng cường chức năng giải độc gan
DN.TS13-

53

805 METOPRIM

 Organic selenium, 

Ormethoprim, 

Sulfadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 25kg

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio trên tôm 

như bệnh phát sáng, phân trắng, đứt râu, 

phồng đuôi, hoại tử, đen mang, đốm nâu.

DN.TS13-

54

806 TĐ-Amcovit.Plus  Florfenicol 
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10,20,50,100,5

00, 1kg

Trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá gây 

ra bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng HYTS3-01

807
AQUA IODIN 

9000
 Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 500 ml; 

1, 5, 10, 25 lít

Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý nước, dọn 

tẩy ao nuôi tôm, cá; sát trùng dụng cụ 

nuôi

24 tháng BD.TS7-01

808
AQUA TETRA 

50%

 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột

Túi Nhôm, 

Lọ, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1; 5; 

10; 25 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm; trị bệnh nhiễm khuẩn 

Pseudomonas sp., Aeromonas sp., 

Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng BD.TS7-02

809 AQUA OS.SULFA
 Ormetoprim           

 , Sulfadimethoxine
Thuốc bột

Túi Nhôm, 

Lọ, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1; 5; 

10; 25 kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt, tôm.

24 tháng BD.TS7-03

810 AQUA PRAZIL  Praziquantel Thuốc bột
Túi Nhôm, 

Lọ, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1; 5; 

10; 25 kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan, sán 

dây

24 tháng BD.TS7-04

34. CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y THĂNG LONG 2 

35. CÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM - CHI NHÁNH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

811 AQUA FLOR 10%  Florfenicol

Thuốc 

bột trộn  

thức ăn

Túi Nhôm, 

Lọ, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1; 5; 

10; 25 kg

Trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da 

trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra

24 tháng BD.TS7-05

812 AQUA PROCARE

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

10, 20, 

50,100, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi tôm; sát 

trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy 

sản

24 tháng BD.TS7-06

813 AQUA FORTA
 Butafosfan, 

Vitamina B12
Thuốc bột

Túi Nhôm, 

Lọ, Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1; 5; 

10; 25 kg

Tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ 

trợ quá trình sinh trưởng của tôm, cá
24 tháng BD.TS7-07

814 EMI-PRO  Bronopol Dung dịch Chai, Can 
100, 500 ml; 

1,5,25 lít

Phòng và trị nấm thủy mi (Saprolegnia 

spp), trùng quả dưa (Ichthyophthyrius 

spp) trên cá

24 tháng BD.TS7-08

815 EMI-IVER  Ivermectin Dung dịch Chai, Can 

20, 50,100, 

200, 500 ml; 

1, 5, 25 lít

Trị sán lá gan, sán ruột, giun tròn, giun 

kim trên cá
24 tháng BD.TS7-09

816 EMI-FEN
 Fenbendazole, 

Tocopherol acetate
Thuốc bột

Túi, Lọ, 

Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 5, 10 

kg

Trị ký sinh trùng đường tiêu hóa trên cá 24 tháng BD.TS7-10

817 EMI-BKC 80

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

Chlorid

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 
100 ml; 1,5,25 

lít

Khử trùng nguồn nước, sát trùng bể 

ương và vệ sinh dụng cụ dùng trong nuôi 

trồng thủy sản

24 tháng BD.TS7-11
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

818 EMI-SUTRI 480
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Túi, Lọ, 

Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1, 5, 10 

kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluorescen, Edwardsiella 

tarda (đốm đỏ trên thân, sưng đỏ hậu 

môn) gây ra trên cá nước ngọt. Trị phát 

sáng do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm.

24 tháng BD.TS7-12

819 EMI-TRIZINE 480

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Hỗn dịch Chai, Can 

20, 50,100, 

200, 500 ml; 

1,2,5 lít

Trị nhiễm khuẩn gây đốm đỏ, hâu môn 

sưng đỏ, lở loét, xuất huyết, tuột nhớt 

(trắng da) do Vibrio spp, Pseudomonas 

spp, Aeromonas hydrophila, 

Streptococcus spp gây ra trên cá.

24 tháng BD.TS7-13

820 EMI-FOSFO 40
 Fosfomycin 

sodium
Dung dịch Chai, Can 

20, 50,100, 

200, 500 ml; 

1,2,5 lít

Trị gan thận mủ, xuất huyết trên cá tra, 

ba sa
24 tháng BD.TS7-14

821 EMI-FLO 20  Florfenicol Dung dịch Chai, Can 

20, 50,100, 

200, 500 ml; 

1,2,5 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá.
24 tháng BD.TS7-15

822 EMI-LEVA  Levamisole Thuốc bột
Túi,  Lọ, 

Thùng 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 g; 1; 5; 10 

kg

Trị sán lá gan, sán ruột, các loại giun 

tròn, giun kim kí sinh trên cá
24 tháng BD.TS7-16

823 PRAZIQUANTEL  Praziquantel Dạng bột
Túi, Hộp, 

Lon 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20, 25kg

Phòng và trị các loại ấu trùng sán dây, 

sán lá, giun tròn ký sinh trong ruột cá, 

trong ống dẫn mật trên cá

24 tháng
HCM.TS50

-44

36. CÔNG TY TNHH HƯƠNG HOÀNG NAM 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

824
OXYTETRACYC

LINE PLUS

 Oxytetracycline 

HCl
Dạng bột

Túi, Hộp, 

Lon 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20, 25kg

Cá Hồi : Phòng trừ bệnh do Hemophilus 

piscium, Aeromonas salmonicida, 

Aeromonas liquefaciens, pseudomonas 

gây ra.

Cá tra : Bệnh tụ huyết trùng do 

Aeromonas liquefaciens và Pseudomonas

Cá nước ngọt : Bệnh do vi khuẩn 

Flavobacterium psychrophilum

Tôm hùm : Bệnh do Aerococcus viridans 

gây ra.

24 tháng
HCM.TS50

-45

825
DOXYCYCLINE 

PLUS
 Doxycyclin hyclat Dạng bột

Túi, Hộp, 

Lon 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20, 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus

•	Điều trị đối với các bệnh do vi khuẩn 

Edwardsiella, Pseudomonas, 

Aeromaonas, Streptococcus, Vibrio,… 

thể hiện qua các triệu chứng: lở loét, gan, 

thận có mủ, đốm đỏ, đốm trắng, đỏ vòm 

miệng, xuất huyết toàn thân trên cá da 

trơn (cá tra).

24 tháng
HCM.TS50

-46

826 DOXY 10%  Doxycyclin hyclat Dạng bột
Túi, Hộp, 

Lon 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20, 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus

Điều trị đối với các bệnh do vi khuẩn 

Edwardsiella, Pseudomonas, 

Aeromaonas, Streptococcus, Vibrio,… 

thể hiện qua các triệu chứng: lở loét, gan, 

thận có mủ, đốm đỏ, đốm trắng, đỏ vòm 

miệng, xuất huyết toàn thân trên cá da 

trơn (cá tra).

24 tháng
HCM.TS50

-47
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

827
DIỆT CHEP 

CHÉP-ỐC-HẾN
 Niclosamide Dạng bột

Túi, Hộp, 

Lon 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20, 25kg

Diệt ký chủ trung gian truyền bệnh như 

ốc nước , ốc nước ngọt, ốc sên, ốc đinh, 

sò, vẹm, chem chép và các loài nhuyễn 

thể khác

24 tháng
HCM.TS50

-48

828 LEVASOL  Levamisole Dạng bột
Túi, Hộp, 

Lon 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 3, 5, 

10, 20, 25kg

Phòng và trị giun, sán trên cá. 24 tháng
HCM.TS50

-49

829 TRIMESUL

 Sulfadiazin 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon 

5,10,20,50, 

100,250,500g;1

kg

Đặc trị các bệnh đường tiêu hóa, chướng 

hơi, phình ruột, trị các bệnh nhiễm trùng 

do vi khuẩn gây ra. Trị các bệnh sình 

bụng, lở loét, tuột nhớt, tuột vẩy, mòn 

đuôi ở cá.

24 tháng
HCM.TS50

-6

830 OK3-MYCINE
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon 

5,10,20,50, 

100,250,500g;1

kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuản Vibtro 

trên tôm, trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng do xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

24 tháng
HCM.TS50

-7

831 FLODACIN  Florfenicol 
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon 

5,10,20,50, 

100,250,500g;1

kg

Đặc trị bệnh nhiễm trùng huyết đường 

ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra trên cá tra, cá basa

24 tháng
HCM.TS50

-8

832
AQUACYCLINE 

200

 Oxytetracyclin 

HCl
Thuốc bột Gói, Thùng 

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg, 2kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonashydrophila, Pseudomonas, 

Edwardsiella gây bệnh trên cá.

24 tháng
HCM.TS86

-01

37. CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG HẢI TIẾN 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

833
AQUACYCLINE 

400

 Oxytetracycline 

HCl
Dạng bột Gói, Thùng 

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 250g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas hydrophila, Pseudomonas, 

Edwardsiella gây bệnh trên cá.

24 tháng
HCM.TS86

-02

834 AQUAMECTIN  Ivermectin Dung dịch
Chai, Can, 

Xô 

 20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

25 lít, 30 lít

Phòng và trị nội ngoại ký sinh trùng trên 

cá
24 tháng

HCM.TS86

-03

835
AQUATRISULFA

-O

 Sulfadimethoxine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung dịch
Chai, Can, 

Xô 

 20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

25 lít, 30 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromoras, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS86

-04

836 AQUAFLOR  Florfenicol Dạng bột Gói, Thùng 

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 250g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Trị bệnh do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri, Aeromonas hydrophila,… gây ra 

xuất huyết đường ruột, gan thận có mủ 

trên cá nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS86

-05
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

837 AQUA-DOX  Doxycycline Dạng bột Gói, Thùng 

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 250g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi 

vi khuẩn Vibrio alginolyticus.
24 tháng

HCM.TS86

-06

838 AQUA-PZQ  Praziquantel Thuốc bột Gói, Thùng 

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg, 2kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Trị ngoại ký sinh trùng, nôi ký sinh trùng 

trên cá
24 tháng

HCM.TS86

-07

839
AQUATRISULFA

-A

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung dịch
Chai, Can, 

Xô 

 20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

25 lít, 30 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS86

-08

840
AQUATRISULFA

-I

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột Gói, Thùng 

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg, 2kg, 5kg, 

10kg, 20kg, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS86

-09
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

841 AMIGO

 Hợp chất chiết 

xuất từ cây xoan 

(Azadirachtin)

Dung dịch
Chai, Can, 

Xô 

 20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

25 lít, 30 lít

Phòng trị bệnh ký sinh trùng nuôi cá như 

trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng quả 

dưa, rận cá, sán lá đơn chủ trên cá tra, 

cá basa.

24 tháng
HCM.TS86

-10

842 Flormax  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10, 20 lít

Trị xuất huyết đường ruột Edwardsiella 

Ictaluri  trên cá tra, cá basa
24 tháng

HCM.TS80

-01

843 Florcin Aqua  Florfenicol 
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100g, 

1, 5, 10, 20 

25kg

Trị xuất huyết đường ruột Edwardsiella 

Ictaluri  trên cá tra, cá basa
24 tháng

HCM.TS80

-02

844 OTC Aqua  Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100g, 

1, 5, 10, 20 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn 

Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS80

-03

845 Doxy Aqua
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100g, 

1, 5, 10, 20 

25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus. 
24 tháng

HCM.TS80

-04

846 Prazi Bon  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100g, 

1, 5, 10, 20 

25kg

Trị nội ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây, rận 

cá

24 tháng
HCM.TS80

-05

847 Sultrim 480 Aqua

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10, 20 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn 

Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS80

-06

28. CÔNG TY TNHH KINH DOANH THUỐC THÚ Y MINH NGÂN 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

848 Sultrim 120 Aqua

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100, 1, 

5, 10, 20 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn 

Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS80

-07

849 Prazi Solution  Praziquantel
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10, 20 lít

Trị nội ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, , sán lá gan và sán dây
24 tháng

HCM.TS80

-08

850 Prozyme for fish

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500g; 1, 

2, 3, 5, 10, 12, 

14, 15, 20, 25, 

50kg

Bổ sung vitamin cần thiết cho sự tiêu hoá 

và tăng trọng cho cá
24 tháng CT.TS1-1

851 Trimesul
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

spp trên tôm, trị các bệnh nhiễm khuẩn 

đường ruột do Aeromonas, Pseudomonas 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết,…) trên cá. Ngưng sử dụng 4 tuần 

trước khi thu hoạch.

36 tháng CT.TS1-10

39. CÔNG TY TNHH MTV THUỐC THÚ Y VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC VEMEDIM 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

852 Vime-Bitech

 Amylase, Bacillus 

subtilis, Cellulase, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Lipase, Pectinase, 

Protease, 

Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Cung cấp dưỡng chất, cung cấp vi sinh 

có lợi trong đường ruột hỗ trợ tiêu hóa 

và hấp thu thúc ăn cho tôm cá. Giảm 

chất bài thải ra môi trường ao nuôi. 

Cung cấp vi sinh vật hữu ích, tạo nguồn 

thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

24 tháng CT.TS1-11

853 Vime-Bactevit

 Bacillus subtilis, 

Cholin, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Saccharomyces 

cerevisiae, Vitamin 

A, Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Cung cấp vitamin, acid amin và vi sinh 

vât có lợi hỗ trợ tiêu hoá thức ăn cho 

tôm, cá. Tăng sức chịu đựng stress, thúc 

đẩy quá trình sinh trưởng.

24 tháng CT.TS1-12

854
Nutrition for 

Shrimp

 Calcium 

gluconate, Vitamin 

A, Vitamin B12, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin PP

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

5, 10, 20, 50, 

60, 100, 120, 

200, 220, 250, 

300, 500ml, 1, 

2, 5, 10, 12, 

15, 20, 50 lít

Cung cấp canxi, vitamin giúp thúc đẩy 

quá trình lột xác trên tôm, nâng cao khả 

năng chuyển hóa thức ăn.

24 tháng CT.TS1-13
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

855
Vitamin C 

antistress

 Acid Citric, 

Vitamin C
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Chống stress, nâng cao sức đề kháng 

trên tôm ,cá
36 tháng CT.TS1-14

856 B.complex SF

 Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin PP

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Cung cấp vitamin nhóm B, nâng cao khả 

năng chuyển hoá thức ăn trên cá, tôm
24 tháng CT.TS1-15

857 Ampicol fish

 Calcium 

pantothenate, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Bổ sung vitamin cần thiết, tăng khả năng 

chị đựng stress, nâng cao khả năng 

chuyển hóa thức ăn trên cá, tôm. Thúc 

đẩy quá trình lột xác trên tôm.

24 tháng CT.TS1-16

858 Vime-Glucan

 Amylase, Beta – 

Glucan, Cellulase, 

Lipase , Pectinase, 

Protease 

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Cung cấp các loại enzyme giúp cá, tôm 

tiêu hóa, hấp thu thức ăn.
24 tháng CT.TS1-17
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

859 Prozyme for shrimp

 Amylase , 

Cellulase , Lipase, 

Pectinase, Protease 

, Vitamin  A, 

Vitamin  D3 , 

Vitamin  E   , 

Vitamin  K3, 

Vitamin C 

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Cung cấp các loại vitamin cần thiết cho 

tôm và các loại enzyme giúp tiêu hóa và 

hấp thu tốt thức ăn.

24 tháng CT.TS1-18

860 Vime-Compozyme

 Amylase, 

Cellulase, Lipase , 

Pectinase, Protease 

, Vitamin A, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Cung cấp các vitamin cần thiết cho tôm 

cá và các loại enzyme giúp tiêu hóa và 

hấp thu tốt thức ăn.

24 tháng CT.TS1-19

861 Vemevit No.9

 Vitamin A , 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Bổ sung vitamin cần thiết trên cá 24 tháng CT.TS1-2
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

862 Vime-Clean
 Crude protein, 

Praziquantel
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

ấu trùng sán lá. Trị nội ký sinh: giun 

tròn, sán lá gan, sán dây, trùng lông trên 

cá. Diệt kí sinh trùng đường ruột, gan 

trên tôm gây bệnh phân trắng, tôm chậm 

lớn

24 tháng CT.TS1-20

863 Vime-Fenfish 2000  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

5, 10, 20, 50, 

60, 100, 120, 

200, 220, 250, 

300, 500ml, 1, 

2, 5, 10, 12, 

15, 20, 50 lít

Trị xuất huyết đường ruột, gan, thận mủ 

do Edwarsiella ictaluri trên cá tra, ba sa, 

dứa, bôn lau.

24 tháng CT.TS1-21

864 BKC 80%
 Alkyldimethyl 

ammonium chloride
Dung dịch

Chai, Can, 

Lọ 

2, 5, 10, 20, 

30, 50, 60, 

100, 120, 150, 

200, 220, 250, 

300, 400, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 25, 

50 L

Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật, 

nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ nuôi, bể ương.

36 tháng CT.TS1-24
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

865 Disina  Povidone iodine Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

2, 5, 10, 20, 

30, 50, 60, 

100, 120, 150, 

200, 220, 250, 

300, 400, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 25, 

50 L

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

36 tháng CT.TS1-28

866 Disina new

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde 

Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

2, 5, 10, 20, 

30, 50, 60, 

100, 120, 150, 

200, 220, 250, 

300, 400, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 25, 

50 L

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

36 tháng CT.TS1-29

867

Vemevit No.8 - 

100 (Vemevit 

No.8)

 Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin H, 

Vitamin K3

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Bổ sung vitamin, khoáng chất cần thiết 

trên tôm
24 tháng CT.TS1-3
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

868 Protectol  1,5 Pentanedial Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

2, 5, 10, 20, 

30, 50, 60, 

100, 120, 150, 

200, 220, 250, 

300, 400, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 25, 

50 L

Diệt vi nấm, nguyên sinh động vật trong 

môi trường nước nuôi tôm, cá
36 tháng CT.TS1-31

869 Vime-Clot  Chloramin T Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

2, 5, 10, 20, 

25, 30, 50, 60, 

100, 200, 220, 

250, 500g, 

600, 800, 

900g; 1, 2, 3, 

5, 10, 12, 15, 

18, 20, 22, 25, 

28, 40, 45, 

50kg

Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, 

nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy 

sản.

36 tháng CT.TS1-34
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

870 Vime-Iodine  Povidone Iodine Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

2, 5, 10, 20, 

30, 50, 60, 

100, 120, 150, 

200, 220, 250, 

300, 400, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 25, 

50 L

Diệt nguyên sinh động vật trong nước ao 

nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá.
36 tháng CT.TS1-35

871 Vimekon

 Malic acid , 

Potassium 

monopersulphate 

triple salt, Sodium 

dodecyl benzene 

sulfonate, Sodium 

hexametaphosphate

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

2, 5, 10, 20, 

25, 30, 50, 60, 

100, 200, 220, 

250, 500g, 

600, 800, 

900g; 1, 2, 3, 

5, 10, 12, 15, 

18, 20, 22, 25, 

28, 40, 45, 

50kg

Sát trùng nguồn nước nuôi trồng thủy sản 36 tháng CT.TS1-36
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

872 Vime-Protex

 1,5-Pentanedial 

(Glutaraldehyde), 

Alkyldimethylbenz

ylamonium chloride

Dung dịch
Chai, Can, 

Lọ 

2, 5, 10, 20, 

30, 50, 60, 

100, 120, 150, 

200, 220, 250, 

300, 400, 

500ml, 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 25, 

50 L

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

36 tháng CT.TS1-37

873 Vime-Sitol
 Inositol, Vitamin 

C Coated
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Bổ sung vitamin cần thiết, chống stress, 

tăng sức đề kháng trên cá, tôm
24 tháng CT.TS1-4

874 Fresh water  Chlorogenium Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

2, 5, 10, 20, 

25, 30, 50, 60, 

100, 200, 220, 

250, 500g, 

600, 800, 

900g; 1, 2, 3, 

5, 10, 12, 15, 

18, 20, 22, 25, 

28, 40, 45, 

50kg

Sát trùng nguồn nước nuôi trồng thủy sản 36 tháng CT.TS1-40
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

875
Diệt cá tạp 

(Rotenone)
 Rotenone Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500g; 1, 

2, 3, 5, 10, 12, 

14, 15, 20, 25, 

50kg

Diệt các loại cá tạp trong ao trước khi 

thả tôm và cả ao đang nuôi tôm; kích 

thích tôm lột xác

24 tháng CT.TS1-42

876 Bacillus complex

 Bacillus spp 

(Bacillus subtilis, 

Bacillus 

licheniformis, 

Bacillus 

amyloliquefaciens,

Bacillus 

megaterium, 

Bacillus pumilus)

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500g; 1, 

2, 3, 5, 10, 12, 

14, 15, 20, 25, 

50kg

Cung cấp men vi sinh làm tăng khả năng 

tiêu hóa cho tôm cá, giúp tiêu hóa tốt các 

chất bổ dưỡng có trong thức ăn. Cân 

bằng hệ vi sinh vật có lợi phát triển, 

giảm stress cho tôm cá.

24 tháng CT.TS1-43

877 Trimesul 480S

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Can 

5, 10, 20, 50, 

60, 100, 120, 

200, 250, 300, 

500ml, 1, 2, 3, 

5, 10, 12, 15, 

20, 25, 50 lít.

Trị bệnh nhiễm khuẩn như: đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, lở loét, xuất huyết, tuột 

nhớt (trắng da), nhạy cảm với: Vibrio 

spp, Pseudomonas spp, Aeromonas 

hydrophila, Streptococcus spp gây ra 

trên cá. Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn 

Vibrio trên tôm.

24 tháng CT.TS1-44
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

878 OTC 5000
 Oxytetracyclin 

HCl

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500g; 1, 

2, 3, 5, 10, 12, 

14, 15, 20, 25, 

50kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas gây ra trên cá 

da trơn (cá tra, cá basa). Trị nhiễm trùng 

máu, sưng chướng bụng, xuất huyết 

thận, hậu môn trên cá. Trị hoại tử gan-

tụy, hội chứng tôm chết sớm, bệnh phân 

trắng, rụng râu, gẫy càng, đuôi giòn, 

phát sáng trên tôm.

24 tháng CT.TS1-45

879 Doxy 10%
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500g; 1, 

2, 3, 5, 10, 12, 

14, 15, 20, 25, 

50kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây 

ra bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng CT.TS1-46

880
Trimesul 

Concentrated

 Sulfadimidine , 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

300, 500g; 1, 

2, 3, 5, 10, 12, 

14, 15, 20, 25, 

50kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn do: Aeromonas 

spp, Pseudomonas spp (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) gây ra trên cá. 

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên tôm.

24 tháng CT.TS1-47
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

881 Forfish
 Fosfomycin 

sodium
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can, Thùng 

5, 10, 20, 30, 

50, 60, 100, 

120, 200, 220, 

250, 300, 400, 

500, 600, 

800ml; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 25, 

50lít

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra cá basa.
24 tháng CT.TS1-48

882 Doxy 500    Doxycycline Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng CT.TS1-49

883 Milk for shrimp

 Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin PP

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

5, 10, 20, 50, 

60, 100, 120, 

200, 220, 250, 

300, 500ml, 1, 

2, 5, 10, 12, 

15, 20, 50 lít

Bổ sung canxi, photpho, acid amin, 

vitamin cần thiết trên tôm
24 tháng CT.TS1-5

884
Amoxi 500 

concentrated

 Amoxicillin 

(trihydrate)
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 15, 20, 

25kg

Trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây bệnh trên cá tra
24 tháng CT.TS1-50
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

885 Vime-Flor  Florfenicol
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá da 

trơn

24 tháng CT.TS1-51

886 Amoxi 700
 Amoxycillin 

tryhydrate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị bệnh xuất huyết, lở loét, gan thận mủ 

do Aeromonas hydrophilla gây bệnh trên 

cá nước ngọt và cá nước mặn

24 tháng CT.TS1-52

887 Fenrazol

 Fenbendazol, 

Levamisol, 

Praziquantel 

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Phòng và trị bệnh giun sán trên cá 24 tháng CT.TS1-53

888 Fenben 20%
 Fenbendazole , 

Tocopherol acetate

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị kí sinh trùng đường tiêu hoá trên 

tôm, cá
24 tháng CT.TS1-54

889 Albenzol  Albendazol
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Phòng và trị nộ ký sinh trùng và ngoại kí 

sinh trùng trên cá như: sán lá gan, sán lá 

ruột, sán dây, trùng lông, giun tròn, giun 

móc, giun kim trong ruột, dạ dày, miệng, 

cơ.

24 tháng CT.TS1-55
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

890 PRAZI 500  Praziquantel
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị vi bào tử trùng do Enterocytozoon 

heapatopenaei, diệt ký sinh trùng bám 

vào thành ruột, gan và mang tôm gây ra 

các bệnh như: phân trắng, vàng gan , teo 

gan, sưng gan.

24 tháng CT.TS1-56

891 PRAZI fish  Praziquantel
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

sán lá song chủ, rận; nội ký sinh trùng: 

sán lá gan, sán dây, các loại giun tròn 

trên cá.

24 tháng CT.TS1-57

892
SULTRIM 480 

WS

 Sulfadimidine , 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị bệnh đốm đỏ, lở loét, xuất huyết, hậu 

môn sưng đỏ do vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila, Pseudomonas fluorecens trên 

cá. Trị bệnh do vi khuẩn vibrio gây ra 

trên tôm.

24 tháng CT.TS1-58

893
VIME-SULTRIM 

480

 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 20, 50, 60, 

100, 120, 200, 

220, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20 

lít

Trị bệnh đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết do nhiễm khuẩn Aeromonas, 

Pseudomonas trên cá. Trị bệnh do vi 

khuẩn vibrio trên tôm.

24 tháng CT.TS1-59

894 Enzymsol

 Amylase, 

Cellulase, Lipase, 

Protease 

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Kích thích tiêu hóa, giúp tôm, cá tăng 

trưởng nhanh.
24 tháng CT.TS1-6
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

895 DOXY 20%
 Doxycycline 

Hyclate 

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 20, 50, 60, 

100, 120, 200, 

220, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20 

lít

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá do vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus. Bệnh gan, 

thận mủ (Bệnh đốm trắng trên gan, 

thận); bệnh do liên cầu khuẩn 

Streptococcuosis, lỡ loét trên da; đỏ ở 

mang, hàm trên, xuất huyết, tích tụ khí 

trong khoang bụng, nhiễm trùng tiêu hoá 

trên cá.

24 tháng CT.TS1-60

896 Flor-extra  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 20, 50, 60, 

100, 120, 200, 

220, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20 

lít

Trị bệnh gan, thận mủ do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri; xuất huyết, phù 

đầu, đốm đỏ do vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila, Streptococcus spp trên cá.

Trị bệnh do vi khuẩn vibrio gây bệnh 

phát sáng, đỏ thân, ăn mòn vỏ kitin trên 

tôm.

24 tháng CT.TS1-61

897 Vime-Dox 200  Doxycycline 
Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng 

máu, đường ruột, ngoài da do vi khuẩn 

Aeromonas, Edwardsiella, Pseudomonas 

trên cá. Trị bệnh do nhiễm khuẩn trên 

tôm như đỏ thân, đốm đen.

24 tháng CT.TS1-62

898 SULMET 480

 Ormetoprim, 

Sulfadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 3, 

10, 12, 15, 18, 

20, 25, 50kg

Trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas, 

Edwardsiella như đốm đỏ, xuất huyết, 

hậu môn sưng đỏ, gan thận mủ trên cá, 

trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm

24 tháng CT.TS1-63
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

899 Mectin fort  Ivermectin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

10, 20, 50, 60, 

100, 120, 200, 

220, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20 

lít

Phòng và trị nội ký sinh trùng trên cá 

như: sán lá gan, sán ruột, các loại giun 

tròn, giun kim ký sinh trên ruột cá, ống 

dẫn mật, túi mật

24 tháng CT.TS1-64

900 Anti-Fungi  Bronopol

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Lọ, Chai, 

Can 

50, 60, 100, 

120, 200, 220, 

250, 500ml, 1, 

2, 5, 10, 12, 

15, 20 lít

Trị nấm Saprolegnia (nấm thuỷ mi) trên 

cá, trứng cá.

Trị nấm trong môi trường nước ao nuôi

24 tháng CT.TS1-65

901 Diệt ốc  Niclosamide Thuốc bột
Gói, Lon, 

Hộp 

100, 200, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10, 12, 15, 

18, 20kg

Kiểm soát và tiêu diệt động vật thân 

mềm như ốc đinh, sò, vẹm... trong quá 

trình chuẩn bị ao trước khi thả tôm.

24 tháng CT.TS1-66

902 Vimery 500
 Erythromycin (as 

thiocyanate)
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500, 600, 800, 

900g; 1, 2, 3, 

5, 10, 12, 15, 

18, 20, 22, 25, 

28, 40, 45, 

50kg

Trị nhiễm khuẩn trên thận cá do vi khuẩn 

Renibacterim salmoninarum gây ra
24 tháng CT.TS1-67
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

903 Amocla
 Amoxicillin, 

Clavulanic acid
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500, 600, 800, 

900g; 1, 2, 3, 

5, 10, 12, 15, 

18, 20, 22, 25, 

28, 40, 45, 

50kg

Trị xuấtt huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây ra trên cá tra
24 tháng CT.TS1-68

904 Amox 200
 Amoxicillin 

tryhydrate

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Can, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

60, 100, 120, 

200, 220, 250, 

300, 500ml; 1, 

2, 5, 10, 12, 

15, 18, 20, 22, 

25, 30, 35, 40, 

45, 50 lít

Trị xuấtt huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây ra trên cá tra
24 tháng CT.TS1-69

905 Vime-Liverol

 Methionine , 

Thiamin, Vitamin 

C 

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

5, 10, 20, 50, 

60, 100, 120, 

200, 220, 250, 

300, 500ml, 1, 

2, 5, 10, 12, 

15, 20, 50 lít

Cung cấp dinh dưỡng, acid amin, chống 

stress, tăng sức đề kháng trên cá, tôm
24 tháng CT.TS1-7
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng
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dùng
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đăng ký

906 Vime-Garin  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

5, 10, 20, 50, 

60, 100, 120, 

200, 220, 250, 

300, 500ml, 1, 

2, 5, 10, 12, 

15, 20, 50 lít

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột, gan, 

thận mủ do Edwardsiella ictaluri trên cá 

tra, ba sa, dứa, bông lau.

24 tháng CT.TS1-8

907 Antired

 Sulfadimidin 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Bao, 

Xô, Thùng 

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25, 50kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

spp trên tôm, trị các bệnh nhiễm khuẩn 

đường ruột do Aeromonas, Pseudomonas 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết,…) trên cá. Ngưng sử dụng 4 tuần 

trước khi thu hoạch.

36 tháng CT.TS1-9

908 TERRA 200
 Oxytetracyclin 

HCl
Dung dịch Chai, Lọ

100, 250, 

500ml, 1lít

Trị các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm (Vibrio) 

và bệnh đốm đỏ ở thân cá
24 tháng

HCM.TS20

-1

909 HP 100

 Biotin, Methionin, 

Sorbitol, Vitamin 

C, Vitamin E

thuốc bột 

uống
Gói, Bao

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Bổ sung vitamin và acid amin giúp tôm , 

cá tăng trọng nhanh, tỷ lệ sống cao
24 tháng

HCM.TS20

-10

910
CALCIUM 

BIOVIT GLUCAN

 Betaglucan 1,3-

1,6, Biotin, 

Calcium 

gluconate, 

Calcium 

pantothenate, 

Inositol, Vitamin 

A, Vitamin D3

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 10, 

20kg

Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm 

tăng trưởng
24 tháng

HCM.TS20

-11

40. CÔNG TY TNHH QUỐC MINH 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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dùng
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đăng ký

911 VITA C 150  Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g; 1, 10, 

20kg

Bổ sung vitamin C, giúp tôm, cá ngăn 

ngừa stress khi môi trường nuôi có thay 

đổi

24 tháng
HCM.TS20

-12

912
GLUCAN MONO 

C VIT

 Beta glucan 1.3-

1.6, 

Monophosphate 

ascorbic

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 10, 

20kg

Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm 

cá
24 tháng

HCM.TS20

-13

913
BETA GLUCAN 

C VITOL FORT

 Beta glucan 1,3-

1,6, Sorbitol, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 10, 

20kg

Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm 

tăng trưởng
24 tháng

HCM.TS20

-14

914
BETAGLUCAMI

N

 Beta glucan, 

Biotin, Cholin 

chloride, Folic 

acid, Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Bổ sung vitamin và enzym betaglucan 

giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh
24 tháng

HCM.TS20

-15
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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Công dụng
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dùng
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đăng ký

915 CA-P

 Calcium hydrogen 

phosphate, Cobalt 

hydrogen 

phosphate, Copper 

hydrogen 

phosphate, 

Magnesium 

hydrogen 

phosphate, 

Manganese 

hydrogen 

phosphate, Sodium 

hydrogen 

phosphate, Zinc 

hydrogen 

phosphate

Dung dịch Chai, Lọ
500ml; 1 lít, 2 

lít

Cung cấp khoáng, thúc đẩy nhanh quá 

trình lột vỏ, tái tạo vỏ mới, vỏ cứng và 

bóng cho tôm.

24 tháng
HCM.TS20

-16

916 STOP-STRESS

 Biotin, Calcium 

pantothenate, Folic 

acid, Inositol, 

Niacin, Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Nâng cao khả năng chuyển hóa thức ăn 

cho tôm cá trong ao nuôi
24 tháng

HCM.TS20

-18
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

917
BETA GLUCAN 

1,3-1,6

 Beta glucan 1,3-

1,6

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Tăng sức đề kháng của tôm cá 24 tháng
HCM.TS20

-19

918 SULFATRIM

 

Sulphamethoxazol, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 10, 

20kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm do 

Vibrio gây ra.
24 tháng

HCM.TS20

-2

919 PETA-TERRA
 Oxytetracyclin 

HCl

Dung 

dịch trộn 

thức ăn

Chai, Lọ

50, 100, 200, 

250, 500ml; 1, 

2, 3, 5lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm, trị  đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas, 

Pseudomonas, Edwardsiella trên cá nước 

ngọt

24 tháng
HCM.TS20

-20

920 PETA-FLOR  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 

gây ra bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

trên cá da trơn

24 tháng
HCM.TS20

-21

921 PETA-PARASITE  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây

24 tháng
HCM.TS20

-22

922 PETA-DOXY  Doxycycline base

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao

50, 100, 400, 

500g; 1, 4, 5, 

10kg

Trị  bệnh đỏ thân do vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus trên tôm hùm
24 tháng

HCM.TS20

-23

923 PETA-SULTRIM
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ) trên cá nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS20

-24
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

924 FLOR-P  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10, 20kg

Dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn 

đường tiêu hóa gây ra bởi vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá da trơn ( 

Basa, Tra, Trê, Hú) 

24 tháng
HCM.TS20

-3

925 FLOR-L  Florfenicol Dung dịch Chai, Lọ

50, 100, 120, 

150, 200, 

250ml; 1, 2, 3, 

5lít

Dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn 

đường tiêu hóa gây ra bởi vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá da trơn ( 

Basa, Tra, Trê, Hú)

24 tháng
HCM.TS20

-4

926 FLOR-10  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu 

hóa gây ra bởi vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri trên cá da trơn 

24 tháng
HCM.TS20

-5

927 XỔ LÃI CÁ  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 400, 

500g; 1, 2, 3, 

4, 5, 10, 20kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây

24 tháng
HCM.TS20

-6

928
QM-TERRACIN 

100

 Oxytetracyclin 

HCl
Dung dịch Chai, Lọ

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5lít

Điều trị bệnh sữa (trắng cơ hoặc đục 

thân) gây ra bởi vi khuẩn Rickettsia trên 

tôm hùm

24 tháng
HCM.TS20

-7

929 QM-DOXY.10  Doxycycline-base
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

50, 100, 400, 

500g; 1, 4, 5, 

10kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây 

ra bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus
24 tháng

HCM.TS20

-8
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

930 VITAMIX

 Biotin, Folic acid, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 30, 50, 

100, 200, 250, 

500g; 1, 10, 

20kg

Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác và 

cứng vỏ, cung cấp vitamin, tăng sức đề 

kháng và kích thích tôm sinh trưởng

24 tháng
HCM.TS20

-9

931 SULBAC

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas,

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết,…) trên

cá nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS85

-01

932 DOXY WS
 Doxycycline 

hyclate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Trị đỏ thân trên tôm hùm gây ra bởi vi 

khuẩn

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS85

-02

933 ANTI - NV03
 Oxytetracyclin 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Trị đốm đỏ, lở loét, xuất huyết do vi 

khuẩn

Aeromonas sp, Pseudomonas gây ra trên 

cá da

trơn (cá tra, ba sa).

24 tháng
HCM.TS85

-03

41. CÔNG TY TNHH SAGOPHAR 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

934 TRIMESUL WS
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Trị nhiễm khuẩn do Aeromonas sp,

Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ,

xuất huyết,...) trên cá nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS85

-04

935 FOSFOMYSOL
 Fosfomycin 

sodium

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít, 

can 5L

Trị gan thận mủ, xuất huyết trên cá tra, 

cá ba sa.
24 tháng

HCM.TS85

-05

936 IVESOL  Ivermectin
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít

Phòng và trị nội ký sinh trùng trên cá 

như: sán

lá gan, sán ruột, các loại giun tròn, giun 

kim kí

sinh trên ruột cá, ống dẫn mật, túi mật.

24 tháng
HCM.TS85

-06

937 PRAZI WS  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như: 

sán lá

đơn chủ, rận cá, sán lá gan, sán dây.

24 tháng
HCM.TS85

-07

938 BENSOL WS  Levamisole
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Phòng và trị nội ký sinh trùng trên cá 

như: sán

lá gan, sán ruột, các loại giun tròn, giun 

kim kí

sinh trên ruột cá, ống dẫn mật, túi mật.

24 tháng
HCM.TS85

-08

939 ANTI - GAN  Erythromycin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Trị gan thận mủ do E.ictaluri gây ra trên 

cá tra.
24 tháng

HCM.TS85

-09
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

940 TRIMESOL

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas gây đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết  trên cá 

nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS85

-10

941 FLOR SOL  Florfenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Lọ

5ml, 10ml, 

25ml, 50ml, 

100ml, 200ml, 

500ml, 1Lít, 

5Lít

Trị bệnh do vi khuẩn Edwarsiella ictaluri 

trên cá tra, ba sa.
24 tháng

HCM.TS85

-11

942 FLOR WS  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5g, 10g, 25g, 

50g, 100g, 

200g, 500g, 

1kg

Trị bệnh do vi khuẩn Edwarsiella ictaluri 

trên        cá da trơn.
24 tháng

HCM.TS85

-12

943 ALL CIDE  Bronopol

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml, 

1L, 2,5L, 5L, 

10L, 20L

Phòng và trị nhiễm nấm thuỷ mi 

(Saprolegnia spp), trùng quả dưa 

(Ichthyophthyrius spp) trên cá nuôi

24 tháng
HCM.TS85

-13

944 FOSFO - TLS
 Fosfomycin 

sodium 

Thuốc 

bột uống
Gói 

5, 10, 50, 100, 

500g; 1, 5kg

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra, basa
24 tháng

HCM.TS85

-14

945
AQUA BUSAL - 

B12

 [1-(Butylamino)-1-

methylethyl]-

phosphonic acid, 

Cyanocobalamine

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 250, 

500ml, 1, 5 lít

Tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ 

trợ quá trình sinh trưởng trên tôm, cá.
24 tháng

HCM.TS85

-15

946 PARASIT

 Hoạt chất chiết 

suất từ cây xoan 

(Azadirachtin)

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

5, 10, 25, 50, 

100, 200, 500 

ml, 1, 5 Lít

Phòng trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ 

neo, trùng quả dưa, rận cá, sán lá đơn 

chủ trên cá tra, basa.

24 tháng
HCM.TS85

-17
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

947 MEBI - IODINE  PVP Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10 L

Sát trùng diệt khuẩn, nguyên sinh động 

vật, làm sạch nguồn nước ao nuôi thủy 

sản.

24 tháng
HCM.TS61

-1

948
SIÊU TIỆT 

TRÙNG
 Chloramin B Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Sát trùng diệt khuẩn, nguyên sinh động 

vật, làm sạch nguồn nước ao nuôi thủy 

sản.

24 tháng
HCM.TS61

-10

949 OXYTETRA 50%
 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách trên cá 

do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas 

và Edwardsiella. Trị các bệnh do vi 

khuẩn Vibrio gây ra trên tôm.

36 tháng
HCM.TS61

-11

950 MEBI - BKC 80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10 L

Sát trùng diệt khuẩn, nguyên sinh động 

vật, làm sạch nguồn nước ao nuôi thủy 

sản.

24 tháng
HCM.TS61

-12

951 MEBI - SEPTIC

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10 L

Sát trùng diệt khuẩn, nguyên sinh động 

vật, làm sạch nguồn nước ao nuôi thủy 

sản.

24 tháng
HCM.TS61

-13

952 MEBI - SULTRIM
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprime
Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên tôm; Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 

tuần trước thu hoạch.

36 tháng
HCM.TS61

-2

42. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MEBIPHA - CHI NHÁNH TÂY NINH 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

953 CEFTI ONE  Erythromycine Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Điều trị bệnh xuất huyết, gan, thận mủ 

của cá tra
36 tháng

HCM.TS61

-3

954 GENTAMOX AC
 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Điều trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophila gây bệnh cho cá tra
36 tháng

HCM.TS61

-4

955
MEBI - FLOR 

20%
 Florfenicol Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10 L

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột chủ 

yếu do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra trên cá tra và cá basa.

24 tháng
HCM.TS61

-5

956
MEBI - FLOR 

40%
 Florfenicol Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 5, 

10 L

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột chủ 

yếu do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra trên cá tra và cá basa.

24 tháng
HCM.TS61

-6

957 DOXY  Doxycycline HCl Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá đặc 

biệt là tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

36 tháng
HCM.TS61

-7

958 PRAZI - ONE  Praziquantel Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Điều trị nội ngoại ký sinh trùng trên cá, 

tôm.
36 tháng

HCM.TS61

-8

959 MEBI - FENSOL  Levamisole HCl Thuốc bột Túi, Lon 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 3, 

5, 10kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn, đường ruột trong ống mật.
36 tháng

HCM.TS61

-9

43. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUỐC THÚ Y 1/5 (TRAVETCO) 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

960 OTC 5*
 Oxytetracylin 

HCL

Thuốc 

bột uống

Gói Hộp 

Lon, Bao, 

Xô 

50, 100, 200, 

500g, 1, 5, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio, 

bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, hậu 

môn sưng đỏ,  các vây bị rách do vi 

khuẩn trên tôm

24 tháng CT.TS7-08

961 Moxifort
 Amoxicillin 

trihydrate

Thuốc 

bột uống

Gói Hộp 

Lon, Bao, 

Xô 

50, 100, 200, 

500g, 1, 5, 

25kg

Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn 

gây ra trên cá: bệnh xuất huyết, tuột 

nhớt, gan thận mủ do Aeromonas, 

Pseudomonas, Streptococcus

24 tháng CT.TS7-09

962 Flofe (+)  Flofenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 250, 

500ml, 

1;2;5;10; 20 lit

Trị xuất huyết đường ruột chủ yếu do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra và cá basa. Trị bệnh gannthaanj 

mủ, xuất huyết trên cá 

24 tháng CT.TS7-10

963 Cotrimaxx
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống

Gói Hộp 

Lon, Bao, 

Xô 

50, 100, 200, 

500g, 1, 5, 

25kg

Trị nhiễm khuẩn trên cá do các loại vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri, Aeromonas, 

Flexibacter, Pseudomonas, 

Enterobacteria, Vibrio spp. gây ra 

24 tháng CT.TS7-11

964 C Tạt
 Acid citric, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống

Gói Hộp 

Lon, Bao, 

Xô 

50, 100, 200, 

500g, 1, 5, 

25kg

Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá, 

chống bị sốc khi thời tiết nắng nóng hoặc 

thay đổi đột ngột, độ mặn quá cao hay 

quá thấp, or nước nuôi bị tảo tàn mất 

màu nước, pH không ổn định 

24 tháng CT.TS7-12

965 Pazacide Plus  Praziquantel
Thuốc 

bột uống

Gói Hộp 

Lon, Bao, 

Xô 

50, 100, 200, 

500g, 1, 5, 

25kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trịn nội ký sinh trùng: sán lá 

gan, sán dây.

24 tháng CT.TS7-12

966 Pro Alka  Fe2SO3, SiO2

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói Hộp 

Lon, Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Hấp thụ khí độc, tăng độ kiềm nước ao 

nuôi giúp tôm lột xác tốt
24 tháng CT.TS7-2
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng
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đăng ký

967 Red-Doline 100
 Doxycycline base 

10%

Thuốc 

bột uống

Gói Hộp 

Lon, Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus. Ngừng 

sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch 

24 tháng CT.TS7-3

968 Anti Down

 Ethylenediamine 

tetra, acetic acid 

(EDTA)

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói Hộp 

Lon, Bao 

50, 100, 200, 

250, 400, 

500g, 1, 5, 10, 

20, 25kg

Làm lắng chất hữu cơ và kim loại nặng 

trong ao nuôi 
24 tháng CT.TS7-4

969 Rotamin Max

 1-(n-butylamino)-

1 methylethyl 

phosphonicacid, 

Cyanocobalamin, 

Methyl 

hydroxybenzoate

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 250, 

500ml, 

1;2;5;10; 20 lit

Tăng cường trao đổi chất giúp tôm cá 

mau lớn 
24 tháng CT.TS7-6

970 Ricracin 100  Oxytetracylin
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

50, 100, 250, 

500ml, 

1;2;5;10; 20 lit

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio  

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Pseudomonas sp., Aeromonas.sp, 

Edwardsiella ( đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt. 

Ngưng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch. 

24 tháng CT.TS7-7

971 TETRA MAX  Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị xuất huyết đường ruột ở cá do vi 

khuẩn Aeromonas liquefaciens và 

Pseudomonas spp gây ra.

24 tháng LA.TS6-01

972 TETRA - C
 Oxytetracycline, 

Vitamin C

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Aeromonas và Pseudomonas gây ra trên 

cá tra; Trị bệnh phát sáng do Vibrio gây 

ra trên tôm.

24 tháng LA.TS6-02

44. CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

973 AQUA PRAZI  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị ký sinh trùng trên cá như ngoại ký 

sinh trùng (sán đơn chủ, rận cá), nội ký 

sinh trùng (sán lá gan, sán dây).

24 tháng LA.TS6-03

974 OSAPRO

 Ormetoprim, 

Sulfadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra cho 

tôm, nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Edwardsiella như đốm đỏ, 

xuất huyết, hậu môn sưng đỏ, gan thận 

mủ trên cá.

24 tháng LA.TS6-04

975 FLOR 10%  Florphenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 5, 

10, 20, 25 lít.

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwarsiella ictaluri trên cá tra, 

basa.

24 tháng LA.TS6-05

976 SULTRI AQUA
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas, đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết trên cá nuôi nước ngọt.

24 tháng LA.TS6-06

977 OXYTETRA  Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Aeromonas và Pseudomonas gây ra trên 

cá tra; Trị bệnh phát sáng do Vibrio gây 

ra trên ấu trùng tôm.

24 tháng LA.TS6-07

978 FLOR-MAX  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 5, 

10, 20, 25 lít.

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwarsiella ictaluri trên cá tra, 

basa.

24 tháng LA.TS6-08
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979 SUL-FATRI
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas, đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết trên cá nuôi nước ngọt.

24 tháng LA.TS6-09

980 HADAZI  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

20, 25kg.

Trị ký sinh trùng trên cá như ngoại ký 

sinh trùng (sán đơn chủ, rận cá), nội ký 

sinh trùng (sán lá gan, sán dây).

24 tháng LA.TS6-10

981 Florfenicol 20%  Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao
50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra.

24 tháng HN.TS2-1

982 VINA AQUA

 Alkylbenzyl 

dimethyl-amonium 

chloride

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500g; 1, 2, 5l

Sát trùng nguồn nước nuôi trồng thuỷ 

sản.
24 tháng HN.TS2-10

983 VINA OXY
 Oxytetracyclin 

HCl
Thuốc bột Gói, Bao

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 3, 

5l

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella 

trên cá nuôi nước ngọt.

24 tháng HN.TS2-11

45. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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Thành phần 
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Dạng 
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Dạng 

đóng gói
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984 VINAPREMIX CÁ

 Calcium, Cholin, 

CuSO4, FeSO4, 

Lysin, Methionin, 

MnSO4, Phospho, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP, 

VitaminD3, ZnSO4

Thuốc bột Gói, Bao
100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Tăng sức đề kháng, chống stress. Kích 

thích cá ăn nhiều.
24 tháng HN.TS2-12

985
VINAPREMIX 

TÔM

 Calcium, Cholin, 

CuSO4, FeSO4, 

Lysin, Methionin, 

MnSO4, Phospho, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP, 

ZnSO4

Thuốc bột Gói, Bao
100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Tăng sức đề kháng, phòng các bệnh tôm 

lột dính vỏ, chậm lớn, hạn chế bệnh vỏ 

mềm, làm vỏ tôm bóng đẹp.

24 tháng HN.TS2-13
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Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

986 VINAGAN

 acid Folic, Biotin, 

Inositol, 

Methionin, 

Pantothenic acid, 

Sorbitol, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột Gói, Bao

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10kg

Bổ sung đầy đủ acid amin cần thiết giúp 

tăng sức kháng bệnh, chống stress do 

môi trường thay đổi; kích thích tiêu hoá 

giúp tôm ăn nhiều; tăng hiệu quả tiêu 

hoá và hấp thu thức ăn

24 tháng HN.TS2-14

987
VINA - b- Glucan 

1.3-1.6
 b- Glucan 1.3-1.6 Thuốc bột Gói, Bao

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10kg

Tăng sức đề kháng của tôm cá, đạt tỷ lệ 

sống cao trong quá trình nuôi
24 tháng HN.TS2-15

988 VINADOXYL-TS  Doxycyclin hyclate Thuốc bột Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm do vi khuẩn 

vibrio.
24 tháng HN.TS2-17

989 Florfenicol 5%  Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 1, 2l

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây ra.

24 tháng HN.TS2-2

990 CATOM
 Sulfamethoxazol, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng HN.TS2-3

991 Vitamin C  Vitamin C Thuốc bột Gói, Bao
50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, pH 

ao nuôi thay đổi, tăng sức kháng bệnh 

cho tôm cá. Giúp tôm mau hồi phục sau 

khi mắc bệnh.

24 tháng HN.TS2-4
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992 Sulfatrim
 Sulfadiazine Na, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Trị các bệnh phát sáng do vi khuẩn 

Vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nuôi nước ngọt.

24 tháng HN.TS2-5

993 Enzymbiosub

 Amylase, Bacillus 

subtilis, Beta 

Glucanase, 

Protease

Thuốc bột Gói, Bao
50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Bổ sung vi sinh vật đường ruột, nâng cao 

khả năng hấp thụ thức ăn cho cá, tôm
24 tháng HN.TS2-6

994 VINADIN 600  PVP Iodine Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5l

Sát trùng nguồn nước nuôi trồng thuỷ 

sản.
24 tháng HN.TS2-7

995 VINA PARASITE  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao
100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg
Trị sán lá đơn chủ trên cá 24 tháng HN.TS2-8

996 VINA ROMET

 Organic selenium, 

Romet 30 

(Ormetoprim 5%; 

Sulfadimethoxine 

25%), Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc bột Gói, Bao
100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., 

Aeromonas. Sp. trên cá.
24 tháng HN.TS2-9

997 Cotrym fort
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 tuần trước 

thu hoạch

24 tháng CT.TS2-1

46. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y Á CHÂU 
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998 Florfenicol - 33  Florfenicol Dung dịch
ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột 

của cá tra, cá basa do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra-Ngừng sử 

dụng 12 ngày trước thu hoạch

24 tháng CT.TS2-10

999 Iodine. Complex  Povidone iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Diệt vi khuẩn, nấm và động vật nguyên 

sinh trong nước
24 tháng CT.TS2-12

1000 BKC 80%
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Sát trùng nước, cải thiện môi trường 

nuôi tôm, cá
24 tháng CT.TS2-13

1001 BKC
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Sát trùng nước, cải thiện môi trường 

nuôi tôm, cá
24 tháng CT.TS2-14

1002 Doxy 20%
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus. Ngưng 

sử dụng 4 tuần trước thu hoạch

24 tháng CT.TS2-15

1003 Bactrim fort

 Sulfadiazine 

sodium, 

Trimethoprim

Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Trị các bệnh phát sáng do vi khuẩn 

Vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 

tuần trước thu hoạch.

24 tháng CT.TS2-16
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1004 Bronopol

 2-bromo-2-

nitropropane-1,3-

diol

Dung dịch
ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Phòng và điều trị cá nuôi bị nhiễm nấm 

thủy mi (Saprolegnia spp), trùng quả dưa 

(Ichthyophthyrius spp) đặc biệt ở giai 

đoạn cá hương và cá giống

24 tháng CT.TS2-17

1005 Sổ lãi cá  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan, sán 

dây

24 tháng CT.TS2-18

1006 Betasol
 Beta-glucan, 

Inositol, Sorbitol
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Bổ gan, giải độc gan. Tăng cường 

chuyển hóa và hấp thu chất dinh dưỡng 

trên cá, tôm

24 tháng CT.TS2-19

1007
Oxytetracyclin 

50%

 Oxytetracycline 

HCl
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên da nuôi cá nuôi nước ngọt. Ngừng 

sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

24 tháng CT.TS2-2

1008 Levasol  Levamisole HCl Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Phòng và trị giun, sán kí sinh ở cá 24 tháng CT.TS2-20
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1009 Liverin

 Betaine HCl, 

Choline chloride, 

DL-Methionine, L-

Lysine HCl, 

Riboflavin 5' 

phosphate sodium 

(vitamin B2), 

Sorbitol, Vitamin 

B12

Dung dịch
ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Tăng cường chức năng gan, tăng khả 

năng hấp thu các chất dinh dưỡng trên cá
24 tháng CT.TS2-22

1010 Butaurin

 Butaphosphan, 

DL-Methionine, L-

Taurine, 

Nicotinamide, 

Vitamin B12

Dung dịch
ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Tăng chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng 

cho tôm, cá
24 tháng CT.TS2-24

1011 Iodine 200  Povidone iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước và 

dụng cụ ao nuôi

24 tháng CT.TS2-25

1012 Protector

 Alkyl benzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

ỐNg, Chai, 

Lọ, Can

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml, 1, 2, 5, 10, 

20 l

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước và 

dụng cụ ao nuôi

24 tháng CT.TS2-26

1013 Biolac

 Bacillus subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Nâng cao sức đề kháng giúp tiêu hóa tốt 

thức ăn trên cá, tôm
24 tháng CT.TS2-3



179

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1014 Cacium-C

 Calcium 

gluconate, Vitamin 

C

Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Nâng cao sức đề kháng. Tăng khả năng 

chịu đựng stress trên cá, tôm
24 tháng CT.TS2-4

1015 Vitec
 Vitamin C, 

Vitamin E
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng 

chịu đựng stress trên tôm
24 tháng CT.TS2-5

1016 ADE

 Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress, 

rút ngắn thời gian lột vỏ ở tôm
24 tháng CT.TS2-6

1017 C.Mix for shrimp  Acid ascorbic Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

trên tôm
24 tháng CT.TS2-7

1018 C.Mix for fish  Acid ascorbic Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

trên cá
24 tháng CT.TS2-8

1019 Vitamin C-TẠT

 Acid citric, DL-

Methionine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 

500 g; 1, 2, 5, 

10, 12, 15, 20, 

25 kg

Tăng cường sức đề kháng, phòng chống 

stress cho tôm, cá khi thời tiết quá lạnh 

hay

quá nóng, do vận chuyển hay môi trường 

nước nhiễm bẩn

24 tháng CT.TS2-9
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1020 SUROMET
 Ormethoprim, 

Sulfadimethoxine
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp, 

Aeromonas sp, Edwardsiella ictaluri trên 

cá

24 tháng HN.TS10-1

1021
FLORFENICOL 

30%
 Florfenicol Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột do 

vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra 

trên cá da trơn

24 tháng HN.TS10-2

1022 C.T-NĂM THÁI
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị các bệnh phát sáng do vi khuẩn 

Vibrio trên tôm, trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nước ngọt.

24 tháng HN.TS10-3

1023 METABO-NT

 Acid ascorbic, 

Butafosfan, 

Cyanocobalamin

Dung dịch Chai, Lọ

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Chống stress, tăng sức đề kháng, tăng 

khả năng chuyển hóa các chất dinh 

dưỡng trong thức ăn cho tôm cá

24 tháng HN.TS10-5

1024 DIMIVET
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt

24 tháng HN.TS10-6

1025 HEPATONIC

 Choline Chloride, 

DL-Methionine, L-

Carnitine, MgSO4, 

Sorbitol

Dung dịch Chai, Lọ

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Phòng ngừa suy giảm chức năng gan, hỗ 

trợ trong hoặc sau điều trị bằng kháng 

sinh trên tôm, cá

24 tháng HN.TS10-7

1026 AQUA-NT  Bronopol Dung dịch Chai, Lọ

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 

500ml, 1, 2, 5, 

10 lít

Trị bệnh do nấm (sapolegnia sp, 

Aphanomyces sp, Achlya sp) gây ra trên 

tôm, cá và trứng cá

24 tháng HN.TS10-8

47. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI 



181

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1027 PARATIC-NT  Praziquantel Thuốc bột Gói, Bao

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20, 25kg

Trị nội ngoại ký sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận, sán lá gan, sán dây
24 tháng HN.TS10-9

1028 DOXYCIN 71
 Oxytetracyline, 

Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói 

5g, 10g, 30g, 

50g, 100g, 

250g, 500g; 

1kg, 5kg, 

10kg, 25kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn với các biểu 

hiện đốm đỏ, xuất huyết, hoại tử trên cá 

tra, cá basa do vi khuẩn Aeromonas sp., 

Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella 

tarda gây ra. Trị các bệnh phát sáng trên 

ấu trùng tôm do Vibrio gây ra. Ngừng sử 

dụng 4 tuần trước khi thu hoạch

24 tháng
HCM.TS31

-1

1029 PHENCOCIN 517  Florfenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Xô 

5g, 10g, 30g, 

50g, 100g, 

250g, 500g; 

1kg, 2kg, 4kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Trị xuất huyết, hoại tử gan, thận (gan, 

thận có mủ tạo các đốm trắng) gây ra 

bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên 

cá. Ngừng sử dụng 12 ngày

24 tháng
HCM.TS31

-10

1030 HEPAZYME-B12

 Amylase, Cholin 

chloride, Lysine, 

Methionine, 

Protease, 

Sacharomyces 

boulardii, Vitamin 

B1, Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Lon, Bao, 

Xô 

5g, 10g, 30g, 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 2kg, 4kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Cung cấp men tiêu hóa, vitamin, acid 

amin trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS31

-11

48. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1031 BELUDINE  Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai 

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít, 

2lít, 4lít, 5lít, 

10lít

Khử trùng nguồn nước, diệt khuẩn, nấm, 

động vật nguyên sinh trong môi trường 

nước

24 tháng
HCM.TS31

-14

1032 B.K.C 80%
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Can 

100ml, 250ml, 

500ml; 1lít, 

2lít, 4lít, 5lít, 

10lít

Sát trùng nguồn nước nuôi và ao lắng 24 tháng
HCM.TS31

-15

1033 GAVADINE  Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai 

100ml, 250ml, 

500ml; 1lít, 

2lít, 4lít, 5lít, 

10lít

Khử trùng nguồn nước, diệt khuẩn, nấm, 

động vật nguyên sinh trong môi trường 

nước

24 tháng
HCM.TS31

-16

1034 VITAMIN C
 Citric acid, 

Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Bao, Xô 

1kg, 2kg, 5kg, 

10kg

Tăng sức đề kháng, chống stress, tăng 

sức sống cho tôm, cải thiện hiệu quả sử 

dụng thức ăn

24 tháng
HCM.TS31

-2

1035 BUTAVIT- B12

 1-(n butylamino)-

1-methylethyl 

phosphonic acid, 

Cyanocobalamin, 

Methylhydroxyben

zoat

Dung 

dịch trộn 

thức ăn

Chai, Lọ, 

Can 

5ml, 10ml, 

20ml, 50ml, 

100ml, 250ml, 

500ml, 1lít, 

2lít, 4lít, 5lít, 

10lít, 20lít

Tăng cường trao đổi chất, giúp tôm mau 

lớn
24 tháng

HCM.TS31

-20
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1036 DOMYCIN 717  Doxycyline  base

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao, 

Lon, Xô 

5g, 10g, 30g, 

50g, 100g, 

250g, 500g, 

1kg, 2kg, 4kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi 

vi khuẩn vibrio alginolyticus. Ngừng sử 

dụng 4 tuần trước thu hoạch

24 tháng
HCM.TS31

-21

1037 BOGATO B12

 Betaine, Choline 

Chloride, Lysine 

HCl, Methionine, 

Sorbitol, Vitamin 

B12

Dung 

dịch trộn 

thức ăn

Chai, Can 

2ml, 5ml, 6ml, 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

250ml, 500ml, 

1lít, 4lít, 5lít, 

10lít, 20lít

Cung cấp dinh dưỡng cho tôm giúp tiêu 

hóa tốt
24 tháng

HCM.TS31

-22

1038 GAVA 125  Erythromycine

thuốc bột 

trộn thức 

ăn

Túi, Bao 

1g, 3g, 5g, 

10g, 20g, 30g, 

50g, 100g, 

200g, 250g, 

500g, 1kg, 

2kg, 5kg, 

10kg, 15kg, 

25kg

Trị xuất huyết, gan thận mủ do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá tra
24 tháng

HCM.TS31

-24

1039 SUPER VIKOTAT

 Calcium, 

Phosphorus, 

Vitamin A, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Bao 

5g,10g, 30g, 

50g, 100g, 

250g, 500g; 

1kg, 2kg, 

10kg, 25kg

Cung cấp vitamin, Calcium, phosphorus, 

kích thích tôm lột vỏ nhanh
24 tháng

HCM.TS31

-3
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1040 SUPER FLOR  Florfenicol

Dung 

dịch trộn 

thức ăn

Chai, Can 

2ml, 5ml, 6ml, 

10ml, 20ml, 

50ml, 100ml, 

200ml,  

250ml, 500ml; 

1lít, 2lít, 4lít, 

5lít, 25lít

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá 

tra, basa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước 

khi thu hoạch

24 tháng
HCM.TS31

-5

1041 DACTYCIDE 94  Praziquantel

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp 

5g, 10g, 30g, 

50g, 100g, 

250g, 500g; 

1kg, 2kg, 4kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Trị ngoại kí sinh trùng: sán đơn chủ rận 

cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán 

dây trên cá

24 tháng
HCM.TS31

-6

1042 GAVA DIMIDIN
 Sulfadimidin, 

Trimethoprime

thuốc bột 

trộn thức 

ăn

Gói, Bao, 

Xô 

5g, 10g, 30g, 

50g, 100g, 

250g, 500g; 

1kg, 2kg, 4kg, 

5kg, 10kg, 

25kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ xuất huyết) gây ra trên cá 

nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 tuần 

trước khi thu hoạch

24 tháng
HCM.TS31

-9

1043 Sulftrim - F

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprime

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100, 

250, 500g, 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas ( đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nước 

ngọt 

24 tháng DN.TS7-1

49. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VIỆT THỌ 



185

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1044
BKC 50% FOR 

FISH

 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi thủy sản
24 tháng DN.TS7-10

1045
DONACIDE FOR 

FISH

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Sát trùng, diệt khuẩn, nấm và nguyên 

sinh động vật trong nước ao nuôi
24 tháng DN.TS7-11

1046
DOVIDINE FOR 

FISH
 Povidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi 

tâm, cá.

24 tháng DN.TS7-12

1047 Florfenicol - F10  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100, 

250, 500g, 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá 

tra, ba sa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. 

24 tháng DN.TS7-2

1048 Oxytetra - F20  Oxytetracycllin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100, 

250, 500g, 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella  

trên cá nước ngọt 

24 tháng DN.TS7-3

1049 Flor - F20  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100, 

250, 500g, 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá 

tra, ba sa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. 

24 tháng DN.TS7-4
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1050 Flor - F40  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

10, 50, 100, 

250, 500g, 1, 

2, 5, 10, 15, 

20, 25kg

Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá 

tra, ba sa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. 

24 tháng DN.TS7-5

1051 Sulfatrim - F

 Sulfadimidine 

sodium, 

Trimethoprime

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm. Trị nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas ( đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nước 

ngọt 

24 tháng DN.TS7-6

1052 Dona - Flor - F10  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá 

tra, ba sa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. 

24 tháng DN.TS7-7

1053 Dona - Flor - F20  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá 

tra, ba sa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. 

24 tháng DN.TS7-8

1054 Dona - Flor - F40  Florfenicol
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá 

tra, ba sa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. 

24 tháng DN.TS7-9

1055 FLORCOL  Florphenicol

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

100, 50, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị nhiễm trùng huyết đường ruột trên cá 

Tra, Basa do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra. Ngừng sử dụng 12 ngày 

trước thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-1
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1056 AQUA - BENKO
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Khử trùng nguồn nước, sát trùng bể 

ương và vệ sinh dụng cụ nuôi trồng thủy 

sản

24 tháng
HCM.TS34

-10

1057 AQUA - DINE  Povidone iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Khử trùng nguồn nước, cải thiện môi 

trường nước nuôi. Sát trùng bể ương và 

vệ sinh dụng cụ nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS34

-11

1058 EXTRA - DINE  Povidone iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

 Khử trùng nguồn nước, cải thiện môi 

trường nước nuôi. Sát trùng bể ương và 

vệ sinh dụng cụ nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS34

-12

1059 NAKOCID

 Alkyl Dimethyl 

Benzyl Amonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên    

sinh động  vật  trong  nước  ao  nuôi.  

Sát  trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng 

thủy sản.

24 tháng
HCM.TS34

-14

1060 OXYSOL
 Oxytetracycline 

HCl

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Trị đốm đỏ, xuất huyết trên thân, hậu 

môn sưng đỏ, rách vây do vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila,  Pseudomonas 

fluorescens trên cá tra, basa; trị bệnh do 

vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm

24 tháng
HCM.TS34

-17

1061 FLODOX  Florphenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella gây ra trên cá da trơn (cá 

tra, cá basa)

24 tháng
HCM.TS34

-18

1062 AQUA - FEN  Florphenicol
Dung 

dịch uống
Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella gây ra trên cá da trơn (cá 

tra, cá basa)

24 tháng
HCM.TS34

-19
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1063
FERZYM 20  

FOR  FISH

 Choline chloride, 

Enzyme a-

Amylase, Enzyme 

Protease, Lysine, 

Methionine, 

Saccharomycess 

boulardii, Vitamin 

B1, Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

100, 50, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Cung cấp men tiêu hóa, vitamin và các 

acid amin kích thích tiêu hóa và hấp thụ 

tốt thức ăn trên cá

24 tháng
HCM.TS34

-2

1064 DOXYFEN  Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân do vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus trên tôm hùm.
24 tháng

HCM.TS34

-20

1065 NABUSAL

 1-(Butylamino)-1-

methylethyl]-

phosphonic acid, 

Vitamin B12

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Bổ sung vitamin B12, tăng cường trao 

đổi chất, hỗ trợ quá trình sinh trưởng 

trên tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS34

-21

1066
NP - BITOLMIN 

+ B12

 Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin 

B12

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin B12, tăng cường trao 

đổi chất, hỗ trợ quá trình sinh trưởng 

trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-22

1067 HEPAIN

 Betain, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Tăng khả năng hấp thu các chất dinh 

dưỡng, kích thích thèm ăn, tăng hiệu quả 

sử dụng thức ăn.

24 tháng
HCM.TS34

-23
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1068
NP - VITAM - 

AQUA

 Acid Folic, Biotin, 

KCl, NaCl, 

NaHCO3, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng, 

chống stress do môi trường thay đổi. trên 

tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-24

1069 GLUCAN - FS

 Beta 1,3-1,6 

Glucan, Mannan 

Oligo Saccharides

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Tăng sức đề kháng, chống stress trên 

tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-25

1070 NAZATIN

 Hoạt chất chiết từ 

cây xoan 

(Azadirachtin)

Dung dịch Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Trị trùng mỏ neo, rận cá, sán lá đơn chủ 

trên cá Tra, cá Basa
24 tháng

HCM.TS34

-26

1071 LACTOBAC

 Bacillus subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Saccharomyces 

cerevisiae

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung men vi sinh, ngăn ngừa bệnh 

đường ruột trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-27
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1072
Sanisol C80 

(BKC80)

 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi tôm cá. Sát trùng 

dụng cụ nuôi, bể ương 

24 tháng
HCM.TS34

-28

1073 PVD-Iodine  Povidone iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

250, 500ml; 1, 

2, 5, 10, 20lít

Khử trùng nguồn nước nuôi, sát trùng  

dụng cụ nuôi, bể ương
24 tháng

HCM.TS34

-29

1074 Aqualin  Oxytetracycline

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

100, 50, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ của cá tra, cá basa do 

vi khuẩn Aeromonas hydrophyla và 

Pseudomonas flourescens. Trị bệnh do vi 

khuẩn Vibrio gây ra trên tôm. Ngừng sử 

dụng 4 tuần trước thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-3

1075 Aquazym

 Bacillus subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus , 

Protease, 

Saccharomyces 

cerevisiae , α- 

Amylase 

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung enzyme và vi sinh vật có lợi 

kích thích tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh 

đường ruột trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-30
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1076 Napha-calcium

 Choline, CuSO4, 

FeSO4 , Lysine, 

Methionine, 

MnSO4 , Sorbitol, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP, 

ZnSO4

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng 

chất, tăng sức đề kháng, giảm stress, 

kích thích tiêu hoá trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-31

1077 NP-Aquatonic

 Acid folic, Biotin, 

Lysine, Mangan 

sulfate, 

Methionine, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, Zinc 

sulfate

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng, 

tăng sức đề kháng, giảm stress, kích 

thích tiêu hoá trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-32
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1078 NP-Biomilk

 a-Amylase, 

Bacillus subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Protease, Vitamin 

A, Vitamin D, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, enzyme và vi sinh vật 

có lợi kích thích tiêu hóa trên tôm, cá.
24 tháng

HCM.TS34

-33

1079 NP-Biozyme

 a-Amylase, 

Bacillus subtilis, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Lysine, 

Methionine, 

Protease, Sorbitol, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, enzyme và vi sinh vật 

có lợi kích thích tiêu hóa trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-34

1080 NP-Tonic

 Choline, Lysine, 

Methionine, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin D, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng 

chất, tăng sức đề kháng, giảm stress, 

kích thích tiêu hoá trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-35



193

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1081 Polyvit-NPV

 Acid folic, Biotin, 

Choline, CuSO4, 

FeSO4, Lysine, 

Methionine, 

MgSO4, Sorbitol, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin D, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP, 

ZnSO4

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng 

chất, tăng sức đề kháng, giảm stress, 

kích thích tiêu hoá trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-36

1082 Soluble-vitamino

 Acid folic, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D, 

Vitamin E, 

Vitamin H, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng 

chất, tăng sức đề kháng, giảm stress, 

kích thích tiêu hoá trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-37
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1083 Tonivit-aqua

 Acid folic, Biotin, 

KCl, NaCl, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D, 

Vitamin E, 

Vitamin K3, 

Vitamin PP

Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng 

chất, tăng sức đề kháng, giảm stress, 

kích thích tiêu hoá trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-38

1084 Vitamin C  Vitamin C
Thuốc 

bột uống
Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-39

1085 NP-Doxtrim
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

100, 50, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, 

hậu môn sưng đỏ của cá tra, cá basa do 

vi khuẩn Aeromonas hydrophyla và 

Pseudomonas flourescens. Trị bệnh do vi 

khuẩn Vibrio gây ra trên tôm. Ngừng sử 

dụng 4 tuần trước thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-4

1086 Amin-F

 Betain, Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Bổ sung acid amin cần thiết, tăng cường 

chức năng gan trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-40
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1087 Calviphos

 CaCl2, CuCl2, 

FeCl2, MgCl2, 

MnCl2, 

Phosphoric acid, 

ZnCl2

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Bổ sung khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ 

tôm lột xác, cứng vỏ nhanh, giúp phát 

triển hệ xương và vảy trên cá, tôm

24 tháng
HCM.TS34

-42

1088 MULTIVIT-FS

 Acid Folic, Biotin, 

FeSO4, Vitamin 

A, Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin K3

Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Phòng trị các bệnh do thiếu vitamin và 

acid amin, khoáng chất,  tăng sức đề 

kháng, giảm stress, kích thích tiêu hoá 

trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-46

1089 LIVER TONIC

 Cyanocobalamin, 

Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol

Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Tăng cường chức năng gan, giải độc 

gan, tăng sức đề kháng, giúp tôm cá 

phục hồi nhanh sau khi bệnh.

24 tháng
HCM.TS34

-47

1090
MINERAL 

SUPER

 Calcium, Cobalt, 

Copper, Iron, 

Magnesium, 

Manganese, 

Phospho, Sodium, 

Zinc

Dung dịch Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Kích thích tôm lột xác đồng loạt. Ngừa 

bệnh thiếu khoáng, mềm vỏ khi nồng độ 

muối thấp hoặc trong mùa mưa

24 tháng
HCM.TS34

-48

1091 NP-GLUCID
 B.K.C, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi, Sát trùng dụng 

cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

24 tháng
HCM.TS34

-49
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1092 NP-C.Vit Plus  Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

100, 50, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-5

1093 DOXYLIN
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột Gói, Hộp 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio
24 tháng

HCM.TS34

-50

1094
BIOTONIC 

LIQUID

 Citric acid, 

Formic acid, 

Lactic acid, 

Lysine, 

Methionine, 

Vitamin B1, 

Vitamin B5, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin PP

Dung dịch Chai, Can 

5, 10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Giải độc gan, trị bệnh do thiếu Vitamin 

trên tôm, cá.
24 tháng

HCM.TS34

-51

1095 LEVA-F  Levamisole Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị nội ký sinh trùng trên cá nuôi như: 

giun tròn đường ruột, ống mật. Thời gian 

ngừng thuốc: 21 ngày trước khi thu 

hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-52

1096 DOXI-FS  Doxycycline base Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị bệnh đỏ thân do vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus trên tôm hùm gây ra. Thời 

gian ngừng thuốc 04 tuần trước khi thu 

hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-53

1097 FLOR AQUA  Florphenicol Dung dịch
Chai, Can, 

Xô, Phuy 

5, 10, 20, 50, 

100, 

250,500ml; 1, 

2, 5, 10, 20 lít

Trị xuất huyết đường ruột chủ yếu do vi 

khuẩn Edwardssiella ictaluri gây ra trên 

cá tra, cá basa. Thời gian ngừng thuốc 7 

ngày trước khi thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-54



197

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

1098 DEWORMS  Fenbendazole Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị nội ký sinh trùng trên cá như giun 

tròn đường ruột, trong ống mật, giun đầu 

gai, sán lá, sán dây. Thời gian ngừng 

thuốc 21 ngày trước khi thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-55

1099 PAZI-F  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ; 

nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây. 

Thời gian ngừng thuốc: 30 ngày trước 

khi thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-56

1100 TRI-FOXIM
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị  nhiễm khuẩn trên cá do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri, Aeromonas, 

Flexibacter, Pseudomonas, 

Enterobacteria, Vibrio spp.. Thời gian 

ngừng thuốc 30 ngày trước khi thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-57

1101 GLUBEN

 Benzalkonium 

chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng 

cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS34

-58

1102 SAQUANIN
 Saponin  (chiết 

xuất từ bột bã trà)

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ. 24 tháng
HCM.TS34

-59

1103 Vita C - NPV
 Acid citric, 

Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

100, 50, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Tăng cường sức đề kháng, giảm stress 

trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-6
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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đăng ký

1104 POVIDINE  Povidone Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 lít

Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý nước, dụng 

cụ chăn nuôi, dọn tẩy ao nuôi tôm, cá
24 tháng

HCM.TS34

-60

1105 BENKON
 Benzalkonium 

Chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 lít

Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi tôm. Sát trùng 

dụng cụ, bể ương

24 tháng
HCM.TS34

-61

1106 TRIFOXIM-S
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm; nhiễm khuẩn do Aeromonas, 

Pseudomonas như đốm đỏ, hậu môn 

sưng đỏ, xuất huyết,... trên cá nuôi nước 

ngọt. Thời gian ngừng thuốc 30 ngày 

trước khi thu hoạch.

24 tháng
HCM.TS34

-62

1107 GLUCAN  Beta-glucan Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Tăng sức đề kháng cho tôm, cá 24 tháng
HCM.TS34

-63

1108 LIVER-FORT

 Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị bệnh do thiếu acid amin; tăng cường 

chức năng gan, tăng sức đề kháng, giảm 

stress trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS34

-64

1109 VITAGOLD

 Vitamin A, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Phòng trị bệnh thiếu vitamin A, D, E, C; 

phòng chống stress cho tôm, cá khi thời 

tiết và môi trường thay đổi nhất là nuôi 

mật nuôi mật độ cao

24 tháng
HCM.TS34

-65
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1110 Nakon-Aqua

 Organic acid 

(Malic acid), 

Potassium 

monopersulfate

Bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Khử trùng ao nuôi 24 tháng
HCM.TS34

-66

1111 Antipol  Bronopol Dung dịch
Chai, Can, 

Xô, Phuy 

20, 50, 100, 

200, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20, 30, 50, 

100, 200 lít

Phòng và trị cá nuôi bị nhiễm nấm thuỷ 

mi (Saprolegnia spp), trùng quả dưa 

(Ichthyophthyrius spp) đặc biệt ở giai 

đoạn cá hương và cá giống.

24 tháng
HCM.TS34

-67

1112 ERYGEN  Erythromycine Dạng bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị xuất huyết, gan, thận mủ trên cá tra. 24 tháng
HCM.TS34

-68

1113 ORSUL
 Ormetoprim, 

Sufadimethoxine
Dạng bột

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas, 

Edwardsiella như đốm đỏ, xuất huyết, 

hậu môn sưng đỏ, tuột vảy, viêm ruột, 

xuất huyết nội tạng, gan thận mủ trên cá.

24 tháng
HCM.TS34

-69

1114
NP- 

ASCORBAMIN

 Acid citric, 

Lysine, 

Methionine, 

Sorbitol, Vitamin C

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

100, 50, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ hao hụt; 

Kích thích tôm, cá ăn nhiều, đạt năng 

suất cao; Phòng chống stress cho tôm, cá 

do thời tiết thay đổi, do vận chuyển, môi 

trường nước bị ô nhiễm

24 tháng
HCM.TS34

-7

1115 ORSUL-EC

 Ormetoprim, 

Sufadimethoxine, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Dạng bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra cho 

tôm, nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Edwardsiella như đốm đỏ, 

xuất huyết, hậu môn sưng đỏ, gan thận 

mủ trên cá.

24 tháng
HCM.TS34

-70
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1116 Fosfocin  Fosfomycin Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra, basa.
24 tháng

HCM.TS34

-71

1117 FEN-FISH  Fenbendazole Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây.

24 tháng
HCM.TS34

-72

1118 WOR-F  Ivermectin Dung dịch Chai, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 

500ml; 1, 2, 5, 

10, 20lít

Trị nội ngoại ký sinh trùng như sán lá 

mang, trùng bánh xe, rận cá, giun sán 

bám trên cá.

24 tháng
HCM.TS34

-73

1119 NP-TRIXINE
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 20, 50, 

100, 200, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên 

ấu trùng tôm; trị nhiễm khuẩn do vi 

khuẩn Aeromonas sp., Pseudo-monas 

fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra 

trên cá nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 tuần 

trước thu hoạch

24 tháng
HCM.TS34

-8

1120 PRAZITEL  Praziquantel Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Bao 

10, 50, 100, 

200, 250, 

500g; 1, 5, 10, 

25kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây trên cá

24 tháng
HCM.TS34

-9

1121
AV-DOXY 50% 

WSP
 Doxycycline

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá gây 

bởi vi khuẩn Vibrio Alginolyticus 
24 tháng

HCM.TS71

-01

51. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT 
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1122 AV-PRAZI  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Điều trị nội, ngoại ký sinh trùng trên cá 

như sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan, 

sán dây

24 tháng
HCM.TS71

-02

1123
AV-DOXY 10% 

WSP
 Doxycycline

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá gây 

bởi vi khuẩn Vibrio Alginolyticus 
24 tháng

HCM.TS71

-03

1124
AV-SULFATRIM 

48%

 Sulfadiazine , 

Trimethoprim                               

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonastrên cá .

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm.

24 tháng
HCM.TS71

-04

1125
AV-FLOR 50% 

WSP
 Florfenicol

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Trị xuất huyết đường ruột trên cá gây 

bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng

HCM.TS71

-05

1126 AV-FLOR 10%  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Trị xuất huyết đường ruột trên cá gây 

bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng

HCM.TS71

-06

1127
AV-SULTRIM 

24% WSP

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá do các 

loại vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, 

Aeromonas, Flexibacter, Pseudomonas, 

Enterobacteria, Vibrio 

24 tháng
HCM.TS71

-07

1128
AV-FLORSOL 

20%
 Florfenicol

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella Ictaluri, bệnh gan thận mủ 

trên cá tra, cá basa, các bệnh nhiễm 

khuẩn trên tôm

24 tháng
HCM.TS71

-08
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1129

AV-

OXYTETRACYC

LINE 40%

 Oxytetracycline
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá do các 

loại vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, 

Aeromonas, Flexibacter, Pseudomonas, 

Enterobacteria, Vibrio  cá nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS71

-09

1130 AV-AMINVIT

 Arginine HCl, 

Lysine HCl, 

Vitamin A 

propionate oil 2.5 

MUI/g, Vitamin 

B1 HCl, Vitamin 

B5, Vitamin B6 

HCl, Vitamin D3 

4MU/g, Vitamin E 

acetate oil 

1000UI/g, Vitamin 

K3

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Phòng trị bệnh do thiếu vitamin và acid 

amin trên tôm, cá
24 tháng

HCM.TS71

-10
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1131 AV-CALPHOS

 Calciumdi-

acidphosphate, 

Cobaltdi-

acidphosphate, 

Copperdi-

acidphosphate, 

Magnesiumdi-

acidphosphate, 

Manganesedi-

acidphosphate, 

Sodiumdi-

acidphosphate, 

Zincdi-

acidphosphate, 

Phospho (dạng 

P2O5)

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Bổ sung khoáng chất cần thiết cho tôm 

cá. Kích thích tôm lột xác, lớn nhanh, 

chắc thịt

24 tháng
HCM.TS71

-11

1132 KST-B50  Bronopol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Phòng, trị  các bệnh do nguyên sinh động 

vật ký sinh gây ra trên cá. Trị nấm 

(Saprolegnia sp., Aphanomyces sp., 

Achlya sp...) gây ra trên cá và trứng cá

24 tháng
HCM.TS71

-12

1133 AV-AMCOPAS

 Ormetoprim, 

Selenium (dạng 

Selenium hữu cơ), 

Sulfadimethoxin, 

Vitamin C, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., 

Aeomonas sp. trên cá

Trị bệnh nhiễm khuẩn Vibrio sp trên tôm.
24 tháng

HCM.TS71

-13
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1134 AV-COTRIM
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm;

Trị nhiễm khuẩn do Aeromoras, 

Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng 

đỏ, xuất huyết) trên cá 

24 tháng
HCM.TS71

-14

1135

AV-

IVERMECTIN 

400

 Ivermectin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Phòng, trị nội ký sinh trùng trên cá 24 tháng
HCM.TS71

-15

1136

AV-

ERYTHROMYCI

N

 Erythromycin 

thiocyanate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

5, 10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500g, 1, 2, 5, 

20kg

Điều trị bệnh xuất huyết, gan, thận mủ 

do E.ictaluri gây ra trên cá
24 tháng

HCM.TS71

-16

1137
AV-BACTRIM 

120

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

gây ra trên tôm. Trị các bệnh nhiễm 

khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp, 

Pseudomonas fluoresescens, 

Edwardsiella tarda gây ra trên cá nước 

ngọt

24 tháng
HCM.TS71

-17

1138 AV-FEN  Fenbendazole
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt các loại ký sinh trùng như giun tròn, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây trên cá
24 tháng

HCM.TS71

-18

1139 AV-OXYTETRA
 Oxytetracycline 

HCl

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh Edward, bệnh nấm do liên cầu 

khuẩn, bệnh vibrio, bệnh loét da, bệnh 

đốm đỏ, bệnh rung giật, bệnh nhiễm 

khuẩn trên tôm, cá 

24 tháng
HCM.TS71

-19



205

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1140 IODINE 300  Povidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt các mầm bệnh, vi khuẩn, virus, 

nấm, nguyên sinh động vật. Sát trùng 

dụng cụ, ao nuôi tôm, cá

24 tháng
HCM.TS71

-20

1141 IODINE 100  Povidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt các mầm bệnh, vi khuẩn, virus, 

nấm, nguyên sinh động vật. Sát trùng 

dụng cụ, ao nuôi tôm, cá

24 tháng
HCM.TS71

-21

1142 IODINE 200  Povidone Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt các mầm bệnh, vi khuẩn, virus, 

nấm, nguyên sinh động vật. Sát trùng 

dụng cụ, ao nuôi tôm, cá

24 tháng
HCM.TS71

-22

1143 BKC 80
 Benzalkonium 

chloride

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

50, 100, 250, 

500ml, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 lít

Diệt các mầm bệnh, vi khuẩn, virus, 

nấm, nguyên sinh động vật. Sát trùng 

dụng cụ, ao nuôi tôm, cá

24 tháng
HCM.TS71

-23

1144 Amino Vital

 Vitamin  E, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B5, 

Vitamin C, 

Vitamin D3

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500m1; 1, 5, 

10, 25 L

Bổ sung Vitamin cần thiết nâng cao sức 

đề

kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress; 

Nâng

cao khả năng chuyển hoá thức ăn

24 tháng
HCM.TS30

-1

1145 Oxytetracyclin  Oxytetracyclin
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Can

100, 250, 

500m1; 1, 5, 

10, 25 L

Điều trị bệnh sữa trên tôm hùm . 24 tháng
HCM.TS30

-2

1146 Doxycyclin  Doxycyclin
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

5009; 1 ,5, 

20kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm . 24 tháng
HCM.TS30

-3

52. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DƯỢC SONG VÂN 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1147 Flonicol-SV  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

5009; 1 ,5, 

20kg

Điều trị nhiễm trùng huyết đường ruột do 

vi

khuNn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá Tra ,Basa

24 tháng
HCM.TS30

-4

1148 Bastraca
 Sulfadimidin, 

Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100, 250, 

500m1; 1, 2, 5 

L

Điều trị các bệnh nhiễm trùng do 

Aeromonas

Sp, Pseudomonas fluorescen, 

Edwardsiella

tarda gây ra trên cá Basa với các biểu 

hiện đốm

đỏ trên thân, mắt và hậu môn sưng đỏ, 

các vây

bị rách, xuất huyết, hoại tử

24 tháng
HCM.TS30

-5

1149 VIV- SULTRIM
 Sulfadimidin, 

Trimethoprime

Thuốc 

bột uống
Gói 

2; 5;10; 20; 

50; 100; 200; 

500g; 2; 5; 10 

kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết)  

24 tháng
HCM.TS10

-6

1150 MEDIFISH  Florfenicol
Thuốc 

bột uống
Gói 

2; 5;10; 20; 

50; 100; 200; 

500g; 2; 5; 10 

kg

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây ra . 
24 tháng

HCM.TS10

-7

1151 RAMBO  Iodine Complex Dung dịch
Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Sát trùng, diệt vi khuẩn, nấm, nguyên 

sinh động vật có trong môi trường nước 

nuôi thủy sản. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể 

ương tôm, cá.

24 tháng LA.TS3-22

53. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VIỆT VIỄN (VIVCO) 

54. CÔNG TY TNHH TIỆP PHÁT 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1152 KILL PRO
 Benzalkonium 

chloride
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong môi trường nước ao nuôi, trong hồ 

chứa, bể ương và dụng cụ nuôi tôm, cá.

24 tháng LA.TS3-25

1153 GOLDY
 Benzalkonium 

chloride
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Can 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 15, 

20 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong môi trường nước ao nuôi, trong hồ 

chứa, bể ương và dụng cụ nuôi tôm, cá.

24 tháng LA.TS3-26

1154 NANO BẠC

 Hydrogen 

peroxide, Silver 

nano

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can 

50, 100, 200, 

250, 300, 500 

ml; 1, 2, 5, 10, 

15, 20, 30, 

100, 200 lít

Diệt khuẩn, khử trùng hệ thống nước, sát 

trùng dụng cụ, bể ương, ao ương, ao 

nuôi, bè nuôi trong nuôi tôm, cá.

24 tháng LA.TS3-38

1155 TYO CLEAN  Glutaraldehyde Dung dịch Chai, Can 

50ml, 100ml, 

500ml, 1 lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm 

trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ và bể 

ương thuỷ sản.

24 tháng
HCM.TS72

-01

1156 KILL FASTER

 Sodium 

dichloroisocyanurat

e

Thuốc 

bột sát 

trùng

Túi, Lon, 

Xô, Thùng 

50, 100, 500g, 

1, 2, 5, 10, 

25kg

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm 

trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong 

trại giống và ao nuôi tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS72

-02

1157 BKC Max
 Benzalkonium 

Chloride
Dung dịch Chai, Can 

50ml, 100ml, 

500ml, 1 lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong môi trường ao nuôi, sát trùng dụng 

cụ và bể ương tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS72

-03

55. CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI TIẾN 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1158 KILL DINE  Iodine Complex Dung dịch Chai, Can 

50ml, 100ml, 

500ml, 1 lít, 2 

lít, 5 lít, 10 lít, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm 

trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi 

tôm cá

24 tháng
HCM.TS72

-04

1159 VB-RIDO
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm, đặc biệt 

là tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrioalginolyticus.

24 tháng
HCM.TS62

-01

1160 VB-FLO  Florfenicol  Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra, cá ba sa.

24 tháng
HCM.TS62

-02

1161 VB-FLO 500  Florfenicol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá 

gây ra do vi khuẩn Edwardsiellaictaluri. 24 tháng
HCM.TS62

-03

1162 VB-PROMESUL
 Sulfadiazine  , 

Trimethoprim   
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Trị bệnh các bệnh nhiễm khuẩn do vi 

khuẩn Aeromonas, Pseudomonas (đốm 

đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS62

-04

1163 VB-ERYCINE
 Erythromycin 

thiocyanate  
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Điều trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri 

gây ra trên cá Tra.
24 tháng

HCM.TS62

-05

1164 VB-PRAZI  Praziquantel   Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Trị nội ngoại kí sinh trùng, trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá  gan và sán 

dây.

24 tháng
HCM.TS62

-06

1165 VB-SOL  Levamisole Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Trị sán lá gan, sán ruột, các loại giun 

tròn, giun kim ký sinh trên cá.
24 tháng

HCM.TS62

-07

56. CÔNG TY TNHH VIBO 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1166 VB-FENZI  Fenbendazole  Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Trị sán lá gan, sán dây, các loài nội ký 

sinh trùng trên cá như: giun tròn đường 

ruột, trong ống mật, giun đầu gai.

24 tháng
HCM.TS62

-08

1167 GLUCAN-D
 Beta 1,3/1,6 D- 

Glucan  
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Phòng ngừa các bệnh về gan, thận trên 

cá tôm.
24 tháng

HCM.TS62

-10

1168 VB-CHANNA
 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh bệnh gan, xuất huyết, đỏ thân 

trên tôm, cá chủ yếu gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS62

-100

1169 VB-TILA
 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh bệnh gan, xuất huyết, đỏ thân 

trên tôm, cá chủ yếu gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS62

-101

1170 VB-RIDO LIQUID
 Doxycycline 

hyclate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh bệnh gan, xuất huyết, đỏ thân 

trên tôm, cá chủ yếu gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS62

-102

1171 VB-PANGA  Florfenicol Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị gan, thận mủ, nhiễm trùng đường 

ruột trên cá do vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây ra

24 tháng
HCM.TS62

-103

1172 FOG-MAX
 Fosfomycine 

Calcium
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên 

cá, ếch, các bệnh đường ruột do vi khuẩn 

trên tôm

24 tháng
HCM.TS62

-104

1173
VB-ERY MAX 

50%

 Erythromycin 

thiocyanate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra, cá basa, các bệnh nhiễm 

khuẩn đường ruột trên tôm

24 tháng
HCM.TS62

-105
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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đăng ký

1174 LEVASOL NEW  Levamisole Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị các bệnh nội ký sinh trùng ở cá, tôm 

nuôi như: Sán lá gan, sán ruột, các loại 

giun tròn, giun kim.

24 tháng
HCM.TS62

-106

1175 VB-SOL LIQUID  Levamisole
Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị các bệnh nội, ngoại ký sinh trùng ở 

cá, tôm nuôi như: Sán lá gan, sán ruột, 

các loại giun tròn, giun kim.

24 tháng
HCM.TS62

-107

1176 VB-LESOL  Levamisole
Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị các bệnh nội ký sinh trùng ở cá, tôm 

nuôi như: Sán lá gan, sán ruột, các loại 

giun tròn, giun kim.

24 tháng
HCM.TS62

-108

1177 VB-COSIN
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim 

Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas sp., Pseudomonas 

fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra 

trên cá. Trị bệnh phát sáng ở tôm giống 

do vi khuẩn Vibrio gây ra

24 tháng
HCM.TS62

-109

1178 VB-VITALET

 Acid folic   , 

Vitamin A  , 

Vitamin B1       , 

Vitamin B2      , 

Vitamin B6                   

       , Vitamin C       

  , Vitamin D3   , 

Vitamin E           

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

 Chống sốc, phục hồi sức khỏe cho tôm, 

cá sau quá trình điều trị bệnh. Phòng trị 

các bệnh do thiếu vitamin C trên tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS62

-11

1179
COTRIM PLUS 

PRO

 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas sp., Pseudomonas 

fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra 

trên cá. Trị các bệnh  ở tôm do vi khuẩn 

Vibrio gây ra trên tôm

24 tháng
HCM.TS62

-110
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1180 VB-ANTIBAC
 Amoxycillin 

trihydrate

Dạng hỗn 

dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh xuất huyết, nhiễm trùng máu, 

đường ruột, bệnh thối vây, bệnh trắng 

đuôi do Aeromonas hydrophilla gây bệnh 

trên cá, tôm.

24 tháng
HCM.TS62

-111

1181 VB-TULAMAX
 Amoxycillin 

trihydrate

Dạng hỗn 

dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh xuất huyết, nhiễm trùng máu, 

đường ruột, bệnh thối vây, bệnh trắng 

đuôi do Aeromonas hydrophilla gây bệnh 

trên cá, tôm.

24 tháng
HCM.TS62

-112

1182 VB-ALBEN NEW  Albendazole
Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Phòng trị nội và ngoại ký sinh trùng trên 

tôm cá
24 tháng

HCM.TS62

-113

1183

VB-PRAZI 

CONCENTRATE

D

 Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS62

-114

1184
VB-PRAZI 

SUPER
 Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây trên tôm, cá

24 tháng
HCM.TS62

-115

1185 SUPER DINE
 PVP Iodine 

(Povidone iodine)

Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ 

trong trại nuôi.

24 tháng
HCM.TS62

-116

1186 VIDINE PRO
 PVP Iodine 

(Povidone iodine)

Dạng 

dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ 

trong trại nuôi

24 tháng
HCM.TS62

-117
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

1187 KILL MAX

 Kali 

Monopersulfate 

(Potassium 

monopersulfate)

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

gây bệnh trong nước nuôi thủy sản. Sát 

trùng, khử trùng nguồn nước ao nuôi, 

dụng cụ nuôi tôm cá.

24 tháng
HCM.TS62

-118

1188 ANTI-PARA

 Kali 

Monopersulfate 

(Potassium 

monopersulfate)

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

gây bệnh trong nước nuôi thủy sản. Sát 

trùng, khử trùng nguồn nước ao nuôi, 

dụng cụ nuôi tôm cá.

24 tháng
HCM.TS62

-119

1189 VB-VITAL

 Calcium 

pantothenate, 

Phosphorus  , 

Vitamin D3 

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin 

và khoáng chất ở cá như giảm ăn, chậm 

lớn. Ngăn ngừa tôm bị mỏng vỏ, mềm 

vỏ, vỏ cứng chắc. Giúp tạo khung xương 

cho cá nuôi, cá phát triển tốt. Phòng 

chống dị hình, dị tật ở động vật thủy sản.

24 tháng
HCM.TS62

-12

1190 TUBO-F PRO

 Kali 

Monopersulfate 

(Potassium 

monopersulfate)

Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

gây bệnh trong nước nuôi thủy sản. Sát 

trùng, khử trùng nguồn nước ao nuôi, 

dụng cụ nuôi tôm cá.

24 tháng
HCM.TS62

-120

1191 VITA-C coated
 Sorbitol  , 

Vitamin C  

Thuốc 

Bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Tăng sức đề kháng, phòng chống Stress 

cho tôm, cá khi thời tiết thay đổi, vận 

chuyển, san đàn, môi trường thay đổi.

24 tháng
HCM.TS62

-13

1192 FISH MILK

 Lysine     , 

Methionine  , 

Sorbitol      

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Giải độc gan trên tôm cá 24 tháng
HCM.TS62

-16
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

1193 NUTRI PRO

 Beta glucan  , 

Lysine  , 

Methionine  , 

Sorbitol  , Vitamin 

A  , Vitamin D3  , 

Vitamin E  

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Phòng trị thiếu Vitamin và bệnh về gan 

thận. Tăng cường miễn dịch, tăng sức đề 

kháng cho tôm, cá

24 tháng
HCM.TS62

-17

1194 VB-COSTA

 Acid citric   , 

Lysine          , 

Methionine, 

Sorbitol   , 

Vitamin  C   

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Giải độc gan thận. Tăng sức đề kháng, 

phòng chống stress cho cá
24 tháng

HCM.TS62

-18

1195 AQUA CIDE  Glutaraldehyde  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi thủy sản. 

Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS62

-20

1196 BKF

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

 Khử trùng, diệt các vi khuẩn, nguyên 

sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi, 

sát trùng bể ương và dụng cụ nuôi trồng 

thuỷ sản.

24 tháng
HCM.TS62

-22

1197 GLUTA

 Alkylbenzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde    

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng 

dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS62

-23

1198 FOLIN
 Myristalkonium 

Chloride  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Sát trùng nguồn nước ao nuôi thủy sản 24 tháng
HCM.TS62

-24
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói
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Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1199 VB-CONTROL

 N-Sodium-N-

Chloro-

paratoluene 

sulphonamide 

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Khử trùng nguồn nước ao nuôi thủy sản 24 tháng
HCM.TS62

-25

1200 VB-IODINE
 PVP Iodine 

complex  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi.
24 tháng

HCM.TS62

-26

1201 VIBO-C tạt  Acid citric Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Chống sốc, tăng cường sức đề kháng của 

cá, tôm khi thời tiết và môi trường biến 

động bất thường. 

24 tháng
HCM.TS62

-29

1202 SEN DIUM  Chloramin T    

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 100, 250, 

500 g; 1, 10, 

20, 25, 50 kg

Sát trùng nước ao nuôi 24 tháng
HCM.TS62

-30

1203 F5
 PVP iodine 

complex

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Sát khuẩn phổ rộng, tiêu diệt vi khuẩn, 

nấm và nguyên sinh động vật có hại 

trong môi trường nứơc nuôi thủy sản

24 tháng
HCM.TS62

-34

1204 PRONASAL  Bronopol  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

100, 250, 500 

ml; 1, 5 ,10, 

25 lít

Trị nhiễm nấm thủy mi (Saprolegnia 

spp), trùng quả dưa (Ichthyophthyrius 

spp) trên cá.

24 tháng
HCM.TS62

-35

1205 VB-FLOXY  Florfenicol                    
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 

50,100, 250, 

500 ml; 1, 5 

,10, 25 lít

Điều trị xuất huyết đường ruột chủ yếu 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra 

trên cá tra và basa.

24 tháng
HCM.TS62

-36

1206 COTRIM PLUS
 Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

trên tôm;  Trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu 

môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi 

nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS62

-37
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1207 DX-20
 Doxycycline 

hyclate

Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm, gây 

ra bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus.
24 tháng

HCM.TS62

-38

1208 AMOX-30
 Amoxicilline 

trihydrate

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Điều trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây ra trên cá tra
24 tháng

HCM.TS62

-39

1209 LEVASOL  Levamisole Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn, đường ruột trong ống mật.
24 tháng

HCM.TS62

-40

1210 SOMIX  Fenbendazole  Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây.

24 tháng
HCM.TS62

-41

1211 FAZOL  Fenbendazole  Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây. 

24 tháng
HCM.TS62

-42

1212 QUANTEL  Praziquantel Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, 

rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, 

sán dây.

24 tháng
HCM.TS62

-43
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1213 COTRIM 480
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh 

nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas 

sp.; Pseudomonas fluorescens, 

Edwarsiella tarda gây ra trên cá nước 

ngọt (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất 

huyết).

24 tháng
HCM.TS62

-44

1214 SUTRIM
 Sulfadimidine, 

Trimethoprim
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio 

gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh 

nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., 

Pseudomonas fluorescens, Edwarsiella 

tarda gây ra trên cá nước ngọt (đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết).

24 tháng
HCM.TS62

-45

1215 ZX 2000  Florfenicol 
Dung 

dịch uống

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên 

cá tra và basa.

24 tháng
HCM.TS62

-46

1216 BENZA
 Levamisole 

hydrochloride 
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt các loại nội ký sinh trùng  như giun 

tròn, đường ruột trong ống mật ở cá.
24 tháng

HCM.TS62

-47

1217 POLY-DINE
 PVP iodine 

complex

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi. Sát trùng bể nuôi và 

vệ sinh dụng cụ.

24 tháng
HCM.TS62

-50

1218 TUBO-F

 Potassium 

monopersulfate 

(KHSO5)

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt khuẩn nguyên sinh động vật, nấm 

có trong môi trường nước nuôi thủy sản.
24 tháng

HCM.TS62

-51
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1219 WATER MAX  Glutaraldehyde 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật trong nước ao nuôi tôm cá. 

Khử trùng dụng cụ nuôi, bể ương tôm, 

cá.

24 tháng
HCM.TS62

-52

1220 GLUTEK

 Alkyl dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride , 

Glutaraldehyde  

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên 

sinh động vật trong môi trường nước 

nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ, bể ương.

24 tháng
HCM.TS62

-53

1221 AQUA-EMS

 Alkyl dimethyl 

Benzyl 

Ammonium 

Chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ 

dùng trong nuôi trồng thủy sản.

24 tháng
HCM.TS62

-61

1222 VIBENKO

 Alkyl dimethyl 

Benzyl 

Ammonium 

Chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Khử trùng, diệt các vi khuẩn, nguyên 

sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi, 

sát trùng bể ương và dụng cụ nuôi trồng 

thuỷ sản.

24 tháng
HCM.TS62

-62

1223 WIKIN
 Calcium 

hypochlorite  

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Diệt vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh 

động vật trong môi trường nuôi và dụng 

cụ nuôi.

24 tháng
HCM.TS62

-66

1224 VIPOTAS

 N-Sodium-Chloro-

Paratoluen 

Sulphonamide 

(Chloramin T)  

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá. 24 tháng
HCM.TS62

-69

1225 VIDINE
 PVP Iodine 

Complex 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Sát trùng, diệt vi khuẩn, nấm, nguyên 

sinh động vật có trong ao nuôi. Khử 

trùng dụng cụ nuôi tôm/cá

24 tháng
HCM.TS62

-70
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế
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đóng gói

Khối lượng/ 
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Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

1226 PRONAZOL

 

Dibromohydantoin 

(C5H6O2N2Br2) 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, 

làm sạch nước nuôi
24 tháng

HCM.TS62

-71

1227 VB-COMPLEX
 PVP Iodine 

Complex 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Sát trùng, diệt vi khuẩn, virus, nấm, 

nguyên sinh động vật trong ao nuôi.
24 tháng

HCM.TS62

-72

1228 GLUMAX

 Alkyl benzyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride, 

Glutaraldehyde   

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Sát trùng, diệt vi khuẩn, virus, nấm, 

nguyên sinh động vật trong ao nuôi.
24 tháng

HCM.TS62

-73

1229 WINBO

 

Dibromohydantoin 

(C5H6O2N2Br2) , 

Natrisulfat 

(Na2SO4) 

Thuốc 

bột sát 

trùng

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường 

nước. Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh 

động vật ở đáy ao, môi trường nước.

24 tháng
HCM.TS62

-74

1230 VBK
 Benzalkonium 

Chloride 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Sát trùng, diệt vi khuẩn, virus, nấm, 

nguyên sinh động vật trong  ao nuôi.
24 tháng

HCM.TS62

-75

1231 VB-COLNEO
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm do vi khuẩn 

Vibrio sp gây ra.
24 tháng

HCM.TS62

-76

1232 FLO-RX  Florfenicol         Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột 

trên cá tra, basa do vi khuẩn gây ra
24 tháng

HCM.TS62

-77
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Thành phần 
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1233 VB-BACTRIM

 Sulfadiazine 

sodium      , 

Trimethoprim                  

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh phân trắng, hoại tử gan tụy do 

vi khuẩn Vibrio trên tôm; trị bệnh đốm 

đỏ, xuất huyết vây hậu môn, lở loét do vi 

khuẩn Aeromonas, Pseudomonas gây ra 

trên cá.

24 tháng
HCM.TS62

-78

1234 VB-ERY
 Erythromycin 

thiocyanate 
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra, basa
24 tháng

HCM.TS62

-79

1235 VB-OXY MAX
 Oxytetracycline 

HCl     
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm, nhiễm khuẩn Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp., Edwardsiella (đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá 

nuôi nước ngọt.

24 tháng
HCM.TS62

-80

1236 VB-GENTADOX
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra do 

vi khuẩn Vibrio alginolyticus.
24 tháng

HCM.TS62

-81

1237 ANTI EMS-VB
 Doxycycline 

hyclate                  
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, đặc biệt là 

tôm hùm gây ra do vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus

24 tháng
HCM.TS62

-82

1238 VB-PROKANA
 Oxytetracyline 

HCl     
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm, nhiễm khuẩn Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp., Edwardsiella (đốm đỏ, 

hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá 

nuôi nước ngọt

24 tháng
HCM.TS62

-83
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Thành phần 
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Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 
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đăng ký

1239 VB-DOXY 50%
 Doxycycline 

hyclate   
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá, đặc biệt là 

tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn Vibrio 

alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS62

-84

1240 VB-ANTIZOL  Bronopol                  Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh do nấm (Saprolegnia sp., 

Aphanomyces sp., Achlya sp...) gây ra 

trên động vật thủy sản

24 tháng
HCM.TS62

-85

1241 VB-NAZOL  Bronopol                 Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh do nấm (Saprolegnia sp., 

Aphanomyces sp., Achlya sp...) gây ra 

trên động vật thủy sản

24 tháng
HCM.TS62

-86

1242 NO STRESS
 Acid Citric                       

           , Vitamin C                
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Phòng chống stress cho tôm cá, giúp tôm 

cá khoẻ mạnh có sức đề kháng trong 

trường hợp nhiệt độ, độ mặn, thời tiết 

thay đổi đột ngột.

24 tháng
HCM.TS62

-87

1243 VB-AMOX
 Amoxycillin 

trihydrate 
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas, streptococcus 

gây ra trên tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS62

-88

1244

VB-DOXY 40% 

CONCENTRATE

D

 Doxycycline 

Hyclate 
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh đỏ thân trên tôm, cá, đặc biệt là 

bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus.

Dung dịch

24 tháng
HCM.TS62

-89

1245

VB-FLO 40 % 

CONCENTRATE

D

 Florfenicol Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị xuất huyết đường ruột , gan thận mủ 

do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra 

trên cá tra,  cá ba sa.

24 tháng
HCM.TS62

-90
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1246

VB-OXYTETRA 

40% 

CONCENTRATE

D

 Oxytetracyline 

HCl 
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; Trị nhiễm khuẩn do 

Pseudomonas, Edwardsiella gây bệnh  

trên cá.

24 tháng
HCM.TS62

-91

1247
VB-OXYTETRA 

MAX 50%

 Oxytetracycline 

HCl 
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio sp 

trên tôm; Trị nhiễm khuẩn do 

Pseudomonas, Edwardsiella gây bệnh  

trên cá.

24 tháng
HCM.TS62

-92

1248
VB-COMPLEX 

new
 Polyvidone iodine 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi 

tôm, cá.

24 tháng
HCM.TS62

-93

1249 VIDINE NEW
 PVP iodine 

complex 

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong nước ao nuôi; Sát trùng bể nuôi và 

vệ sinh dụng cụ nuôi.

24 tháng
HCM.TS62

-94

1250 VB-SAVE FISH
 Fosfomycin 

sodium  
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Trị bệnh gan thận mủ, xuất huyết trên cá 

tra, ba sa.
24 tháng

HCM.TS62

-95

1251 VB-FENTAX  Fenbendazol  Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như 

giun tròn đường ruột, trong ống mật, 

giun đầu gai, sán lá, sán dây. Trị bệnh 

trùng lông trên cá.

24 tháng
HCM.TS62

-96

1252 VB-BENTAX  Albendazole  Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Phòng và trị nội ký sinh trùng và ngoại 

ký sinh trùng trên cá như: sán lá gan, sán 

lá ruột, sán dây, trùng lông, giun tròn, 

giun móc, giun kim trong ruột và dạ dày

24 tháng
HCM.TS62

-97
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1253 VB-RIDO SUPER
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh bệnh gan, xuất huyết, đỏ thân 

trên tôm, cá chủ yếu gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS62

-98

1254 VB-RIDO 01
 Doxycycline 

hyclate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20kg

Trị bệnh bệnh gan, xuất huyết, đỏ thân 

trên tôm, cá chủ yếu gây ra bởi vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus.

24 tháng
HCM.TS62

-99

1255 VT-Flor 10%  FlorFenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Trị các bệnh xuất huyết đường ruột trên 

cá gây bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng TB.TS1-01

1256 VT-Flor 50 WSP  FlorFenicol
Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Trị các bệnh xuất huyết đường ruột trên 

cá gây bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri
24 tháng TB.TS1-02

1257 VT-Prazi 20  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Điều trị các bệnh nội, ngoại ký sinh 

trùng trên cá như sán lá đơn chủ, rận cá, 

sán lá gan, sán dây

24 tháng TB.TS1-03

1258 VT-Sultrim 30
 Ormetoprim, 

Sulphadimethoxine

Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Điều trị các bệnh thường gặp như lở loét, 

bệnh đỏ mỏ đỏ kỳ, bệnh đóm đỏ, xuất 

huyết, lồi mắt, nhiễm khuẩn máu, bệnh 

đóm trắng trên gan thận....

24 tháng TB.TS1-04

1259 VT-Sultrim 24

 

Sulphadimethoxine, 

 Trimethoprim

Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Điều trị các triệu chứng: sưng chướng 

bụng, gan thân có mủ, lở loét toàn thân, 

đốm trắng, đốm đỏ, trắng đuôi, tuột 

nhớt, thối đuôi, thôi vây

24 tháng TB.TS1-05

1260 VT-Vitamin C Tạt
 Vitamin C, Acid 

Citric

Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Tăng sức đề kháng, chống stress, giúp cá 

đạt tỷ lệ sống cao. Cung cấp Vitamin C 

cần thiết cho sự phát triển của cá. Phòng 

bệnh thiếu VTM C

24 tháng TB.TS1-06

57. CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG 
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1261

VT-

Oxyretracycline 

40%

 Oxytatracycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Điều trị các bệnh đốm đỏ, thối mang, lồi 

mắt, xuất huyết miệng, c\vây bụng, xung 

huyết nội tạng, ruột đầy hơi, tuột vảy, 

sưng gan

24 tháng TB.TS1-07

1262 VT-Doxy 50%  Doxycycline
Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Điều trị các bệnh đỏ thân trên tôm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio Alginolyticus
24 tháng TB.TS1-08

1263
VT- Doxy 10% 

WSP
 Doxycycline

Thuốc 

bột uống
Gói, Lon

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Điều trị các bệnh đỏ thân trên tôm gây ra 

bởi vi khuẩn Vibrio Alginolyticus, đặc 

biệt là tôm hùm

24 tháng TB.TS1-09

1264 VT-Iodine 20  PVP Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ
100,500ml, 

1,2,5,1020 lít

Diệt khuẩn , nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi.
24 tháng TB.TS1-10

1265 VT-Protex

 Alkyldimethyl 

benzyl, 

Glutaraldehyde

Thuốc 

bột uống
Gói,Lon 

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Tiêu diệt các kí sinh trùng trên mang, da, 

vẩy cá như : sán lá, trùng bánh xe, trùng 

mỏ neo, rận cá... diệt kí sinh trùng trên 

tôm nuôi.

24 tháng TB.TS1-11

1266 VT-Erymax  Erytromycin         
Thuốc 

bột uống
Gói,Lon 

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

DĐiều trị các bệnh gan thận mủ, bệnh 

xuất huyết, phù đầu, đốm đỏ trắng gan, 

trắng mang ở cá tra

24 tháng TB.TS1-12

1267

VT-

Oxyretracycline 

50S

 Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Gói,Lon 

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Đặc trị các bệnh đốm đỏ, lở loét, xuất 

huyết do vi khuẩn Aeromonassp, 

Pseudomonas gây ra trên cá da trơn

24 tháng TB.TS1-13

1268 VT-Flor 20%  FlorFenicol
Thuốc 

bột uống
Gói,Lon 

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Trị các bệnh xuất huyết đường ruột trên 

cá gây bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

trên cá tra, ba sa

24 tháng TB.TS1-14

1269 VT-Prazi Max  Praziquantel
Thuốc 

bột uống
Gói,Lon 

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Trị nội ngoại kí sinh trùng, trên cá như 

sán lá đơn chủ, rận cá, sán lá gan và sán 

dây

24 tháng TB.TS1-15
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1270 VT-Amoxy 50
 Amoxycillne 

trihydrate

Thuốc 

bột uống
Gói,Lon 

5,10,20,50,100

,500g; 1kg

Trị các bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophila gây bệnh trên cá tra
24 tháng TB.TS1-16

1271 Prazi Coat 10%  Praziquantel Thuốc bột
Bao, Gói, 

Hộp 

100, 500g; 1, 

1.5, 2, 5, 10, 

25kg

Phòng và trị sán lá đơn chủ ký sinh trên 

mang, da và các loại sán dây trên đường 

tiêu hóa trên cá

24 tháng DN.TS4-11

1272 PraziSol  Praziquantel
Hỗn dịch 

uống
Chai 

250, 500ml; 1, 

5 lít

Trị nội ngoại kí sinh trùng trên cá như 

sán lá đơn chủ, sán lá gan và sán dây
24 tháng DN.TS4-12

1273 Toltracox Shrimp  Toltrazuril
Hỗn dịch 

uống
Chai, Lọ 

100, 250, 

500ml; 1, 5L

Trị hội chứng phân trắng trên tôm do 

nhiễm gregarine
24 tháng DN.TS4-13

1274 Maxflor 10% Aqua  Florfenicol Thuốc bột
Gói, Hộp, 

Xô, Thùng 

100, 500g; 1, 

5, 25 kg

Trị bệnh gan, thận, lách có mủ (có các 

đốm trắng) gây ra bởi các vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri trên cá

24 tháng DN.TS4-3

1275 Antizol  Bronopol Dung dịch Chai, Can 1; 5; 20 L

Phòng và trị nấm thủy mi (Saprolegnia 

spp), trùng quả dưa (Ichthyophthyrius 

spp) trên cá nuôi, ở giai đoạn cá hương 

và cá giống

24 tháng DN.TS4-4

1276

OXYTET 60%  

SOLUBLE 

POWDER

 Oxytetracycline Thuốc bột Gói, Bao

20; 100; 180; 

500g, 1; 5; 10; 

20kg

Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn 

Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella 

(đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) 

trên cá nuôi nước ngọt; bệnh phát sáng 

do vi khuẩn Vibrio trên tôm

60 tháng DN.TS5-1

1277 AQUA-STRIM
 Sulfadiazine, 

Trimethoprim

Hỗn dịch 

uống

Chai, Lọ, 

Can

100; 200, 

500ml; 

1,3.8,5, 25L

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio 

trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn 

Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, 

Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, 

xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt

36 tháng DN.TS5-10

58. CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM 

59. CÔNG TY TNHH Y.S.P VIỆT NAM 



225

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1278
AQUA-GLUXIDE 

SOLUTION

 Benzalkonium 

Chloride, 

Glutaraldehyde

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 200, 

500ml, 1, 3.8, 

5, 25L

Khử trùng; diệt vi khuẩn, virus, nguyên 

sinh động vật và nấm trong ao nuôi
36 tháng DN.TS5-11

1279

MAXIPLUS 

SOLUBLE 

POWDER

 Glucose 

(Dextrose), 

Magnesium 

Sulfate, 

Manganese 

Sulfate, Potassium 

Chloride, Sodium 

Chloride, Sodium 

Citrate

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100; 500g, 1; 

10; 20kg

Cung cấp khoáng, kích thích tôm lột vỏ, 

vỏ nhanh cứng, dày, bóng, đẹp
36 tháng DN.TS5-2

1280
IPORE 

SOLUTION
 Iodine

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Lọ, 

Can

100, 200, 

500ml, 1, 3.8, 

5, 25L

Sát trùng, diệt khuẩn, nguyên sinh động 

vật trong nước ao nuôi. Sát trùng nhà 

xưởng, dụng cụ nuôi trồng thủy sản

24 tháng DN.TS5-4
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1281

LACPAN 

SOLUBLE 

POWDER

 Biodiatase, Ca. 

Pantothenate, Ca. 

Phosphate dibasic, 

Folic acid, 

Lactobacillus 

Powder, Lysin 

HCl, 

Nicotinamide, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100; 500g, 1; 

10; 20kg

Tăng sức đề kháng, tăng khả năng tiêu 

hóa và hấp thu thức ăn cho động vật 

thuỷ sản. Bổ sung khoáng, kích thích 

tôm lột vỏ, vỏ nhanh cứng, dày, bóng, 

đẹp

36 tháng DN.TS5-5

1282

VITASOL 

SOLUBLE 

POWDER

 Calcium 

Pantothenate, Folic 

Acid, 

Nicotinamide, 

Vitamin  B6, 

Vitamin A, 

Vitamin B1, 

Vitamin B12, 

Vitamin B2, 

Vitamin C, 

Vitamin D3, 

Vitamin E, 

Vitamin H

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100; 500g, 1; 

10; 20kg

phòng trị stress, tăng cường sức đề 

kháng cho động vật thuỷ sản
36 tháng DN.TS5-6
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1283
MOXIBEE-5 

POWDER
 Amoxicillin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100; 500g, 1; 

10; 20kg

Trị bệnh xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây bệnh
36 tháng DN.TS5-7

1284
ERYTON 

POWDER
 Erythromycin

Thuốc 

bột uống
Gói, Bao

100; 500g, 1; 

10; 20kg

Trị bệnh gan thận mủ do E.ictaluri gây 

ra trên cá tra
36 tháng DN.TS5-8
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1 AMOXICILLIN
 Amoxicillin 

trihydrate
Dung dịch

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1, 5, 10, 

25 lít

Trị xuất huyết do Aeromonas hydrophila 

gây ra trên cá tra.
24 tháng

HCM.TS53

-119

2 UV-AMOX 3000
 Amoxycillin 

trihydrate
Dạng bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị xuất huyết do Aeromonas hydrophila 

gây ra trên cá tra
24 tháng

HCM.TS53

-121

3 UV-AMOXI
 Amoxycillin 

trihydrate
Dạng bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị xuất huyết do Aeromonas hydrophila 

gây ra trên cá tra
24 tháng

HCM.TS53

-122

4 A-C pro
 Amoxicillin 

trihydrate
Dạng bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị xuất huyết do Aeromonas hydrophila 

gây ra trên cá tra
24 tháng

HCM.TS53

-123

5
UV- AMOX 30% 

STRONG

 Amoxicillin 

trihydrate

Dạng hỗn 

dịch
Chai, Lọ 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500 ml; 1, 5 lít

Trị  xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây bệnh trên cá, tôm.
24 tháng

HCM.TS53

-138

6

A-C 

CONCENTRATE

D

 Amoxicillin 

trihydrate
Thuốc bột

Gói, Hộp, 

Lon, Xô, 

Bao 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

g; 1, 2, 5, 10, 

20 kg

Trị xuất huyết do Aeromonas 

hydrophilla gây ra trên cá.
24 tháng

HCM.TS53

-155

1. CƠ SỞ ĐĂNG KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN UV

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH VIBO

B. DANH MỤC THUỐC THÚ Y THỦY SẢN SẢN XUẤT GIA CÔNG
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

7 VB-AZADIN  Azadirachtin Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Phòng trị bệnh trùng mỏ neo, rận sán, 

sán lá đơn chủ trên cá tra, basa, diệt ký 

sinh trùng, vi bào tử trùng bám vào 

thành ruột, gan và mang tôm.

24 tháng
HCM.TS62

-121

8 VB-IOD
 PVP iodine 

complex

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Lọ, 

Bình, Can 

10, 20, 50, 

100, 250, 500 

ml; 1 , 5, 10, 

25 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá; 

sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

24 tháng
HCM.TS62

-59

2. CƠ SỞ ĐĂNG KÝ: CÔNG TY TNHH VIBO

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN UV
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

1 HG 99

 Troclosene 

sodium (Chlorine 

hoạt tính 60%)

Thuốc 

bột sát 

trùng 

dùng 

ngoài

Hộp, Xô 1, 3, 5, 30 kg Sát trùng nước ao nuôi thuỷ sản 24 tháng
CHN.TS2-

1

2
Complex Iodine 

Solution

 Iodine, 

Phosphoric acid

Dung 

dịch sát 

trùng

Thùng 200kg

Diệt các loài vi khuẩn, nấm và nguyên 

sinh động vật; sát trùng dụng cụ, bể ao 

nuôi.

24 tháng CN.TS1-01

3
Calcium 

Hypochlorite

 Calcium 

hypochlorite 

(Chlorie)

Thuốc 

sát trùng 

dạng hạt

Bao, Thùng 40 ; 45 ; 50 kg
Khử trùng ao, hồi, nguồn nước, thiết bị, 

dụng cụ nuôi nuôi trồng thủy sản
36 tháng

CHN.TS10

-01

4 FLOCOL 500 WS  Florfenicol Thuốc bột
Bao, Gói, 

Túi 

500 g, 1, 2, 5, 

10, 20, 25 kg

Trị bệnh gan thận mủ trên cá do 

Edwardsiella ictaluri
24 tháng

CHN.TS9-

1

5 Chloramin T  Chloramin T dạng bột
Túi,Hộp, 

Xô, Thùng
1; 6; 25 kg

Sát trùng ,diệt khuẩn nước ao nuôi và 

dụng cụ bể ương
24 tháng BOCHE-8

C. DANH MỤC THUỐC THÚ Y THỦY SẢN NHẬP KHẨU

5. NHÀ SẢN XUẤT: SCHULKE CZ, S.R.O. 

CZECH REPUBLIC 

1. NHÀ SẢN XUẤT: AQUACHEM INDUSTRY CO., LTD 

2. NHÀ SẢN XUẤT: CHENGDU KEHONGDA TECHNOLOGY CO., LTD. 

3. NHÀ SẢN XUẤT: JIANGHAN SALT & CHEMICAL COMPLEX OF SINOPEC 

4. NHÀ SẢN XUẤT: JIANGXI GAOSHENG ANIMAL HEALTH PRODUCT CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

6 MAXILON+

 Alanine, Argnine, 

Cystine, Glutamic 

acid, Glycine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, Valine

Dung dịch Chai 

500ml; 1, 50, 

100, 200, 250, 

500, 1000L

Phòng và trị bệnh do thiếu acid amin ở 

tôm cá. Bổ sung acid amin, nâng cao 

hiệu quả sử dụng thức ăn

24 tháng
FRA.TS3–

1

7 MAXILON

 Alanine, Arginine, 

Cystine, Glycine, 

Isoleucine, 

Leucine, Lysine, 

Phenylalanine, 

Proline, Serine, 

Threonine, Valine

Dạng bột Lon, Bao 
100, 180g; 

1kg, 25kg

Phòng và trị bệnh do thiếu acid amin ở 

tôm cá. Bổ sung acid amin, nâng cao 

hiệu quả sử dụng thức ăn

24 tháng
FRA.TS3–

2

8 CV - Doxylin  Doxycycline Dung dịch Lọ, Can

50, 100, 

200ml; 1, 5, 

10, 20, 25 lít

Trị bệnh đỏ thân trên tôm gây ra bởi vi 

khuẩn Vibrio alginolyticus
36 tháng

IND.TS8-

02

9
Florfenicol 20% 

Oral Solution
 Florfenicol Dung dịch Lọ, Can

50, 100, 

200ml; 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 

lít

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá
24 tháng IND.TS8-1

FRANCE 

INDIA 

6. NHÀ SẢN XUẤT: BRETANGE CHIMIE FINE (BCF LIFE SCIENCE) 

7. NHÀ SẢN XUẤT: BIOMIR VENTURE LLP 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

10
Hi -Clear 

Disinfectant

 Calcium 

hypochlorite

Dạng hạt 

nhỏ
Bao, Thùng

1, 2, 5, 10, 20, 

25, 40, 45, 

50kg

Khử trùng, diệt khuẩn, trong nước ao 

nuôi; sát trùng thiết bị, dụng cụ nuôi 

trồng thủy sản 

36 tháng
IND.TS10-

01

11 Hi -Clear  Chlorine
Dạng hạt 

nhỏ
Bao, Thùng

1, 2, 5, 10, 20, 

25, 40, 45, 50 

kg

Khử trùng, diệt khuẩn, trong nước ao 

nuôi; sát trùng thiết bị, dụng cụ nuôi 

trồng thủy sản

36 tháng
IND.TS11-

01

12
Lang-Extradine 

9000

 Nonyl phenoxy 

polyethano, Iodine 

complex (N.P.E)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 

1.25, 2, 3, 4, 

5, 10, 20, 50, 

200 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi, sát trùng bể ương, dụng cụ 

nuôi tôm, cá.

24 tháng
IND.TS10-

1

13 Lang K.C.Conc 80
 Benzalkonium 

Chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 

1.25, 2, 3, 4, 

5, 10, 20, 50, 

200 lít

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động 

vật trong nguồn nước ao nuôi trồng thủy 

sản. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi 

trồng thủy sản

24 tháng
IND.TS10-

2

14 Bionex-50

 Benzalkonium 

Chloride (alkyl 

dimethyl benzyl 

ammonium 

chloride)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai
250, 500ml, 1, 

2 lít

 Diệt nấm, sát trùng  trại sản xuất tôm 

giống
24 tháng IND.TS9-1

8. NHÀ SẢN XUẤT: DODHIA CHEM-TEX PVT. LTD 

9. NHÀ SẢN XUẤT: NARSIPUR CHEMICALS PRIVATE LIMITED 

10. NHÀ SẢN XUẤT: NEOSPARK DRUGS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

15 Bionex-80

 Benzalkonium 

Chloride (alkyl 

dimethyl benzyl 

ammonium 

chloride)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai
250, 500ml, 1, 

2 lít

Diệt nấm,  sát trùng  trại sản xuất tôm 

giống, cá
24 tháng IND.TS9-2

16 ViraNil

 Potassium 

monopersulfate 

compound

Thuốc bột Túi 500g, 1, 5kg
Diệt virus, vi khuẩn, nguyên sinh động 

vật. Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá
36 tháng IND.TS9-3

17 SparkDin  Iodine

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can
100, 250, 

500ml; 1, 2 lít

Khử trùng, diệt khuẩn, trong nước ao 

nuôi; sát trùng thiết bị, dụng cụ nuôi 

trồng thủy sản 

24 tháng IND.TS9-4

18
Sodium chlorite 

20% powder
 NaClO2

Thuốc 

bột dùng 

ngoài

Túi, Thùng 

100, 500 g; 1, 

2, 5, 10, 20, 

25, 50 kg

Khử trùng nước, sát khuẩn, khử mùi 

trong nuôi trồng thủy sản
36 tháng IND.TS6-1

19 DISINFECTANT

 Calcium 

hypochlorite 

(Ca(OCl)2)

Thuốc 

bột sát 

trùng

Bao, Can, 

Thùng 

1, 2, 3, 5, 10, 

15, 20, 25, 40, 

45, 50kg

Sát trùng, diệt khuẩn, nguyên sinh động 

vật trong môi trường nước ao nuôi thuỷ 

sản

24 tháng IND.TS7-1

20 DOXALASE

 Alanine, Arginine, 

Aspartic acid, 

Leucine, Lysine, 

Methionine, 

Proline, Serine, 

Tryptophan

Dung dịch Chai 
40, 100, 250, 

500ml; 1L

Phòng và trị bệnh do thiếu acid amin ở 

tôm cá. Bổ sung acid amin, nâng cao 

hiệu quả sử dụng thức ăn

24 tháng ITA.TS1-4

11. NHÀ SẢN XUẤT: SHREE CHLORATES PRIVATE LTD 

12. NHÀ SẢN XUẤT: SREE RAYALASEEMA HI STRENGTH HYPO LTD 

13. NHÀ SẢN XUẤT: DOX-AL ITALIA S.P.A 

ITALIA 
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Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

21 SANTAX-T

 CaHPO4, 

CuSO4, FeSO4, 

MgSO4, NaCl, 

Vitamin B1, 

Vitamin B2, 

Vitamin B6, 

ZnSO4

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao, Xô 

100, 250, 

500g; 1, 3, 20 

kg

Phòng trị các bệnh do thiếu vitamin và 

khoáng chất ở cá như giảm ăn, chậm lớn
24 tháng ITA.TS1-5

22 Vắc xin X-25

 Vi khuẩn 

Streptococcus 

iniae chủng S17E, 

vi rút Iridovirus 

chủng RIE-124

Vắc xin 

vô hoạt, 

dạng 

dung dịch

Chai 250ml
Phòng bệnh do Iridovirus và 

Streptococcus iniae gây ra trên cá chẽm
36 tháng JPN.TS2-3

23
Hi Chlon 70 

Granular

 Calcium 

hypochlorite (Ca 

(Ocl)2

Thuốc 

sát trùng 

dạng viên

Thùng, Bao

1, 2, 5, 10, 20, 

25, 40, 45, 

50Kg

Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý hồ nuôi tôm 12 tháng
JAP.TS5-

01

24 Table Hi-Chlon

 Calcium 

hypochlorite (Ca 

(Ocl)2

Thuốc 

sát trùng 

dạng viên

Thùng, Bao

1, 2, 5, 10, 20, 

25, 40, 45, 

50Kg

Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý hồ nuôi tôm 12 tháng
JAP.TS5-

02

25
Cacium 

Hypochlorite
 Chlorine Dạng hạt Thùng 45 kg

Diệt khuẩn, khử trùng môi trường nuôi 

thủy sản
12 tháng

JAP.TS4-

01

26
Nissan T.C.C.A 

Tab

 

Trichloroisocyanuri

c acid

Thuốc 

viên
Can, Thùng

 1, 2, 5, 20, 

40, 50kg; 2, 

20, 50, 100, 

200 viên

Sát trùng xử lý ao nuôi thủy sản 24 tháng
JAP.TS6-

01

14. NHÀ SẢN XUẤT: KYORITSU SEIYAKU CORPORATION 

15. NHÀ SẢN XUẤT: NIPPON SODA CO., LTD 

16. NHÀ SẢN XUẤT: TOSOH CORPORATION 

JAPAN 

17. NHÀ SẢN XUẤT: NISSAN CHEMICAL CORPORATION 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

27
Nissan D.C.C.Na 

Granular

 Sodium 

dichloroisocyanurat

e

Thuốc hạt Can, Thùng
1, 2, 5, 20, 40, 

50kg
Sát trùng xử lý ao nuôi thủy sản 24 tháng

JAP.TS6-

02

28 Oxi-blend® 50
 Oxytetracycline 

HCL

Thuốc 

bột trộn 

thức ăn

Bao 30 kg

Trị nhiễm khuẩn do Vibrio spp, 

Pseudomonas spp, Aeromanas spp trên 

tôm

36 tháng
MEX.TS1-

01

29 AQUI-S  Isoeugenol Dung dịch Chai, Lọ 100 ml; 1 lít Thuốc gây mê trên tôm và cá tra 36 tháng NZL.TS1-1

30
AQUA AD-FLOR 

100 SOL.
 Florfenicol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100ml, 500ml, 

1 lít, 2 lít, 5 lít

Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn 

Edwarsiella ictaluri trên cá tra, ba sa.
24 tháng

KOR.TS3-

01

31
Aqua-net Eco 

Tablets

 Oxidants 96% 

(Potassium 

monopersulfate)

Thuốc 

viên

Gói, Hộp, 

Xô 

2 ; 4.5; 5kg ; 

20; 200 g
Xử lý, khử trùng nước ao nuôi, bể nuôi 24 tháng SPA.TS1-1

SOUTH KOREA 

SPAIN 

NEW ZEALAND 

19. NHÀ SẢN XUẤT: AQUI-S NEW ZEALAND LIMITED 

18. NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIO AVI-MEX, S.A, DE C.V 

MEXICO 

20. NHÀ SẢN XUẤT: ADBIOTECH CO., LTD 

21. NHÀ SẢN XUẤT: INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng

Hạn 

dùng

Số 

đăng ký

32 Hepavex Aqua

 Choline chloride, 

DL–Methionine, L-

Carnitine 

hydrochloride, 

Magnesium 

sulphate, Sorbitol

Dung 

dịch uống
Chai, Can 

100, 500ml; 1, 

5, 25L

Tăng cường hoạt động chức năng gan, 

hỗ trợ cải thiện quá trình trao đổi lipid, 

phục hồi sức khỏe sau bệnh, tăng cường 

tiêu hóa trên tôm, cá

24 tháng SPA.TS1-2

33 Aqua-net Eco

 Oxidants 

(Pentapotassium 

bis 

(peroxymonosulpha

te) bis (sulphate))

Dạng hạt Xô 4,5kg 
Xử lý, khử trùng nước ao nuôi, bể nuôi, 

phi chứa trong nuôi trồng thủy sản.
24 tháng SPA.TS1-2

34 OX - VIRIN

 

Peraceticacid(CH3

CO3H), Hydrogen 

peroxide ( H2O2 )

Dung dịch
Chai, Lọ, 

Bình
1kg, 5kg, 20kg

Diệt vi khuẩn, vi rút, nấm, tảo, protozoa 

và bào tử cầu trùng trong môi trường 

nuôi thủy sản.

24 tháng
SPA.TS3-

01

35 OX-Aquaculture  Hydrogen Peroxide Dung dịch Chai
500 ml; 1; 2; 

5; 10; 15; 20 lít

Diệt vi khuẩn trong môi trường nuôi 

trồng thủy sản

SPA.TS3-

02

36 Super’s Hepatic

 D,L-Methionine, 

Carnitine 

hydrochloride, 

Choline Chloride , 

Magnesium 

sulphate 

heptahydarted, 

Sorbitol

Dung dịch Chai, Can
1, 5, 10, 20, 

25 lít
Hỗ trợ chức năng gan, bổ gan cho tôm cá 36 tháng SPA.TS2-1

23. NHÀ SẢN XUẤT: SUPER’S DIANA, S.L 

22. NHÀ SẢN XUẤT: OX-CTA 



8

TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 

bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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dùng

Số 

đăng ký

37 COMBAX

 Bacillus 

(B.subtilis, 

B.licheniformis, 

B.pumilus)

Dạng bột 

(Trộn 

thức ăn)

Gói, Bao 
50, 100, 250, 

500g; 1, 2, 5kg

Giúp tăng hấp thu thức ăn ở tôm, cá. 

Giảm chất thải trong ao nuôi
24 tháng TAI.TS4-1

38 MKC
 Myristalkonium 

chloride 80%

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 1 lít; 3,8 lít
Sát trùng và làm sạch môi trường nước 

nuôi trồng thủy sản
24 tháng

THAI.TS10

-1

39 BENZE 80
 Benzalkonium 

chloride 80%

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai 1 lít
Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật 

trong nước nuôi thủy sản
24 tháng

THAI.TS10

-2

40 OT 20  Oxytetracycline
Thuốc 

bột uống
Túi, Chai 100g, 500g

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp, 

Pseudomonas spp, Aeromonas 

hydrophila, Streptococcus spp trên tôm, 

cá

24 tháng THA.TS8-1

TAIWAN 

THAILAND

24. NHÀ SẢN XUẤT: BION TECH INC. 

25. NHÀ SẢN XUẤT: AAA AGRITEC& AQUACULTURE (THAILAND) CO.LTD 

26. NHÀ SẢN XUẤT: ADVANCE PHARMA CO., LTD 
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TT Tên sản phẩm
Thành phần 

hoạt chất

Dạng 
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đăng ký

41 OT 50  Oxytetracycline 
Thuốc 

bột uống
Túi, Chai 100g, 500g

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp, 

Pseudomonas spp, Aeromonas 

hydrophila, Streptococcus spp trên tôm, 

cá

24 tháng THA.TS8-2

42 Extradine 9000

 Nonyl phenoxy 

polyethano, Iodine 

complex (N.P.E)

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 

1.25, 2, 3, 4, 

5, 10, 20, 50, 

200 lít

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật 

có trong nguồn nước ao nuôi.  Giúp sát 

trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ nuôi 

tôm, cá. 

24 tháng
THA.TS10-

1

43 Extradine 6000  Iodine complex

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 

1.25, 2, 3, 4, 

5, 10, 20, 50, 

200 lít

Diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong 

nước ao nuôi.
24 tháng

THA.TS10-

2

44 K.C.Conc 80
 Benzalkonium 

Chloride

Dung 

dịch sát 

trùng

Chai, Can, 

Xô, Phuy 

10, 20, 50, 

100, 200, 250, 

500ml; 1, 

1.25, 2, 3, 4, 

5, 10, 20, 50, 

200 lít

Khử trùng, diệt khuẩn, nấm, ký sinh 

trùng trong ao nuôi tôm.
24 tháng

THA.TS10-

3

27. NHÀ SẢN XUẤT: ALL VET CO., LTD 



10

TT Tên sản phẩm
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đăng ký

45 Antibac

 Sulfadimethoxine 

sodium, 

Trimethoprime

Thuốc bột Can 454g

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp, 

Pseudomonas spp, Aeromonas 

hydrophila, Streptococcus spp trên tôm, 

cá. Ngừng sử dụng thuốc trước khi thu 

hoạch 21 ngày

24 tháng TH.TS7-1

46 Oxybac 50
 Oxytetracycline 

hydrochloride
Thuốc bột Can 454g; 908g

Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp, 

Pseudomonas spp, Aeromonas 

hydrophila, Streptococcus spp trên tôm, 

cá. Ngừng sử dụng thuốc trước khi thu 

hoạch 21 ngày

24 tháng TH.TS7-2

47 Sanocare Pur

 Potassium 

peroxymonopersulf

ate

Dạng bột 

sát trùng

Gói, Bao, 

Thùng

100, 200, 

500g, 1, 2, 5, 

10, 20, 45, 

50kg

Sát trùng, khử trùng, tiêu diệt các loại 

virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động 

vật gây bệnh trong nguồn nước ao nuôi, 

dụng cụ nuôi tôm cá

24 tháng
THAI.TS11

-01

48 XC 90

 Troclosene 

sodium (Available 

Chlorine 60,9%)

Dạng hạt
Hộp, Xô, 

Thùng 
1, 2,3, 5, 30 kg

Sát trùng, diệt khuẩn, bào tử trong nước 

nuôi trồng thuỷ sản
24 tháng THA.TS5-1

49 INNOVIT

 Inositol, Vitamin 

B12, Vitamin B2, 

Vitamin C, 

Vitamin K3

Dạng bột 

(Trộn 

thức ăn)

Bao, Lon 
100, 500g; 1, 

2, 20, 25 kg

Giảm stress, tăng cường sức đề kháng, 

kích thích ăn, tăng cường khả năng tiêu 

hoá và hấp thụ thức ăn cho tôm cá

24 tháng THA.TS5-7

28. NHÀ SẢN XUẤT: BETTER PHARMA CO., LTD  

29. NHÀ SẢN XUẤT: INVE (THAILAND) LTD 

30. NHÀ SẢN XUẤT: PINPANAT INTERNATIONAL CO.,LTD 
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bào chế

Dạng 

đóng gói

Khối lượng/ 

Thể tích
Công dụng
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50 BioVX Aqua

 Oxidants 

(Pentapotassium 

bis 

(peroxymonosulpha

te) bis (sulphate))

Bột sát 

trùng

Túi, Bao, 

Xô, Hộp 
1, 5, 10, 25kg

Diệt vi khuẩn, nấm và virus trong nước 

ao nuôi tôm, cá; xử lý nước ao nuôi
36 tháng

ENG.TS7-

01

51 FCA Vircontrol  Chlorine hoạt động

Thuốc 

sát trùng 

dạng bột

Túi, Bao

50 ; 100 ; 

200 ; 500g ; 

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 

10 ; 15 ; 20 ; 

25kg

Khử trùng khu nuôi, nước nuôi và thiết 

bị nuôi  trong nuôi trồng thủy sản
24 tháng

ENG.TS6-

01

52 VIROPHOR  Iodine complex

Dung 

dịch dùng 

ngoài

Chai, Can, 

Thùng
1, 5, 25, 200 lít

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong 

nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi 

tôm, cá

24 tháng SCO.TS1-1

53
TRICAINE 

PHARMAQ

 Tricaine 

Methanesulfonate

Thuốc 

bột ngâm
Hộp/Chai 

25g, 100g, 

250g, 1 kg
Gây mê cho thủy sản 36 tháng ENG.TS3-1

54 ROMET® 30
 Ormetoprim, 

Sulfadimethoxine
Thuốc bột Thùng, Bao 22,68kg

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., 

Aeromonas sp., trên cá
24 tháng USA.TS5-1

UK 

USA 

32. NHÀ SẢN XUẤT: KILCO (INTERNATIONAL) LTD 

33. NHÀ SẢN XUẤT: PHARMAQ LTD. 

34. NHÀ SẢN XUẤT: INTERNATIONAL NUTRITION INC 

31. NHÀ SẢN XUẤT: BIOLINK LIMITED 


